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EXECUTIVE SUMMARY 

1. The Context of Technical Assistance to Develop the Manual

The 2015 Law on the Promulgation of Legal Normative Documents (also referred to 
as the “Law on Laws”) was adopted in 2015 and has been in effect since January 
2017. One of the key points in this legislation is a new lawmaking process. The process 
is divided into two separate phases: (i) formulating policy and (ii) drafting and issuing 
the law. Drafting can only begin after the National Assembly (NA) approves the policy 
proposed by the relevant state agency. 

A significant requirement for the first phase is the development of a Policy Impact 
Assessment (PIA) (referenced in Article 35 in the 2015 Law on Laws). Article 35 has 
been further developed with the Decree 34/2016 (Articles 6 to 8). Conducting a PIA is 
not an easy task, and the content provided in the 2015 Law on Laws and Decree 34 
are not sufficient to guide these assessments. 

In this context, as requested by the Ministry of Justice (MOJ), the USAID Governance 
for Inclusive Growth (GIG) Program provided technical assistance to develop the 
Policy Impact Assessment Manual. Technical support started in August 2016 and 
continued until late 2017. The Manual was published on the MOJ website as a 
reference resource on March 7, 2018. 

2. Key Contents of the Manual

PIAs provide the full picture of the costs and benefits of all of the policy options under 
consideration. The Policy Impact Assessment Manual aims to provide assessment 
methods in accordance with Decree 34/2016/NĐ-CP issued on May 14, 2016, which 
provides a detailed explanation of the articles and measures for the implementation of 
the Law on Laws. 

This material focuses on the PIA process, including assessments of economic, social, 
gender, administrative, and legislative impacts of policies. It also provides technical 
instructions on PIAs and the application of assessment results in the policymaking 
process, specifically the preparation of legal normative document development 
requests. These instructions also help to facilitate the PIA process during the legal 
normative document drafting process. 

With the key purpose of providing technical guidance, this material emphasizes the 
procedures, steps, skills, methods, and tools that are used in the PIA process. It is 
drafted with a practical approach in mind in an effort to facilitate future applications. 
Practical issues and the policies’ subject matters are diverse and complex, so a flexible 
and creative approach to the use of the manual is essential, as the material introduces 
very basic principles and reference tools. The manual also provides basic instructions 
on consultative activities during the PIA process, as well as the process of gathering 
comments for a draft PIA report.  

The Policy Impact Assessment Manual is structured into five sections, including: 



• Part 1: A general introduction about policy, the process of policy formulation,
and policy impact assessments.

• Part 2: An introduction on the five types of policy impact assessments required
by the 2015 Law on Laws and Decree 34/2016, which include economic, social,
gender, administrative procedure, and legal system impacts. With each type,
the introduction clarifies the definition and establishes concrete criteria to
conduct the specific impact assessment.

• Part 3: Detailed steps on how to conduct an impact assessment for each type
of impact, how to synthesize the results of an impact assessment for each type,
and how to propose the best policy option.

• Part 4: Guidance about consultations during the process of conducting a policy
impact assessment.

• Annex: Two examples of impact assessments.

This manual is helpful for agencies responsible for PIAs under ministries, state bodies, 
and local authorities according to the 2015 Law on Laws. Additionally, it can benefit 
training institutes, experts, research entities, consulting entities, and individuals who 
use it as reference material during the PIA process or when giving comments 
regarding policies or PIA reports.  



[Type here] 

2 

MỤC LỤC 

CHƯƠNG 1 - GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH, QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH VÀ 

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH ........................................................................... 6 

I. CHÍNH SÁCH VÀ CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN .................................................................... 7 

1. Khái niệm chính sách ................................................................................................ 7 

2. Vấn đề thực tiễn cần giải quyết là gì .......................................................................... 7 

3. Mục tiêu chính sách ................................................................................................... 8 

4. Giải pháp thực hiện chính sách ................................................................................. 9 

5. Xây dựng chính sách ................................................................................................. 9 

II. QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH ............................................................................. 10 

III. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH ĐGTĐ CỦA CHÍNH SÁCH. ............... 12 

1. Khái niệm và mục đích ĐGTĐCS ............................................................................ 12 

2. Quy trình đánh giá tác động chính sách .................................................................. 13 

CHƯƠNG 2 - GIỚI THIỆU CÁC LOẠI ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH..................... 19 

I. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG KINH TẾ ............................................................................. 19 

1. Khái niệm và định nghĩa .......................................................................................... 19 

2. Tác động kinh tế lên từng nhóm đối tượng .............................................................. 19 

3. Chỉ tiêu và các thông tin cần thu thập ...................................................................... 23 

4. Phương pháp đánh giá ............................................................................................ 24 

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ..................................................... 25 

1. Khái niệm và định nghĩa .......................................................................................... 25 

2. Phạm vi đánh giá ..................................................................................................... 27 

3. Các chỉ tiêu đánh giá tác động thủ tục hành chính ................................................... 28 

4. Phương pháp đánh giá ............................................................................................ 28 

III. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG  XÃ HỘI............................................................................... 30 

1. Khái niệm và định nghĩa .......................................................................................... 30 

2. Chỉ tiêu đánh giá tác động theo nhóm đối tượng ..................................................... 30 

3. Các nội dung cần đánh giá tác động xã hội ............................................................. 31 

IV. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VỀ GIỚI .............................................................................. 32 

1. Khái niệm và định nghĩa .......................................................................................... 32 

2. Nội dung ĐGTĐ về giới ............................................................................................ 34 

3. Phương pháp đánh giá tác động về giới đặc thù và chỉ tiêu đánh giá ...................... 34 



-   HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH   - 

3 

V. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG PHÁP LUẬT ...................................... 37 

1. Khái niệm và định nghĩa .......................................................................................... 37 

2. Chỉ tiêu tác động đối với HTPL ................................................................................ 38 

3. Một số vấn đề lưu ý khi đánh giá tác động đối với HTPL ......................................... 39 

CHƯƠNG 3 - TRÌNH TỰ VÀ CÔNG CỤ SỬ DỤNG TRONG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH 

SÁCH ................................................................................................................................... 40 

LƯU ĐỒ TỔNG THỂ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN ..................................................................... 41 

I. BƯỚC 1.  CHUẨN BỊ VÀ LẬP KẾ HOẠCH ............................................................... 45 

1. Lập kế hoạch thực hiện ĐGTĐCS ........................................................................... 45 

2. Mô tả vấn đề thực tiễn và giải pháp chính sách ....................................................... 45 

3. Xác định đối tượng bị ảnh hưởng............................................................................. 46 

4. Sàng lọc, xác định loại tác động, trọng tâm và chỉ tiêu đánh giá tác động ............... 46 

II. BƯỚC 2.  THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ ........................................................................... 58 

1. Thu thập thông tin định tính và định lượng ............................................................... 58 

2. Đánh giá, phân tích các tác động ............................................................................ 59 

III. BƯỚC 3.  TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG, ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN VÀ 

DỰ THẢO BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH .................................... 72 

1. Tổng hợp, so sánh kết quả đánh giá tác động chính sách và đề xuất giải pháp lựa 

chọn ........................................................................................................................ 67 

2. Dự thảo báo cáo đánh giá tác động của chính sách ................................................ 67 

IV. BƯỚC 4.  LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH

 ................................................................................................................................ 68 

V. BƯỚC 5.  HOÀN THIỆN BÁO CÁO, TRÌNH CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN ............. 68 

CHƯƠNG 4 - LẤY Ý KIẾN TRONG QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ................................... 75 

1. Khái niệm và định nghĩa .......................................................................................... 76 

2. Phương pháp và quy trình chung trong hoạt động lấy ý kiến ................................... 77 

PHỤ LỤC ..................................................................................................................................... 86 

PHỤ LỤC 1: MẪU BẢNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ..................................................................... 87 

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH .................................. 81 

PHỤ LỤC 3: DANH MỤC NGUỒN THÔNG TIN HỮU ÍCH CHO ĐGTĐCS .................................. 90 



-   HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH   - 

4 

LỜI GIỚI THIỆU 
Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ về đánh giá tác động của chính sách (ĐGTĐCS) được xây dựng với 

mục tiêu hướng dẫn phương pháp thực hiện nội dung ĐGTĐCS theo các quy định tại Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 (Luật BHVBQPPL 2015) và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 

ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật (Nghị định 34/2016). 

Phạm vi của Tài liệu tập trung vào quá trình ĐGTĐCS, bao gồm đánh giá tác động (ĐGTĐ) về kinh 

tế, ĐGTĐ về xã hội, ĐGTĐ về giới, ĐGTĐ của thủ tục hành chính và ĐGTĐ đối với hệ thống pháp 

luật. Tài liệu còn cung cấp các hướng dẫn kỹ thuật ĐGTĐCS và việc sử dụng kết quả ĐGTĐCS cho 

quá trình xây dựng chính sách ở giai đoạn lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

(VBQPPL) theo quy định của Luật BHVBQPPL 2015 và Nghị định 34/2016. Các hướng dẫn kỹ 

thuật này cũng có thể áp dụng cho việc ĐGTĐCS trong giai đoạn soạn thảo VBQPPL. 

Với mục đích chính là hướng dẫn kỹ thuật, tài liệu này tập trung vào quy trình, các bước, kỹ năng, 

phương pháp, công cụ có thể được sử dụng cho quá trình ĐGTĐCS. Tài liệu được xây dựng theo 

hướng sát thực tiễn để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện sau này. Các nội dung và phương 

pháp được nêu là những nguyên tắc cơ bản, công cụ tham khảo nên việc linh hoạt và sáng tạo 

trong quá trình áp dụng là điều hết sức cần thiết do tính chất đa dạng của vấn đề thực tiễn, nội 

dung của các chính sách.  

Tài liệu cũng đưa ra các chỉ dẫn cơ bản để thực hiện việc lấy ý kiến trong quá trình ĐGTĐCS và lấy 

ý kiến đối với dự thảo báo cáo ĐGTĐCS. 

Tài liệu này có thể sử dụng cho các đơn vị chịu trách nhiệm ĐGTĐCS thuộc các bộ, ngành và địa 

phương theo quy định của Luật BHVBQPPL 2015 (sau đây được gọi là “đơn vị đánh giá”). cho các 

chuyên gia, cơ quan nghiên cứu, đơn vị tư vấn và cá nhân khác sử dụng tham khảo khi tiến hành 

ĐGTĐCS, khi tham gia góp ý, phản biện đối với chính sách hoặc báo cáo ĐGTĐCS. Ngoài ra, tài 

liệu cũng có thể sử dụng cho các các cơ sở đào tạo. 

Đây là tài liệu do Dự án Quản trị Nhà nước nhằm Tăng trưởng Toàn diện của Cơ quan Phát triển 

Quốc tế Hoa Kỳ (USAID GIG) phối hợp với Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật của Bộ Tư 

pháp Việt Nam xây dựng. Mọi ý kiến đóng góp nhằm tiếp tục hoàn thiện Tài liệu phục vụ cho các 

hoạt động xây dựng chính sách pháp luật đều được hoan nghênh và trân trọng tiếp thu. 

Nhóm chuyên gia xây dựng Tài liệu 

Dương Thị Thanh Mai, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý, Bộ Tư pháp, chuyên gia về Giới 

(phụ trách phần giới thiệu chung và nội dung ĐGTĐ về Giới trong Cuốn Tài liệu), Trưởng nhóm; 

Lê Duy Bình, chuyên gia về kinh tế (phụ trách nội dung ĐGTĐ về kinh tế trong Cuốn Tài liệu); 

Nguyễn Tiến Lập, chuyên gia về xã hội (phụ trách nội dung ĐGTĐ về xã hội trong Cuốn Tài liệu); 

Nguyễn Hưng Quang, chuyên gia về pháp luật (phụ trách nội dung ĐGTĐ về thủ tục hành chính và 

ĐGTĐ đối với hệ thống pháp luật trong Cuốn Tài liệu). 
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bản quy phạm pháp luật 

NSNN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngân sách Nhà nước 

Phương án TTHC. . . . . . . . . .  Có thể là phương án ban hành thủ tục hành chính mới, sửa đổi 
hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính hiện hành, thay thế thủ tục hành 
chính hiện hành bằng biện pháp khác. 

QPPL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quy phạm pháp luật 

TNDN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thu nhập doanh nghiệp 

TTHC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thủ tục hành chính 

UBND. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ủy ban nhân dân 

UBTVQH. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

VBQPPL. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Văn bản quy phạm pháp luật 



-   HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH   - 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG I 

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH, 

QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH VÀ 

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH 



[Type here] 

 

7 

 

CHƯƠNG I 

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ LẬP ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN  
QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH 

 

Nội dung Chương này sẽ trình bày các khái niệm liên quan đến chính sách, quy trình lập đề nghị 

xây dựng văn bản QPPL và quy trình ĐGTĐ của chính sách trên cơ sở các quy định của Luật 

BHVBQPPL 2015 và Nghị định 34/2016/NĐ-CP. 

I. Chính sách và các khái niệm liên quan 

1.  Khái niệm chính sách 

Theo Nghị định 34/2016/NĐ-CP, “Chính sách là định hướng, giải pháp của Nhà nước để giải quyết 

vấn đề của thực tiễn nhằm đạt được mục tiêu nhất định”(1). 

Theo khái niệm trên, một chính sách gồm 3 yếu tố cấu thành chính:  

i.   Vấn đề thực tiễn cần giải quyết;  

ii.  Định hướng, mục tiêu giải quyết vấn đề (hay còn gọi là mục tiêu của chính sách);  

iii. Các giải pháp của Nhà nước (giải pháp thực hiện chính sách) để giải quyết vấn đề theo mục 

tiêu đã xác định.  

Đây là cách tiếp cận xây dựng, hoạch định chính sách dựa trên nhu cầu thực tiễn và nhằm giải 

quyết vấn đề thực tiễn. Do đó, điều quan trọng đầu tiên là phải nhận diện đúng vấn đề thực tiễn cần 

giải quyết. 

2.  Vấn đề thực tiễn cần giải quyết là gì 

Vấn đề thực tiễn cần giải quyết là một hiện trạng xã hội đã và đang xảy ra (hoặc có thể được dự 

báo sẽ xảy ra) có ảnh hưởng/tác động đến đời sống, hoạt động của một hoặc một số nhóm đối 

tượng trong xã hội, đến tổ chức, hoạt động của CQNN. Tuy nhiên, một vấn đề thực tiễn đòi hỏi phải 

được giải quyết bằng chính sách, pháp luật chỉ khi vấn đề đó có nội dung tác động và phạm vi tác 

động nhất định về thời gian, không gian cho các đối tượng chịu ảnh hưởng. 

Ví dụ: Một vấn đề thực tiễn cần giải quyết khi đề xuất chính sách nhằm xây dựng Luật 

BHVBQPPL hợp nhất trên cơ sở Luật BHVBQPPL 2008 và Luật BHVBQPPL 2004 (gọi tắt là 

Luật BHVBQPPL (hợp nhất) hay Luật BHVBQPPL 2015 sau khi được Quốc hội thông qua) 

Báo cáo của Chính phủ về Tổng kết thực tiễn thi hành Luật BHVBQPPL của HĐND và UBND 

năm 2004, Luật BHVBQPPL 2008 cho thấy một trong những bất cập lớn được nhận diện là HTPL 

phức tạp, cồng kềnh, nhiều tầng nấc, rất nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ban 

hành VBQPPL (11 chủ thể ở trung ương theo Luật BHVBQPPL 2008 và 06 chủ thể ở địa phương) 

với nhiều hình thức (14 hình thức do CQNN ở trung ương ban hành và 9 hình thức do CQNN 3 

cấp (tỉnh, huyện xã) ở địa phương ban hành), có chủ thể có thẩm quyền ban hành 2- 3 hình thức 

VBQPPL. Tính đến thời điểm tổng kết (2013), tổng số VBQPPL do 23.600 cơ quan có thẩm quyền 

ban hành theo 2 Luật là 289.779, trong đó CQNN ở trung ương ban hành 5.206 văn bản (chiếm 

1,8%), Chính quyền địa phương 3 cấp ban hành 284.519 (98,2%), trong đó VBQPPL của chính 

                                                        
(1) Nghị định 34/2016, Điều 2, Khoản 1 
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quyền cấp tỉnh chiếm 11%, VBQPPL của cấp huyện chiếm 28,5% và VBQPPL của cấp xã chiếm 

60,5%. Với số lượng VBQPPL ban hành ngày càng tăng nhưng chất lượng văn bản còn thấp, 

nhiều sai phạm cả về nội dung, hình thức và thẩm quyền ban hành, chứa đựng nhiều mâu thuẫn 

chồng chéo giữa các văn bản dẫn đến hiệu lực, hiệu quả của HTPL còn nhiều hạn chế, trong 

nhiều trường hợp gây lãng phí cho NSNN từ xây dựng đến việc tổ chức thi hành,chưa thật sự là 

công cụ thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội. 

Điều cần lưu ý là phải phân tích, nhận diện được các nguyên nhân (trực tiếp và gián tiếp) gây ra 

hiện trạng (vấn đề) để tìm kiếm giải pháp phù hợp khắc phục triệt để các nguyên nhân đó. 

Ví dụ: Nguyên nhân gây ra vấn đề thực tiễn cần giải quyết khi đề xuất chính sách nhằm xây 

dựng Luật BHVBQPPL (hợp nhất) 

Tình trạng HTPL cồng kềnh, phức tạp như trên do nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân do 

chính quy định tại Luật BHVBQPPL 2008 và Luật BHVBQPPL 2004 là:  

Quy định khái niệm VBQPPL thiếu rõ ràng, chưa có quy định khái niệm “quy phạm pháp luật” nên trên 

thực tế khó phân biệt giữa văn bản hành chính với VBQPPL dẫn đến ban hành VBQPPL tràn lan. 

Việc quy định tên gọi giống nhau giữa văn bản hành chính và VBQPPL (ví dụ như Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ, Quyết định của UBND), giữa văn bản có chứa QPPL và không chứa QPPL 

(Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của UBTVQH, Nghị quyết của HĐND) dễ gây nhầm lẫn dẫn 

đến việc tùy tiện trong áp dụng quy trình, trình tự ban hành văn bản, gây khó khăn trong tuân thủ 

pháp luật của tổ chức, cá nhân; giảm hiệu lực và tính nghiêm minh của HTPL. 

Quy định HĐND, UBND cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã đều có thẩm quyền ban hành VBQPPL nhưng 

không có sự khác biệt về thẩm quyền nội dung mà chỉ khác về cấp độ, phạm vi áp dụng theo lãnh 

thổ hành chính dẫn đến hệ thống VBQPPL ở địa phương trở nên cồng kềnh, nhiều tầng nấc, văn 

bản của cấp dưới chủ yếu chỉ sao chép nội dung văn bản của cấp trên, rất khó kiểm soát số lượng 

và chất lượng VBQPPL do cấp huyện, cấp xã ban hành. 

3.  Mục tiêu chính sách 

Mục tiêu chính sách là mức độ giải quyết vấn đề thực tiễn mà Nhà nước hướng tới trong thời gian 

trước mắt hoặc lâu dài (mục tiêu ngắn hạn, mục tiêu dài hạn) nhằm hạn chế, giảm thiểu các tác 

động tiêu cực đối với các đối tượng chịu tác động hoặc chịu trách nhiệm tổ chức thi hành chính 

sách pháp luật. 

Một vấn đề có thể phát sinh do nhiều nguyên nhân gây ra và có thể tác động tiêu cực đến các đối 

tượng trên các khía cạnh khác nhau như kinh tế, xã hội, môi trường…  Do đó, mục tiêu chính sách 

trước tiên cần hướng tới giải quyết những nguyên nhân chính gây nên tác động tiêu cực chủ yếu 

cho các đối tượng. 

Ví dụ: Xác định mục tiêu của dự thảo chính sách “Sửa đổi Luật BHVBQPPL 2015” 

Xác định hình thức VBQPPL phù hợp với thẩm quyền của các cơ quan thực hiện quyền lập pháp, 

hành pháp, tư pháp và việc phân cấp, phân quyền đối với Chính quyền địa phương các cấp trong 

hoạt động xây dựng, ban hành VBQPPL. Đơn giản hóa hình thức VBQPPL theo hướng làm cho 

HTPL đơn giản, minh bạch, dễ tiếp cận, dễ áp dụng, khắc phục mâu thuẫn, chồng chéo, bảo đảm 

tính thống nhất, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, 

nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước. 
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4.  Giải pháp thực hiện chính sách 

Giải pháp thực hiện chính sách là các phương án khác nhau để giải quyết vấn đề thực tiễn theo 

mục tiêu đã xác định. Giải pháp phải phù hợp, cân xứng với vấn đề về quy mô, phạm vi, đối tượng 

tác động, khắc phục được trúng và đúng các nguyên nhân trực tiếp và nguyên nhân gián tiếp gây 

ra vấn đề; đồng thời giải pháp phải hiệu quả nghĩa là đạt được mục tiêu đặt ra với chi phí hợp lý, 

khả thi đối với các đối tượng phải thực hiện, tuân thủ. 

Thông thường, mỗi giải pháp thực hiện chính sách sử dụng một công cụ thể hiện cách thức mà 

Nhà nước có thể can thiệp để giải quyết vấn đề thực tiễn.Ví dụ: để khuyến khích hay hạn chế một 

lĩnh vực, Nhà nước có thể áp dụng các công cụ khác nhau như tăng/giảm thuế, tăng/giảm phí, 

tăng/giảm chi tiêu Chính phủ; cấp/cắt các khoản ưu đãi….; dùng công cụ truyền thông, giáo dục 

nâng cao nhận thức, thay đổi lối sống, thay đổi định kiến xã hội... Việc ban hành VBQPPL chứa 

chính sách là một trong các công cụ, giải pháp quan trọng nhưng không phải là duy nhất. Có những 

công cụ chính sách bắt buộc phải thể hiện bằng hình thức VBQPPL (như luật, pháp lệnh…) nhưng 

cũng có những công cụ thực hiện không phải bằng VBQPPL (như cải tiến phương thức giải quyết 

TTHC). Để đạt được mục tiêu chính sách, có thể sử dụng đồng thời nhiều công cụ chính sách 

nhưng những công cụ đó không được mang tính chất loại trừ mà phải hỗ trợ lẫn nhau khi áp dụng 

cho cùng đối tượng. 

Ví dụ: Các giải pháp dự kiến để thực hiện chính sách đơn giản hoá các hình thức 

VBQPPLcủa dự thảo chính sách “Sửa đổi Luật BHVBQPPL 2015” 

Giải pháp 1- Giữ nguyên quy định về hình thức VBQPPL tại Luật BHVBQPPL 2004 và Luật 

BHVBQPPL 2008 (ở Trung ương: 11 chủ thể có thẩm quyền ban hành 14 hình thức VBQPPL; ở 

địa phương 06 chủ thể có thẩm quyền ban hành 09 hình thức VBQPPL); tăng cường các biện 

pháp tập huấn cho đội ngũ công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ xây dựng, ban hành VBQPPL; 

tăng cường kiểm tra, giám sát việc ban hành VBQPPL…. 

Giải pháp 2- Giảm tối đa các hình thức VBQPPL theo hướng mỗi cơ quan ở trung ương và chính 

quyền địa phương cấp tỉnh chỉ ban hành 01 hình thức VBQPPL; cơ quan tư pháp (Toà án nhân 

dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao), cơ quan độc lập không làm nhiệm vụ quản lý nhà 

nước (Tổng kiểm toán nhà nước), Chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã không ban hành 

VBQPPL; không còn hình thức VBQPPL liên tịch. 

Giải pháp 3- Giảm một số hình thức VBQPPL phù hợp với thẩm quyền của mỗi cơ quan ở trung 

ương và địa phương để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do luật định. 

5.  Xây dựng chính sách 

Luật BHVBQPPL 2015 và Nghị định 34/2016 không quy định về việc xây dựng tất cả các chính 

sách mà chỉ quy định về những chính sách được đề xuất và dự kiến ban hành dưới hình thức 

VBQPPL. Vì vậy, việc xây dựng chính sách là một khâu, một công đoạn quan trọng trong quá trình 

đề xuất, soạn thảo và thông qua VBQPPL.  

Theo quy định của Luật BHVBQPPL 2015 và Nghị định 34/2016/NĐ-CP, chính sách được xây dựng 

chủ yếu trong giai đoạn lập đề nghị xây dựng VBQPPL hoặc trong giai đoạn soạn thảo VBQPPL cụ 

thể, như sau: 
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• Chính sách phải được xây dựng và thông qua trong giai đoạn lập đề nghị xây dựng văn bản đối 

với: luật, nghị quyết của Quốc hội(2); pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH(3); một số Nghị định của 

Chính phủ(4); nghị quyết của HĐND cấp tỉnh(5). Đây chính là điểm mới cơ bản của Luật BHVBQPPL 

2015 để đảm bảo chất lượng chính sách của quốc gia, cũng như chính sách của địa phương. 

Chính sách phải được xây dựng và được cơ quan có thẩm quyền, chịu trách nhiệm về tổ chức thi 

hành chính sách thông qua trước khi được quy định cụ thể trong các VBQPPL bằng quá trình soạn 

thảo (quy phạm hoá chính sách). 

• Chính sách phải được ĐGTĐ ở bước đầu của giai đoạn soạn thảo VBQPPL đối với nghị định 

quy định chi tiết chính sách được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết 

của UBTVQH Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước(6); quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ(7), quyết định của UBND cấp tỉnh(8), nếu chưa được đánh giá trong giai đoạn lập đề nghị xây 

dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, UBTVQH. 

Lưu ý, Luật BHVBQPPL 2015 quy định trong quá trình soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, xem xét 

cho ý kiến về dự án luật, pháp lệnh, nếu cơ quan nào đề xuất chính sách mới thì cơ quan đó có 

trách nhiệm ĐGTĐCS1. Quy định này nhằm khắc phục một thực tế là có những trường hợp chính 

sách mới được đưa vào dự án luật, pháp lệnh ở các giai đoạn cuối trước khi thông qua mà không 

được phân tích, ĐGTĐ như các chính sách khác do cơ quan lập đề nghị và chủ trì soạn thảo 

VBQPPL đề xuất, dẫn đến những khó khăn trong việc tổ chức thi hành, tính khả thi của chính 

sách bị hạn chế. 

II. Quy trình xây dựng chính sách 

Chính sách là sản phẩm của một quá trình nghiên cứu, phân tích, ra quyết định của các CQNN có 

thẩm quyền, với các bước được thực hiện theo một trình tự logic, chặt chẽ.   

Khái quát chung, theo quy định của Luật BHVBQPPL 2015 và Nghị định 34/2016/NĐ-CP, quy trình 

lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh do Chính phủ trình và đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND 

cấp tỉnh do UBND trình gồm 6 công đoạn (bước) chính sau:  

1/ Xây dựng nội dung chính sách;  

2/ ĐGTĐ của chính sách;  

3/ Lập hồ sơ đề nghị xây dựng VBQPPL;  

4/Tổ chức lấy ý kiến về đề nghị xây dựng VBQPPL;  

5/ Thẩm định đề nghị xây dựng VBQPPL;  

6/ Thông qua đề nghị xây dựng VBQPPL. 

 

                                                        
(2) Luật BHVBQPPL 2015, Điều 15, Khoản 1, khoản 2 (điểm b và c). 
(3) Luật BHVBQPPL 2015, Điều 16, khoản 1 và khoản 2(điểm b). 
(4) Luật BHVBQPPL 2015, Điều 19, khoản 2 và khoản 3. 
(5) Luật BHVBQPPL 2015, Điều 27, khoản 2,3 và 4. 
(6) Luật BHVBQPPL 2015, Điều 19, khoản 1 và Điều 90, khoản 2 (a) 
(7) Luật BHVBQPPL 2015, Điều 20. 
(8) Luật BHVBQPPL 2015, Điều 28. 
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1.  

 

 Công đoạn 1 - Xây dựng nội dung chính sách(9) gồm các bước: 1) Xác định vấn đề cần giải 

quyết, nguyên nhân của từng vấn đề; 2) Xác định mục tiêu tổng thể, mục tiêu cụ thể cần đạt 

được khi giải quyết vấn đề; 3) Xác định (dự kiến) các giải pháp để giải quyết từng vấn đề: 4) 

Xác định các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách, đối tượng chịu trách nhiệm 

thực hiện chính sách; 5) Xác định (dự kiến) thẩm quyền, hình thức ban hành chính sách để giải 

quyết vấn đề(10). 
 
 Công đoạn 2 - ĐGTĐ chính sách(11) gồm các bước sẽ được mô tả tại Chương 2 và giới thiệu 

công cụ tại Chương 3. 
 
 Công đoạn 3 -  Xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng VBQPPL(12). 
 
 Công đoạn 4 - Lấy ý kiến về chính sách trong đề nghị xây dựng VBQPPL(13) gồm các bước: 

i/Đăng tải tờ trình đề nghị xây dựng VBQPPL, báo cáo tổng kết, báo cáo ĐGTĐCS trong đề nghị 
xây dựng VBQPPL; ii/ Lấy ý kiến Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và các cơ 
quan, tổ chức liên quan; iii/ Tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến các bộ ngành, cơ quan, tổ chức, 
cá nhân. 

Công đoạn 1 đến công đoạn 4 do bộ, cơ quan ngang bộ được Chính phủ phân công thực hiện đối 

với văn bản cấp trung ương; hoặc, sở, cơ quan chuyên môn cấp tỉnh được UBND cấp tỉnh phân 

công thực hiện đối với văn bản cấp địa phương. 

                                                        
(9) Luật BHVBQPPL 2015, Điều 34, khoản 1, điểm c 
(10) Nghị định 34/2016, Điều 5 
(11) Luật BHVBQPPL 2015, Điều 35; Nghị định 34/2016, Điều 6 
(12) Luật BHVBQPPL 2015, Điều 37 
(13) Luật BHVBQPPL 2015, Điều 36 

Hình 1.1. Quy trình xây dựng chính sách trong đề nghị xây dựng VBQPPL  
do Chính phủ, UBND cấp tỉnh lập 

 
 

Xây dựng nội dung chính sách 

Xác định vấn đề, mục tiêu chính sách 

Dự kiến các giải pháp chính sách 

 

 

Lập hồ sơ đề nghị xây dựng VBQPPL  

 

3 

 

ĐGTĐ chính sách, các giải pháp chính 

sách (dự kiến) 

2 

 

Thẩm định đề nghị xây dựng VBQPPL 
5 

 

Lấy ý kiến về đê nghị xây dựng VBQPPL 

 

4 

 

Thông qua đề nghị xây dựng VBQPPL 
6 

 

1 
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 Công đoạn 5 - Thẩm định đề nghị xây dựng VBQPPL(14) gồm các bước: i/Các bộ, cơ quan 

ngang bộ lập đề nghị xây dựng VBQPPL gửi hồ sơ đến Bộ Tư pháp để thẩm định; ii/Bộ Tư 

pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động, Thương binh 

và Xã hội và các cơ quan, tổ chức có liên quan thẩm định chính sách và đề nghị xây dựng 

VBQPPL; iii/ Bộ Tư pháp gửi báo cáo thẩm định đến các bộ, cơ quan ngang bộ lập đề nghị nêu 

rõ đề nghị đủ hay chưa đủ điều kiện trình Chính phủ; iv/ Cơ quan lập đề nghị chỉnh lý, hoàn 

thiện, lập báo cáo giải trình, tiếp thu gửi Bộ Tư pháp trước khi trình Chính phủ. 
 

 Công đoạn 6- Trình Chính phủ/ UBND cấp tỉnh xem xét, thông qua đề nghị xây dựng 

VBQPPL(15) với các bước: i/ Bộ, cơ quan ngang bộ trình Chính phủ hồ sơ đề nghị xây dựng 

VBQPPL; ii/Chính phủ tổ chức phiên họp để xem xét các đề nghị xây dựng VBQPPL, thảo luận 

và biểu quyết thông qua chính sách trong từng đề nghị xây dựng VBQPPL; iii/ Chính phủ ra 

nghị quyết về đề nghị xây dựng VBQPPL với các chính sách đã được thông qua. Đây chính là 

cơ sở để các bộ ngành soạn thảo VBQPPL theo phân công của UBTVQH hay Chính phủ. 

Quy trình xây dựng chính sách trong lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh do các chủ thể khác 

ngoài Chính phủ trình cũng phải tuân theo 4 công đoạn đầu; trước khi trình UBTVQH và Quốc hội, 

các cơ quan, tổ chức và đại biểu Quốc hội gửi hồ sơ đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh để Chính 

phủ cho ý kiến bằng văn bản(16). Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan chuẩn bị 

ý kiến để Chính phủ thảo luận và cùng với Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến của Chính phủ, 

chỉnh lý trình Thủ tướng xem xét quyết định(17). Ở địa phương, quy trình xây dựng chính sách trong 

lập đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND cấp tỉnh do các chủ thể khác ngoài UBND cấp tỉnh trình 

phải tuân theo các công đoạn từ 1 đến 4 và công đoạn 6. 

III. Đánh giá tác động của chính sách và quy trình ĐGTĐ của chính sách. 

1.  Khái niệm và mục đích ĐGTĐCS 

a.  Khái niệm 

Luật BHVBQPPL 2015 và Nghị định 34/2016/ NĐ-CP quy định như sau: 

• Đánh giá tác động của chính sách là việc phân tích, dự báo tác động của chính sách đang 

được xây dựng đối với các nhóm đối tượng khác nhau nhằm lựa chọn giải pháp tối ưu thực hiện 

chính sách(18) Tại giai đoạn ĐGTĐ, chính sách đang được xây dựng ở công đoạn 2 như đã nêu 

ở trên (Hình 1.1). Do đó, chính sách được ĐGTĐ chủ yếu sẽ chỉ là các dự thảo chính sách và 

phải có đầy đủ nội dung các nội dung của một chính sách(19).    

 

• Nội dung đánh giá tác động của từng chính sách trong đề nghị xây dựng VBQPPL phải nêu 

rõ: vấn đề cần giải quyết; mục tiêu của chính sách; giải pháp để thực hiện chính sách; tác động 

tích cực, tiêu cực của chính sách; chi phí, lợi ích của các giải pháp; so sánh chi phí, lợi ích của 

                                                        
(14) Luật BHVBQPPL 2015, Điều 39; Nghị định 34/2016, Điều 13 
(15) Luật BHVBQPPL 2015, Điều 40, 41, 42) 
(16) Luật BHVBQPPL 2015, Điều 44. 
(17) Nghị định 34/2016, Điều 12. 
(18) Nghị định 43, Điều 2, khoản 2 
(19) Theo quy định tại Điều 5 của Nghị định 34/2016, nội dung của một chính sách bao gồm:  

1. Xác định các vấn đề cần giải quyết, nguyên nhân của từng vấn đề. 
2. Xác định mục tiêu tổng thể, mục tiêu cụ thể cần đạt được khi giải quyết các vấn đề. 
3. Xác định định hướng, giải pháp để giải quyết từng vấn đề. 
4. Xác định đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách, nhóm đối tượng chịu trách nhiệm thực hiện chính sách. 
5. Xác định thẩm quyền ban hành chính sách để giải quyết vấn đề. 
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các giải pháp; lựa chọn giải pháp của cơ quan, tổ chức và lý do của việc lựa chọn; đánh giá tác 

động TTHC (nếu có); tác động về giới (nếu có)”(20). 

 

• 05 loại tác động cần đánh giá đối với từng chính sách: tác động về kinh tế, tác động về xã 

hội, tác động về giới (nếu có), tác động của TTHC (nếu có) và tác động đối với HTPL(21). 

 

• 02 phương pháp ĐGTĐCS gồm: phương pháp định lượng và phương pháp định tính. Trong 

trường hợp không thể áp dụng phương pháp định lượng thì trong báo cáo ĐGTĐCS phải nêu rõ 

lý do(22). 

 

• Chủ thể ĐGTĐCS: theo Luật BHVBQPPL 2015, cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm 

xây dựng chính sách khi lập đề nghị xây dựng VBQPPL hay khi soạn thảo VBQPPL đồng thời 

chịu trách nhiệm ĐGTĐCS. Đối với đề nghị xây dựng VBQPPL hoặc dự thảo VBQPPL do Chính 

phủ, UBND cấp tỉnh trình thì Chính phủ phân công cho các bộ, ngành; UBND phân công cho 

các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thực hiện việc xây dựng chính sách và ĐGTĐCS nhưng 

Chính phủ và UBND vẫn là cơ quan có quyền hạn và chịu trách nhiệm về chính sách, ĐGTĐCS 

trong đề nghị xây dựng VBQPPL và trong dự thảo VBQPPL. 

b.  Mục đích ĐGTĐ của chính sách 

 ĐGTĐCS giúp cơ quan có thẩm quyền thận trọng, khách quan khi xem xét, cân nhắc lựa chọn 

giải pháp hợp lý, khả thi và hiệu quả để giải quyết vấn đề thực tiễn dựa trên việc phân tích chi 

phí, lợi ích, các tác động tích cực và tiêu cực đối với cá nhân, tổ chức và CQNN do thi hành 

chính sách nếu được ban hành. 

 ĐGTĐCS giúp nâng cao chất lượng của chính sách do việc phân tích, đánh giá được thực hiện 

bằng các phương pháp khoa học dựa trên các thông tin, dữ liệu, số liệu được thu thập từ các 

nguồn rõ ràng, tin cậy. 

 ĐGTĐCS giúp cho việc công khai các thông tin trong quá trình xây dựng chính sách thông qua 

việc lấy ý kiến nhân dân, các đối tượng chịu tác động trực tiếp trong suốt quá trình xây dựng, 

thẩm định, thông qua chính sách cũng như trong quá trình soạn thảo, thẩm định, thẩm tra và 

thông qua dự thảo VBQPPL. 

 ĐGTĐCS giúp việc đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của các chính sách, quy định pháp luậtđối 

với hệ thống pháp luật của Việt Nam và các điều ước quốc tế. 

2.  Quy trình đánh giá tác động chính sách 

a. Vị trí và mối quan hệ giữa quy trình ĐGTĐ của chính sách và quy trình xây dựng chính 

sách 

ĐGTĐ của chính sách là công đoạn 2 trong quy trình xây dựng chính sách được quy định tại Điều 

35 của Luật BHVBQPPL 2015. Quy trình này gồm 5 bước và có liên quan chặt chẽ và thực hiện 

lồng ghép với các công đoạn của quy trình lập đề nghị xây dựng VBQPPL (xem Hình 1.2: Sơ đồ 

tổng thể về các bước trong quy trình lập đề nghị xây dựng VBQPPL và quy trình đánh giá tác động 

của chính sách) 

                                                        
(20) Luật BHVBQPPL 2015, Điều 35, khoản 2 
(21) Nghị định 34/2016, Điều 6 
(22) Nghị định 34/2016, Điều 7 
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Hình 1.2. Sơ đồ tổng thể các bước trong quy trình lập đề nghị xây dựng VBQPPL và quy 
trình đánh giá tác động chính sách 

 

Đánh giá TĐCS và các giải pháp 

chính sách dự kiến 

2 Xác định chỉ tiêu đánh giá 

Thu thập số liệu, dữ liệu 

Đánh giá theo chỉ tiêu 

Thực hiện 

đánh giá 

TĐCS, các 

giải pháp 

chính sách 

II 

Hoàn thiện báo cáo đánh giá 

TĐCS 
Trình duyệt báo cáo 

Hoàn 

thiện báo 

cáo 

ĐGTĐCS 

và Hồ sơ 

V( 

QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH 

 

Xác định vấn đề 

Xây dựng nội dung chính sách 

Xác định mục tiêu chính sách 

Dự kiến các giải pháp chính sách, đối 

tượng bị ảnh hưởng 

1 

 

 

Lập hồ sơ đề nghị xây dựng VBQPPL  
3 

 

Lấy ý kiến về đề nghị xây dựng 

VBQPPL 

4 

Thông qua c đề nghị xây dựng 

VBQPPL 

 

6 

Mô tả vấn đề, mục tiêu, các giải 

pháp chính sách dự kiến 

Xác định đối tượng chịu tác động, 

đối tượng ảnh hưởng 

Xác định loại tác động chính 

Xác định phương pháp đánh giá 

tác động 

Kế hoạch và nguồn lực đánh giá 

tác động 

Lập kế 

hoạch ĐG 

TĐCS 

I 

Tổng hợp kết quả ĐGTĐ 

So sánh, đề xuất chọn giải pháp 

Dự thảo báo cáo ĐG TĐCS 

Tổng hợp, 

lựa chọn 

giải pháp, 

Dự thảo 

báo cáo 

ĐGTĐCS 

III 

Nội dung cần lấy ý kiến 

Đối tượng cần lấy ý kiến 

Tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến 

Lấy ý kiến 

về Dự 

thảo báo 

cáo 

ĐGTĐCS 

IV 

 

Thẩm định đề nghị xây dựng VBQPPL 

 

5 
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b. Các bước thực hiện quy trình ĐGTĐ của chính sách 

 Bước 1- Lập kế hoạch ĐGTĐCS: Các thông tin đầu vào để lập kế hoạch ĐGTĐCS là kết quả 

của Công đoạn 1 trong Quy trình xây dựng chính sách, bao gồm: mô tả vấn đề thực tiễn cần giải 

quyết, mục tiêu chính sách và các giải pháp thực hiện chính sách được dự kiến; xác định các 

đối tượng chính chịu tác động và đối tượng bị ảnh hưởng (chịu trách nhiệm tổ chức, thi hành 

chính sách); xác định các loại tác động chính, phương pháp chính cần sử dụng để ĐGTĐ và xác 

định các nguồn lực (nhân lực, kinh phí, thời gian, vật chất) để thực hiện ĐGTĐCS. 
 

❖ Mô tả vấn đề thực tiễn và giải pháp chính sách 

Để tiến hành mô tả vấn đề chính sách, mục tiêu chính sách và các giải pháp chính sách, Đơn vị 

đánh giá cần xác định xem trên thực tiễn có những sự việc, hiện tượng đặt ra yêu cầu chính sách, 

quy định Nhà nước để điều chỉnh là gì? Những hành động hay nội dung chính sách như thế nào mà 

Nhà nước cần làm để giải quyết vấn đề? Mục tiêu của chính sách (nếu đưa ra)? Nếu xét về chi tiết 

thì có những giải pháp chính sách ra sao để đạt được mục tiêu đó? Khả năng thi hành và tuân thủ 

của CQNN, tổ chức, cá nhân đối với chính sách/giải pháp chính sách được đề xuất? 

❖ Xác định đối tượng bị tác động 

Phân tích đối tượng chịu tác động (hay còn gọi là các bên liên quan) là một công cụ quan trọng để 

xác định cá nhân, nhóm, tổ chức có vai trò trong việc thay đổi chính sách, qua đó phân tích đặc 

trưng, mối quan tâm, động cơ, bản chất và mức độ ảnh hưởng của họ tới việc thay đổi chính sách 

trong tương lai. Công cụ này có ý nghĩa quan trọng bởi nó sẽ cho biết nhóm đối tượng nào sẽ chịu 

sự ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của việc thay đổi chính sách.  

Hình 1.3. Các nhóm đối tượng bị tác động 

 

Mỗi loại ĐGTĐ có thể tập trung phân tích sâu vào một vài nhóm đối tượng, ví dụ ĐGTĐ xã hội đặc 

biệt lưu ý đến việc xác định và phân tích các nhóm yếu thế, ĐGTĐ giới tập trung vào bình đẳng 

giữa hai giới, ĐGTĐ về HTPL sẽ cho biết khả năng thi hành, tuân thủ chính sách của các cơ quan, 

tổ chức, doanh nghiệp có ảnh hưởng đến kết quả của chính sách… Việc đánh giá đối tượng tập 

trung vào vai trò, mức độ chịu tác động của nhóm đối tượng đó.  
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Sau khi xác định khái quát các đối tượng chịu tác động, đơn vị đánh giá cần tiếp tục phân loại 

những đối tượng nào sẽ chịu loại tác động nào là chủ yếu: tác động HTPL (tổ chức bộ máy nhà 

nước); tác động kinh tế; tác động TTHC (nếu có); tác động về giới (nếu có). 

❖ Sàng lọc, xác định loại tác động, trọng tâm và chỉ tiêu đánh giá tác động 

Sau khi xác định được những lĩnh vực tác động cần phải tập trung đối với từng nhóm đối tượng, 

đơn vị đánh giá sẽ xây dựng hệ thống các chỉ tiêu đánh giá phù hợp của từng lĩnh vực ĐGTĐ: kinh 

tế, xã hội, TTHC, giới và HTPL. 

❖ Xây dựng phương án và kế hoạch thực hiện 

Các kết quả phân tích về đối tượng chịu tác động của ĐGTĐ, các chỉ tiêu đánh giá trọng tâm được 

lựa chọn ở trên sẽ được sử dụng để xác định phạm vi và trọng tâm đánh giá. Quá trình lập kế hoạch 

cần sử dụng đồng thời kết quả của cả quá trình nhận biết và đánh giá về đối tượng chịu tác động 

và việc xác định chỉ tiêu trọng tâm đánh giá. Phạm vi ĐGTĐ sẽ chỉ tập trung vào những đối tượng bị 

tác động (đối với các câu trả lời là CÓ) và đối với những chỉ tiêu trọng tâm được lựa chọn để đảm 

bảo tính hiệu quả và khả năng thực thi trong phạm vi nguồn lực hạn chế. Bên cạnh đó, bản dự trù 

ngân sách và kinh phí thực hiện cũng cần được xây dựng. Chi phí sẽ bao gồm chi phí thuê thêm 

chuyên gia ngoài (nếu có), thực địa, khảo sát, thu thập số liệu, dẫn chứng, lấy ý kiến, hội thảo, in 

ấn, văn phỏng phẩm… theo các quy định hiện hành hoặc theo quy định của đơn vị tài trợ (nếu có). 

 Bước 2 - Thực hiện đánh giá tác động chính sách, giải pháp chính sách: Sau khi hoàn 

thành các công việc ở Bước 1, việc ĐGTĐ có thể được thực hiện riêng rẽ đối với từng loại tác 

độnghoặc có thể thực hiện đồng thời theo từng hoạt động cụ thể của quy trình ĐGTĐCS: Thu 

thập thông tin và đánh giá, phân tích tác động. Để bảo đảm độ chuyên sâu và các yếu tố kỹ 

thuật khác, mỗi báo cáo ĐGTĐCS nên có sự tham gia của chuyên gia chuyên sâu về pháp luật, 

chuyên gia kinh tế, chuyên gia về xã hội và giới, chuyên gia về TTHC. Trong trường hợp tổ chức 

làm việc nhóm thì cần có một trưởng nhóm hoặc một thành viên chịu trách nhiệm tổng hợp, điều 

phối chung. 
 

❖ Thu thập thông tin định tính và định lượng 

Trên cơ sở các chỉ tiêu đã được sàng lọc của mỗi loại tác động cho mỗi nhóm đối tượng, đơn vị 

đánh giá cần xây dựng kế hoạch cụ thể để thu thập thông tin định tính và định lượng, bao gồm: loại 

thông tin cần thu thập đối với mỗi chỉ tiêu, đơn vị/số lượng/giá trị để áp dụng phương pháp định 

lượng, nguồn thông tin/tài liệu để phân tích định tính, phương pháp thu thập thông tin và các nguồn 

thông tin.  

❖ Đánh giá, phân tích các tác động 

Sau khi có đầy đủ thông tin với dữ liệu từ các nguồn đáng tin cậy, đơn vị đánh giá thực hiện việc 

phân tích từng loại tác động một cách độc lập để bảo đảm tính chuyên sâu. 

 Bước 3 - Tổng hợp và so sánh kết quả ĐGTĐ của các giải pháp và đề xuất lựa chọn giải 

pháp; dự thảo Báo cáo ĐGTĐCS:  
 

❖ Tổng hợp, so sánh kết quả ĐGTĐ của chính sách và đề xuất giải pháp lựa chọn 

Sau khi đã thực hiện xong từng loại ĐGTĐ, đơn vị đánh giá tổng hợp kết quả của từng loại ĐGTĐ 

để có thể so sánh các giải pháp chính sách. Công tác tổng hợp cần mô tả đầy đủ kết quả ĐGTĐ 

của từng loại: kinh tế, xã hội, TTHC, giới và HTPL. Tuy nhiên, một phần kết quả của ĐGTĐ về kinh 

tế, xã hội, TTHC và giới cho từng giải pháp chính sách cũng là một phần của ĐGTĐ về HTPL (điều 
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kiện bảo đảm thi hành). Do đó, khi thực hiện việc tổng hợp các lĩnh vực ĐGTĐ thì việc ĐGTĐ đối 

với HTPL sẽ có nội dung về điều kiện bảo đảm thi hành được trích ra từ 4 loại tác động này cùng 

với các nội dung riêng biệt của đánh giá tác động HTPL. 

Để so sánh giữa các giải pháp, việc tổng hợp có thể được thực hiện theo phương pháp xếp hạng 

hoặc theo phương pháp mô tả hoặc kết hợp cả hai phương pháp để giúp cho cơ quan có thẩm 

quyền quyết định chính sách nắm bắt được nội dung của từng loại tác động đối với mỗi giải pháp 

chính sách; xem xét và so sánh những giải pháp lựa chọn của đơn vị đánh giá và giải pháp đề xuất 

để giải quyết vấn đề của cơ quan xây dựng chính sách. 

❖ Dự thảo báo cáo ĐGTĐ của chính sách 

Dựa trên các kết quả ĐGTĐ, so sánh và đề xuất giải pháp lựa chọn, đơn vị đánh giá dự thảo báo 

cáo ĐGTĐ của chính sách theo mẫu đã được quy định tại Phụ lục V của Nghị định 34/2016. 

 Bước 4 - Lấy ý kiến về Dự thảo Báo cáo ĐGTĐCS: Bước này không thực hiện độc lập mà là 

một nội dung của Công đoạn 3 - Lấy ý kiến về chính sách, đề nghị xây dựng VBQPPL.Luật 

BHVBQPPL 2015 và Nghị định 34/2016 quy định trách nhiệm của cơ quan soạn thảo trong việc 

tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo báo cáo ĐGTĐCS(23).  

Để bảo đảm tính khoa học và tăng cường quyền của người dân tham gia ý kiến vào quá trình dự 

thảo chính sách và VBQPPL, việc lấy ý kiến góp ý trong quá trình ĐGTĐCS được thực hiện theo 

hai (02) giai đoạn sau:  

• Giai đoạn 1: Lấy ý kiến trong quá trình thực hiện ĐGTĐ; 

• Giai đoạn 2: Lấy ý kiến góp ý, phản biện dự thảo báo cáo ĐGTĐCS; tiếp thu, chỉnh lý dự thảo 

báo cáo theo quy định của Luật BHVBQPPL 2015 và Nghị định 34/2016. 

Các ý kiến đóng góp cho Dự thảo Báo cáo ĐGTĐ của chính sách sẽ được tổng hợp, tiếp thu và giải 

trình để có những chính lý cần thiết cả về kết quả ĐGTĐ và đề xuất lựa chọn giải pháp thực hiện 

chính sách.  

Tuy nhiên cần lưu ý rằng trong quá trình thực hiện các bước và các kỹ thuật ĐGTĐCS, việc lấy ý 

kiến các đối tượng liên quan được thực hiện thường xuyên, ngay từ khâu xác định đối tượng chịu 

tác động, loại tác động cần đánh giá… 

 Bước 5- Hoàn thiện Báo cáo ĐGTĐ của chính sách và Hồ sơ ĐGTĐ của chính sách: Trên 

cơ sở kết quả của Bước 4, hoàn thiện Báo cáo ĐGTĐ của chính sách và các phụ lục (số liệu, 

bảng biểu tính toán) kèm theo. 

Kết quả của Bước 5 - Báo cáo và hồ sơ ĐGTĐ của chính sách là một bộ phận của Hồ sơ lập đề 

nghị xây dựng VBQPPL trong Công đoạn 4 của Quy trình xây dựng chính sách để trình cơ quan 

thẩm định chính sách ở Công đoạn 5 của Quy trình xây dựng chính sách. 

                                                        
(23) Luật BHVBQPPL 2015, Điều 35. 

Chương 2 kế tiếp sẽ giới thiệu cụ thể 5 loại đánh giá tác động: kinh tế, thủ tục 

hành chính, xã hội, giới và hệ thống pháp luật. Chương 3 sẽ mô tả chi tiết trình 

tự và các công cụ sử dụng trong đánh giá tác động chính sách 



-   HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH   - 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG 2 

 

GIỚI THIỆU CÁC LOẠI  

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH 

 

 



-   HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH   - 

 

19 

 

CHƯƠNG 2 

GIỚI THIỆU CÁC LOẠI ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH 

 

Chương 2 sẽ giới thiệu các loại đánh giá tác động cụ thể và phương pháp đánh giá của từng loại 

tác động trên cơ sở các quy định của Luật BHVBQPPL 2015 và Nghị định 34/2016/NĐ-CP cùng với 

các lưu ý cho mỗi loại ĐGTĐ. 

I. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG KINH TẾ 

1.  Khái niệm và định nghĩa 

Các tác động về kinh tế sẽ có tác động tới các đối tượng khác nhau trong xã hội. Đối với mỗi đối 

tượng chịu sự tác động, các tác động về kinh tế sẽ thể hiện trong các lĩnh vực sau: 

Hình 2.1. Tác động kinh tế đối với từng nhóm đối tượng 

 

Những tác động đối với từng đối tượng này sẽ có ảnh hưởng tới một nội dung chung là trình độ 

phát triển, năng lực cạnh tranh, cơ cấu phát triển kinh tế của quốc gia hoặc địa phương như đã quy 

định trong Nghị định 34/2016. Việc phân tích tác động cũng có thể phân tích sâu hơn tới nội dung 

này thông qua các phân tích tác động đối với từng đối tượng như nêu trên.  

2.  Tác động kinh tế lên từng nhóm đối tượng 

a. Nhóm cơ quan nhà nước:   

Các tác động đối với nhóm CQNN sẽ chủ yếu là các chi phí và lợi ích liên quan tới chi tiêu công, thu 

nhập công (thu ngân sách), đầu tư công (như đã quy định tại Nghị định 34/2016). Đây cũng là các 

chỉ tiêu chính để ĐGTĐ đối với nhóm đối tượng này.  

Hình 1.4 Chi phí/ lợi ích kinh tế đối với từng nhóm đối tượng 

“Tác động về kinh tế được đánh giá trên cơ sở phân tích chi phí và lợi ích đối với một hoặc 

một số nội dung về sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, môi trường đầu tư và kinh doanh, khả 

năng cạnh tranh của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân, cơ cấu phát triển kinh tế của quốc gia 

hoặc địa phương, chi tiêu công, đầu tư công và các vấn đề khác có liên quan đến kinh tế” 

(Điều 6, Nghị định 34/2016/NĐ-CP). 
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Các hoạt động chi tiêu công, thu nhập công, đầu tư công ở trong khuôn khổ tài liệu này được hiểu 

theo nghĩa hẹp, tức là bao gồm các khoản thu chi của các CQNN thông qua NSNN và các quỹ của 

Nhà nước và Chính phủ quản lý.  

Theo định nghĩa này, cácchi phí và lợi ích đối với khu vực nhà nước có thể được mô tả như trong 

hình 2.2 dưới đây: 

Hình 2.2. Các lĩnh vực tác động kinh tế đối với Khu vực Nhà nước 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.2 - thể hiện các loại hình chi phí đối với một cơ quan tham gia thực hiện chính sách. Các 

loại chi phí này là mang tính điển hình và có giá trị tham khảo, nhưng không bao quát được hết 

toàn bộ các chi phí, lợi ích có thể phát sinh trên thực tế. Do vậy, quá trình đánh giá cần nhận biết 

chính xác các chi phí này và các chi phí khác. Để tính toán chi phí đối với toàn xã hội và nền kinh 

tế, chi phí sẽ được điều chỉnh với tổng số đối tượng phải tham gia thực hiện chính sách và tần suất 

thực hiện chính sách đó trong một năm.  

Ví dụ: Tác động kinh tế đối với Nhà nước của Giải pháp Giảm thuế TNDN trong chính sách 

hỗ trợ DNNVV 

Nhằm hỗ trợ DNNVV, một trong các giải pháp chính sách được đưa ra là hỗ trợ thuế TNDN cho 

DNNVV, theo hướng doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa theo quy định của Luật này được áp 

dụng mức thuế suất thuế TNDN thấp hơn mức thuế suất thông thường áp dụng cho doanh nghiệp 

theo quy định tại Luật Thuế TNDN. Cụ thể, thuế TNDN đối với DNNVV thấp hơn 3% và doanh 

nghiệp siêu nhỏ thấp hơn 5% so với mức thuế suất thuế TNDN hiện nay quy định tại Luật Thuế 

TNDN. Với chính sách này, Nhà nước sẽ bị giảm bớt nguồn thu từ thuế TNDN từ khoảng 265.900 

DNNVV với mức giảm thu vào mức 7.546 tỷ đồng/năm. 

b. Nhóm người dân:   

Các tác động đối với nhóm người dân sẽ chủ yếu là các chi phí và lợi ích liên quan tới thu nhập, chi 

tiêu, tiêu dùng của người dân (như quy định tại Nghị định 34/2016). Đây cũng là các chỉ tiêu chính 

để ĐGTĐ đối với nhóm đối tượng này. Theo định nghĩa này, các chi phí và lợi ích đối với người dân 
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 Giảm chi trả tiền lương và các 
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sẽ bao gồm mức tăng (giảm) về chi phí thời gian người dân phải bỏ ra để tuân thủ các quy định của 

chính sách, chi phí trực tiếp phải bỏ ra để thực hiện quy định đó, phí, thuế, lệ phí phải đóng thêm 

cho Nhà nước, hoặc mức tiền mặt/ trợ cấp được nhận. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới kinh tế và 

khả năng tiêu dùng của người dân. Các tác động về mặt chi phí đối với chi tiêu, mức độ tiêu dùng 

của người dân được thể hiện cụ thể hơn trong hình 2.3 dưới đây: 

Hình 2.3. Các lĩnh vực tác động kinh tế đối với nhóm người dân 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Hình 2.3 thể hiện các loại chi phí đối với một người dân tham gia thực hiện chính sách.Các loại chi 

phí này là mang tính điển hình và có giá trị tham khảo, nhưng không bao quát được hết toàn bộ các 

chi phí, lợi ích có thể phát sinh trên thực tế. Do vậy, quá trình đánh giá cần nhận biết chính xác các 

chi phí này và các chi phí khác. Để tính toán chi phí đối với toàn xã hội và nền kinh tế, chi phí sẽ 

được điều chỉnh với tổng số đối tượng phải tham gia thực hiện chính sách và tần suất thực hiện 

chính sách đó trong một năm. 

Ví dụ: Tác động kinh tế đối với người dân khi thực hiện giải pháp chính sách thành lập quỹ 

phòng chống thiên tai   

Nhằm thực hiện chính sách xã hội hóa công tác phòng chống thiên tai, giảm bớt gánh nặng về chi 

phí đối với NSNN, một giải pháp chính sách đã được đưa ra là thành lập Quỹ phòng chống thiên tai 

tại cấp tỉnh. Với việc thành lập quỹ này, công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến hết tuổi lao động theo 

quy định của pháp luật về lao động đóng góp như sau: (i) cán bộ, công chức, viên chức trong các 

cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang hưởng lương, cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp nhà 

nước đóng 1 ngày lương/người/năm theo mức lương cơ bản sau khi trừ các khoản thuế, bảo hiểm 

phải nộp; (ii) Người lao động trong các doanh nghiệp đóng 1 ngày lương/người/năm lương tối thiểu; 

(iii) Người lao động khác: đóng 15.000 đồng/người/năm. 

Như vậy, giải pháp chính sách này sẽ dẫn đến phát sinh chi phí của người dân, cụ thể là mức đóng 

góp cho Quỹ hàng năm. Theo tính toán, với mức đóng như trên, mỗi năm tổng số tiền toàn bộ 

người dân thuộc diện phải đóng sẽ là 1.647 tỷ đồng/năm. 

L

ỢI  

ÍC

H 

NỘP NGÂN SÁCH/ 

NGOÀI NGÂN SÁCH + + 
ĐẦU TƯ/ TÀI SẢN THU/CHI TIỀN MẶT/ 

CHI PHÍ KHÁC 

 Tăng mức thuế, phí, lệ phí 
phải đóng cho NSNN  

 Tăng các khoản phí phải 
đóng cho các quỹ  

 Giảm mức thuế, phí, lệ phí 
phải đóng cho NSNN  

 Giảm các khoản phí phải 
đóng cho các quỹ  

 Tăng chi trang thiết bị, vật 
tư và chi thường xuyên 
khác 

 Giảmtài sản 

 Giảm  chi trang thiết bị, vật tư 
và chi thường xuyên khác 

 Tăng tài sản 

 Giảm các khoản nhận từ Nhà 
nước: trợ cấp xã hội, bảo trợ, 
an sinh xã hội… 

 Giảm lương và các khoản thu 
nhập khác 

 Giảm mức trợ giá, trợ cấp, hỗ 
trợ, đền bù tiền lãi… 

 Giảm các khoản nhận từ Nhà 
nước: trợ cấp xã hội, bảo trợ, 
an sinh xã hội… 

 Giảm lương và các khoản thu 
nhập khác 

 Giảm mức trợ giá, trợ cấp, hỗ 
trợ, đền bù tiền lãi… 
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c.  Nhóm tổ chức, doanh nghiệp: 

Các tác động đối với nhóm tổ chức bao gồm các chi phí và lợi ích ảnh hưởng tới hoạt động của tổ 

chức, như sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, khả năng cạnh tranh của tổ chức kinh tế, môi trường 

kinh doanh, khả năng phát triển của tổ chức xã hội. Những tác động cụ thể này đã được quy định 

tại Nghị định 34/2016. Đây cũng là các chỉ tiêu chính để ĐGTĐ đối với nhóm đối tượng này. 

Nhóm tổ chức bao gồm các doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, hợp tác xã và 

các cơ sở kinh doanh, hộ kinh tế cá thể, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức cộng đồng. 

Hình 2.4 dưới đây thể hiện cụ thể hơn các chi phí đối với Nhóm tổ chức: 

Hình 2.4. Các lĩnh vực tác động kinh tế đối với nhóm tổ chức 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.4 thể hiện các loại chi phí đối với một tổ chức khi tham gia thực hiện chính sách. Các loại chi 

phí này là mang tính điển hình và có giá trị tham khảo, nhưng không bao quát được hết toàn bộ các 

chi phí, lợi ích có thể phát sinh trên thực tế. Do vậy, quá trình đánh giá cần nhận biết chính xác các 

chi phí này và các chi phí khác. Để tính toán chi phí đối với toàn xã hội và nền kinh tế, chi phí sẽ 

được điều chỉnh với tổng số tổ chức (đối tượng) phải tham gia thực hiện chính sách và tần suất 

thực hiện chính sách đó trong 1 năm. 

Ví dụ: Tác động kinh tế đối với Doanh nghiệp của Giải pháp Giảm thuế TNDN trong chính 

sách hỗ trợ DNNVV 

Một trong các giải pháp được đề xuất trong chính sách hỗ trợ DNNVV là áp dụng mức thuế thu 

nhập doanh nghiệp đối với DNNVV thấp hơn 3% và doanh nghiệp siêu nhỏ thấp hơn 5% so với 

mức thuế suất thuế TNDN hiện nay quy định tại Luật Thuế TNDN. Với chính sách này, lợi ích đối 

với các DNNVV sẽ là mức giảm phải đóng cho NSNN vào khoảng 7.546 tỷ đồng/năm. Ngay lập tức 

khoảng 265.900 DNNVV sẽ được hưởng lợi từ quy định này. Nó lập tức tạo tiền đề tăng vốn chủ sở 

hữu của các DNNVV và là cơ sở cho đầu tư mở rộng, tăng tổng tài sản, tăng quy mô. Mức lợi 

nhuận DNNVV có thể giữ lại là 7.546 tỷ đồng,góp phần cho quá trình tăng trưởng và tích lũy vốn 

của doanh nghiệp. Đây sẽ là nền tảng cho việc mở rộng nguồn thu trong tương lai cho bản thân 

doanh nghiệp và cho Nhà nước. 

L

ỢI  

ÍC

H 

NỘP NGÂN SÁCH/ 

NGOÀI NGÂN SÁCH + + 
ĐẦU TƯ/ TÀI SẢN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG/ 

CHI PHÍ KHÁC 

 Tăng mức thuế, phí, lệ phí 
phải đóng cho NSNN  

 Tăng các khoản phí phải 
đóng cho các quỹ  

 Giảm mức thuế, phí, lệ phí 
phải đóng cho NSNN  

 Giảm các khoản phí phải 

đóng cho các quỹ  

 Tăng chi trang thiết bị, vật 
tư và chi thường xuyên khác 

 Giảmtài sản 

 Giảm  chi trang thiết bị, vật tư 
và chi thường xuyên khác 

 Tăng tài sản 

 Chi đầu vào (nguyên liệu, 
nhiên liệu, tiền lương, khấu 
hao…) 

 Giảm mức trợ giá, trợ cấp, hỗ 
trợ, đền bù tiền lãi… 

 Giảmchi đầu vào (nguyên liệu, 
nhiên liệu, lương, khấu hao …) 

 Tăng mức trợ giá, trợ cấp, hỗ 
trợ, đền bù tiền lãi… 
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3.  Chỉ tiêu và các thông tin cần thu thập 

Xác định trọng tâm và chỉ tiêu chính trong ĐGTĐ kinh tế là bước quan trọng và cần thiết. Để có thể 

xác định được các chỉ tiêu, cần luôn đặt câu hỏi: “Chính sách, giải pháp thực hiện chính sách trong 

đề nghị xây dựng VBQPPL CÓ hay KHÔNG gây ra những tác động kinh tế nào?”. Câu hỏi này sẽ 

giúp cho việc hình dung được các chỉ tiêu ĐGTĐ kinh tế dễ dàng. Bảng 2.1 dưới đây gợi ý các chỉ 

tiêu để tham khảo sử dụng trong ĐGTĐ kinh tế và hướng dẫn các thông tin cần được thu thập khi 

ĐGTĐ kinh tế đối với mỗi chỉ tiêu: 

Bảng 2.1. Gợi ý các chỉ tiêu trong ĐGTĐ kinh tế và các thông tin cần thu thập 

 

Thu NSNN (từ thuế, phí, lệ 
phí) và thu ngoài ngân sách 
(ví dụ như các khoản đóng 
cho các quỹ…)  

• Mức thuế, phí, lệ phí hiện hành 

• Mức thuế, phí, lệ phí mới 

• Số lượng đối tượng phải tuân thủ 

• Mức đóng trong một năm 

• … 

 

Tăng/ giảm chi về cơ sở vật 
chất, trang thiết bị, vật tư, 
tài sản công, chi đầu tư 
công (cơ sở hạ tầng, trụ sở 
…) và các khoản chi 
thường xuyên khác để thực 
hiện giải pháp chính sách 

• Mức chi về tài sản công đối với một đơn vị 

• Số lượng đơn vị sẽ phải thực hiện 

• Đơn giá chi đầu tư công theo công trình, hoặc theo địa phương  

• Tổng số công trình hoặc địa phương sẽ triển khai hoạt động 
đầu tư công 

• Đơn giá của một đơn vị sản lượng của công trình đầu tư công/ 
tài sản 

• Tổng sản lượng, số lượng, khối lượng hoàn thành của tài sản 
công, công trình cơ sở hạ tầng… 

 

Tăng/ giảm các các khoản 
chi trả tiền mặt của Nhà 
nước: trợ cấp xã hội, bảo 
trợ, an sinh xã hội…, tăng 
chi trả tiền lương, các 
khoản tương đương lương, 
chi phí trợ giá, trợ cấp, hỗ 
trợ, đền bù tiền lãi… 

• Mức trợ cấp/ chi trả tiền mặt/ nhận trợ cấp xã hội/ nhận lương 
hưu… hiện tại 

• Mức trợ cấp/ chi trả tiền mặt / nhận trợ cấp xã hội/ nhận lương 
hưu… theo dự kiến mới của các giải pháp chính sách 

• Số lượng người được hưởng, bị ảnh hưởng… 

• Mức trợ cấp/ chi trả hỗ trợ/ đền bù/ trợ giá… hiện tại 

• Mức trợ cấp/ chi trả hỗ trợ/ đền bù/ trợ giá… theo dự kiến mới 
của các giải pháp chính sách 

• Số lượng người được hưởng, bị ảnh hưởng… 

Tăng/ giảm thuế, phí, lệ phí 
phải đóng cho NSNN, phí 
cho các quỹ (ví dụ như Quỹ 
BHXH, Bảo trì đường bộ…) 

• Mức thuế, phí lệ phí hiện tại 

• Mức thuế, phí, lệ phí theo các giải pháp chính sách mới 

• Tổng số đối tượng sẽ tham gia thực hiện… 

 

 

Mức tăng/ giảm chi phí đầu 
vào như nguyên liệu, nhiên 
liệu, khấu hao 

• Mức thay đổi về mức tiêu hao nhiên liệu, giá nguyên nhiên liệu 
(ví dụ đối với các mặt hàng và giá do Nhà nước quản lý giá 
như điện, xăng dầu…) 

• Tổng số mức độ tiêu hao về nguyên liệu, nhiên liệu của một 
doanh nghiệp hoặc của cả một khu vực doanh nghiệp 

• Mức tăng/ giảm về tỷ lệ đóng BHXH, BHYT 

• Mức tăng, giảm về mức lương tối thiểu 

• Tổng số đối tượng phải thực hiện giải pháp chính sách…. 
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4.  Phương pháp đánh giá 

Phân tích Lợi ích - Chi phí là một phương pháp chủ đạo trong ĐGTĐ kinh tế nhằm đánh giá lợi ích 

thuần mà một chính sách hoặc một chương trình sẽ mang lại cho xã hội hay nền kinh tế. Phân tích 

lợi ích - chi phí có thể được thực hiện để làm rõ các lợi ích và chi phí đối với từng nhóm đối tượng 

chịu ảnh hưởng khác nhau trong xã hội(24). 

Các bước thực hiện ở trên giúp xác định được các đối tượng bị ảnh hưởng, các loại chi phí và lợi 

ích chính đối với từng đối tượng. Đây cũng là cơ sở quan trọng cho quá trình lấy ý kiến, thu thập số 

liệu và tính toán lợi ích – chi phí đối với từng giải pháp chính sách. 

Đây là phương pháp được sử dụng phổ biến nhất khi ĐGTĐ của một đề xuất chính sách. Phương 

pháp này thường được sử dụng khi: 

• Tác động đến nhiều đối tượng: Nhà nước, người dân, tổ chức (như doanh nghiệp/cơ sở 

kinh tế). Với mỗi đối tượng này, phân tích kết quả sẽ làm rõ lợi ích và chi phí liên quan là gì; 

• Nhận biết và tính toán tất cả các loại hình chi phí và lợi ích; 

• Có nhiều giải pháp chính sách, bao gồm cả giải pháp sử dụng biện pháp ban hành VBQPPL 

và không ban hành VBQPPL; 

• Chưa có thông tin rõ ràng về nguồn lựcđược phân bổ cho việc thực hiện chính sách; 

• Tiêu chí quan trọng là tìm ra giải pháp chính sách mà có lợi ích phải lớn hơn chi phí. Trong 

đó giải pháp được đề xuất lựa chọn là giải pháp có lợi ích thuần lớn nhất. 

Hộp 2.1. Sử dụng giả định trong phân tích tác động chính sách 

Do ĐGTĐCS có tính chất dự báo, nên việc sử dụng các giả định có ý nghĩa hết sức quan trọng và 

là phương pháp không thể thiếu khi thực hiện ĐGTĐ. Việc sử dụng các giả định không chỉ được 

sử dụng trong quá trình ĐGTĐ kinh tế mà có thể sử dụng trong ĐGTĐ xã hội, ĐGTĐTTHC.  

Tuy sử dụng các giả định, song việc áp dụng các giả định phải dựa trên các quy luật kinh tế, xã 

hội chắc chắn, chính xác và đã được xác lập. Các công thức, mô hình được sử dụng cho việc 

                                                        
(24) Một số nước không tính thuế, lệ phí hoặc các khoản chi trả tiền mặt, trợ cấp (cash transfer) trong quá trình tính toán chi phí – 

lợi ích vì coi đó chỉ thuần túy là việc dịch chuyển nguồn lực (chi phí và lợi ích) từ một nhóm đối tượng này sang một nhóm đối 

tượng khác trong xã hội hay nền kinh tế. Tuy nhiên, việc tính toán đầy đủ và thể hiện đầy đủ các chi phí và lợi ích này sẽ giúp 

cho các cơ quan đề xuất, xây dựng chính sách, văn bản pháp luật hiểu rõ hơn chính sách sẽ tác động đến các đối tượng khác 

nhau như thế nào và các chính sách sẽ phù hợp hơn do xác định được các tác động khác nhau đối với các đối tượng khác nhau.   

Lưu ý: Các thông tin và dữ liệu nêu tại Bảng 2.1 trên chỉ mang tính gợi ý. Tùy từng trường hợp, 

đơn vị ĐGTĐ cần xác định cụ thể và chính xác các thông tin và dữ liệu cần thu thập. Đồng thời, 

trong quá trình thu thập thông tin để ĐGTĐ kinh tế, cần có kế hoạch xác định các thông tin để 

ĐGTĐ về giới (nếu có).  

Trong ĐGTĐ kinh tế, việc thu thập các thông tin để phân tích định lượng các chỉ tiêu tác động 

đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên, việc thu thập các thông tin định tính, ý kiến của các đối 

tượng được lấy ý kiến cũng có ý nghĩa quan trọng. Những thông tin định tính này sẽ bổ sung và 

làm phong phú thêm các đánh giá định lượng. Ví dụ, các phân tích định lượng về các chi phí, lợi 

ích của giải pháp giảm thuế TNDN đối với DNNVV có thể được bổ sung bởi các thông tin định 

tính về kinh  nghiệm quốc tế, các ý kiến quan điểm của các DNNVV, của các cán bộ trong 

ngành tài chính, bởi hiệp hội doanh nghiệp và chính quyền địa phương.   
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phân tích phải có tính khoa học, bám sát với tình hình thực tiễn. Do tầm quan trọng của công tác 

phân tích dự báo trong ĐGTĐCS, nguyên tắc thận trọng phải được đặc biệt chú ý và tôn trọng.   

Các dữ liệu sử dụng cho giả định phải là các số liệu thống kê, điều tra, hoặc thu thập trên thực tế 

và được kiểm định về tính sát thực. Các chứng cứ, bằng chứng từ thực tiễn phải bám sát thực tế.  

Mô hình đánh giá chi phí tuân thủ TTHC là một ví dụ tốt về việc sử dụng các giả định và các chi 

phí chuẩn để phục vụ cho công tác ĐGTĐ (xem Đánh giá tác động TTHC dưới đây). Logic và 

phương pháp tương tự có thể được các đơn vịđánh giá áp dụng một cách sáng tạo, linh hoạt 

trong quá trình ĐGTĐCS (đặc biệt là tác động kinh tế, xã hội và TTHC) ở Việt Nam. 

Các công cụ giúp cho việc ĐGTĐ kinh tế sẽ được trình bày cụ thể tại Chương 3. 

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1.  Khái niệm và định nghĩa 

Dự thảo chính sách có thể có hoặc không có phương án TTHC. Trong trường hợp không đề xuất 

phương án TTHC thì không phải đánh giá tác động TTHC. Phương án TTHC có thể là phương án 

ban hành TTHC mới, sửa đổi hoặc bãi bỏ/ thay thế TTHC hiện hành bằng biện pháp khác.   

Hoạt động đánh giá TTHC sẽ giúp đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả 

của các quy định về TTHC; TTHC phải được CQNN có thẩm quyền quy định trên cơ sở bảo đảm 

tính liên thông giữa các TTHC liên quan, thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng, minh bạch, hợp lý; 

đề xuất chính sách cần phải nêu rõ phương án TTHC thuộc thẩm quyền của cơ quan nào thì cơ 

quan đó phải có trách nhiệm hoàn chỉnh việc xây dựng TTHC và đánh giá tác động TTHC trong quá 

trình soạn thảo  VBQPPL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ sở để xem xét và đánh giá một TTHC là các bộ phận tạo thành của TTHC. Theo quy định hiện 

hành(25), một TTHC gồm 8 bộ phận tạo thành như sau:  

                                                        
(25) Nghị định 63/2010/NĐ-CP, Điều 8 

“Tác động của thủ tục hành chính (nếu có) được đánh giá trên cơ sở phân tích, dự báo về sự 

cần thiết, tính hợp pháp, tính hợp lý và chi phí tuân thủ của thủ tục hành chính để thực hiện 

chính sách” (Điều 6, Nghị định 34/2016). 

Hình 2.5. Tác động về chi phí tuân thủ TTHC đối với từng nhóm đối tượng 
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Hình 2.6. Bộ phận tạo thành của TTHC theo Nghị định 63/2010 

 
2.  Phạm vi đánh giá 

Trong quá trình xây dựng đề xuất chính sách, một số phương án TTHC trong đề xuất chính sách có 

thể chưa bao gồm đủ 8 bộ phận tạo thành nêu trên. Tuy nhiên, trong giai đoạn soạn thảo VBQPPL, 

TTHC dự kiến phải có đầy đủ cácbộ phận tạo thành này. Theo Luật BHVBQPPL 2015 và Nghị định 

34/2016, việc xây dựng và ĐGTĐ TTHC được thực hiện tại 02 (hai) giai đoạn sau: 

❖ Giai đoạn 1: Việc đánh giá sẽ được thực hiện trong quá trình thực hiện công đoạn ĐGTĐCS của 

quy trình xây dựng chính sách. Tại công đoạn này, nhiều chính sách có thể dự kiến áp dụng TTHC 

nhưng chưa rõ ràng về nội dung của 8 bộ phận tạo thành TTHC nhưng tối thiểu phải có các bộ 

phận: Tên TTHC, Đối tượng thực hiện TTHC, Cơ quan thực hiện TTHC và Kết quả thực hiện 

TTHC. Do đó, báo cáo ĐGTĐCS cần tập trung đánh giá các nội dung tối thiểu này; 
 

❖ Giai đoạn 2: Việc đánh giá sẽ được thực hiện trong quá trình xây dựng VBQPPL(26). Tại giai 

đoạn này, 8 bộ phận tạo thành TTHC phải được hình thành rõ ràng, đầy đủ. Việc đánh giá tác động 

TTHC trong giai đoạn này sẽ phải chi tiết và đầy đủ hơn. Báo cáo ĐGTĐ TTHC trong giai đoạn này 

sẽ chi tiết hơn phần đánh giá tác động TTHC trong báo cáo ĐGTĐCS. 

Để bảo đảm tính đơn giản nhưng thống nhất, tránh chồng chéo và lặplại, việc ĐGTĐ đối với TTHC 

tại mỗi giai đoạn cần được thực hiện khác nhau nhưng bổ sung cho nhau. 

Ngoài ra, việc đánh giá tác động TTHC trong giai đoạn xây dựng chính sách không chỉ đánh giá 

nhóm đối tượng người dân, tổ chức và các đối tượng khác là các nhóm đối tượng phải tuân thủ 

TTHC có liên quan, mà còn phải đánh giá cả nhóm đối tượng CQNN có thẩm quyền ban hành và 

thực hiện TTHC. Việc ĐGTĐ nhóm CQNN về thực hiện TTHC là cơ sở để cung cấp thông tin, dữ 

liệu cho ĐGTĐ kinh tế và ĐGTĐ về HTPL. Đây là điểm khác biệt giữa ĐGTĐ về TTHC trong giai 

đoạn đề nghị xây dựng VBQPPL với việc ĐGTĐ về TTHC trong quá trình xây dựng VBQPPL theo 

các quy định hiện hành(27). 

Hình 2.7. Tác động của Thủ tục Hành chính theo Luật BHVBQPPL 2015 và Nghị định 34/2016 

 

                                                        
26 Luật BHVBQPPL, Điều 35, 39, 58, 87, 88, 92, 93, 97, 98, 102, 103 và 128. 
27 Tại thời điểm biên soạn cuốn sách này, văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh về việc ĐGTĐ về TTHC là Nghị định 
63/2010/NĐ-CP và Thông tư số 07/2014/TT-BTP. 
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3.  Các chỉ tiêu đánh giá tác động thủ tục hành chính 

Để phù hợp với thực tế xây dựng chính sách theo các công đoạn và giai đoạn nêu trên và nhằmxác 

định các chỉ tiêu đánh giá tác động TTHC, việc xác định trọng tâm và chỉ tiêu chính trong ĐGTĐ về 

TTHC được thực hiện thông qua việc trả lời các câu hỏi sau: 

➢ TTHC dự kiến ban hành có đầy đủ 8 bộ phận tạo thành không 

➢ VBQPPL dự định được ban hành có thẩm quyền ban hành TTHC không (xem Bảng 2.2) 

➢ Nội dung của TTHC dự kiến phù hợp với quy định pháp luật hiện hành không? (xem Bảng 2.2) 

➢ Khả năng phù hợp của TTHC dự kiến với các ĐƯQT mà Việt Nam đã ký kết (xem Bảng 2.2) 

Các yếu tố chính được sử dụng để ĐGTĐ của TTHC là SỰ CẦN THIẾT áp dụng đối với phương án 

TTHC (bao gồm ban hành TTHC mới, TTHC sửa đổi hoặc bãi bỏ TTHC), Tính hợp pháp, Tính hợp 

lý và Chi phí tuân thủ mà TTHC đó sẽ tạo ra cho người dân/tổ chức. Chi phí tuân thủ/ thực hiện 

TTHC sẽ là cơ sở để đánh giá, so sánh các tác động về TTHC giữa các giải pháp chính sách khác 

nhau khi ĐGTĐCS. Các lĩnh vực tác động và chỉ tiêu tác động về TTHC được gợi ý tại Bảng 2.2 

dưới đây: 

Bảng 2.2. Gợi ý các chỉ tiêu trong ĐGTĐ về TTHC 

 
 
 

Sự cần thiết 
của TTHC 

• Đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực liên quan đến việc 
thực hiện chính sách; 

• Bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức khi thực 
hiện TTHC; 

• Là biện pháp tối ưu trong các biện pháp có thể được thực hiện để bảo đảm yêu 
cầu quản lý nhà nước và bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá 
nhân, tổ chức; 

 
 
 

Tính hợp pháp 
của TTHC 

• TTHC phải đầy đủ 8 bộ phận tạo thành của TTHC (xem hình 2.6) 

• Thẩm quyền ban hành TTHC; 

• Nội dung của phương án TTHC phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, 
không bị chồng chéo với các TTHC khác; 

• Khả năng tương thích của phương án TTHC với các ĐƯQT mà Việt Nam đã ký kết 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tính hợp lý 
của TTHC 

• Tên của TTHC có rõ ràng cụ thể ngắn gọn; chính xác và thống nhất  

• Trình tự thực hiện TTHC được quy định rõ ràng. Trong trường hợp Dự thảo 
chính sách chưa thể nêu rõ trình tự thực hiện TTHC trong phương án TTHC 
mới, thìbáo cáo ĐGTĐCScần phải khuyến nghị về trình tự thực hiện TTHC;  

• Phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của CQNN và cá nhân, tổ chức 
khi tham gia thực hiện. 

• Hồ sơ để giải quyết TTHC được quy định rõ ràng và cụ thể. Trong trường hợp 
Dự thảo chính sách chưa thể nêu rõ hồ sơ để giải quyết TTHC trong phương án 
TTHC mới, thì báo cáo ĐGTĐCS cần phải khuyến nghị về hồ sơ; 

• Thời hạn giải quyết TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể. Trong trường hợp Dự 
thảo chính sách chưa thể nêu rõ thời hạn giải quyết TTHC trong phương án 
TTHC mới, thì báo cáo ĐGTĐCS cần phải khuyến nghị về thời hạn; 

• Đối tượng thực hiện TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể; 

• Cơ quan thực hiện TTHC được quy định phù hợp với thẩm quyền quản lý nhà 
nước đối với cấp hành chính hoặc địa giới hành chính theo quy định của pháp luật; 

• Phí, lệ phí và các khoản chi trả khác (nếu có) được quy định rõ ràng, cụ thể. 
Trong trường hợp Dự thảo chính sách chưa thể nêu rõ phí, lệ phí và các khoản 
chi trả khác trong phương án TTHC mới, thì báo cáo ĐGTĐCS cần phải khuyến 
nghị về vấn đề này; 
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• Yêu cầu, điều kiện của TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể, cần thiết đối với 
yêu cầu quản lý nhà nước, phù hợp với khả năng đáp ứng của cá nhân, tổ 
chức. Trong trường hợp Dự thảo chính sách chưa thể nêu rõ yêu cầu, điều kiện 
của TTHC trong phương án TTHC mới, thì báo cáo ĐGTĐCS cần phải khuyến 
nghị về vấn đề này. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chi phí tuân 
thủ TTHC 

Tổng chi phí thực hiện hàng năm của một TTHC: = ∑ ([T x L] + P) x SL x TS + CP 

T:     Thời gian đi lại, làm đơn, tờ khai, tài liệu khác; 

L:     Lương/Thu nhập bình quân 01 người cho 01 giờ làm việc; 

P:     Phí, lệ phí và các chi phí khác theo quy định (nếu có) 

SL:  Số lượng cá nhân, tổ chức tuân thủ TTHC đó trong 01 năm 

TS:  Tần suất số lần thực hiện theo quy định trong 01 năm 

CP: Chi phí tư vấn, dịch vụ (in ấn, sao chụp, xác nhận, công chứng, chứng 
thực, dịch thuật; bưu điện, internet,…). 

Cách tính toán, thu thập số liệu để thực hiện ĐGTĐ về TTHC có thể tham khảo 
thêm Nghị định 63/2010 và Thông tư 07/2014/TT-BTP.Trong trường hợp Dự 
thảo chính sách chưa có các phương án cụ thể về trình tự, điều kiện, phí và lệ 
phí để thực hiện TTHC là cơ sở để tính toán chi phí tuân thủ TTHC trong 
phương án TTHC, thì báo cáo ĐGTĐCS có thể so sánh chi phí tuân thủ của 
một TTHC tương tự trong cùng lĩnh vực, hoặc TTHC sẽ bị bãi bỏ, sửa đổi mà 
phương án TTHC này thay thế. 

4.  Phương pháp đánh giá 

Sau khi thu thập và rà soát thông tin, đơn vị thực hiện ĐGTĐ TTHC phải phân tích, kết luận về 

phương án TTHC CÓ CẦN THIẾT hay không để bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước và bảo đảm 

quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Các lý do này cần phải:  

(i) Phân tích cụ thể từng lý do đối với lựa chọn hoặc không lựa chọn TTHC trong số những biện 

pháp khác có thể được sử dụng để thực hiện yêu cầu quản lý nhà nước; đáp ứng, giải quyết yêu 

cầu, đề nghị của cá nhân, tổ chức;  
 

(ii) Trình bày rõ những ưu điểm của TTHC được sửa đổi, bổ sung so với TTHC hiện hành trong 

trường hợp lựa chọn biện pháp sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC (chưa bao gồm phần phân tích 

định lượng ở Bước 2). 

Nếu phương án TTHC tối ưu là KHÔNG CẦN THIẾT phải ban hành TTHC mới hoặc bãi bỏ TTHC 

hiện hành (bao gồm cả trường hợp bãi bỏ TTHC hiện hành và thay bằng biện pháp khác) thì đơn vị 

đánh giá DỪNG việc ĐGTĐ TTHC. Nếu phương án TTHC tối ưu là CẦN BAN HÀNH TTHC mới 

hoặc sửa đổi TTHC hiện hành thì đơn vị đánh giá tiếp tục đánh giá Tính hợp pháp và Tính hợp lý 

của phương án TTHC. 

Việc đánh giá Chi phí tuân thủ của phương án TTHC trong giai đoạn đề xuất chính sách chỉ có thể 

thực hiện nếu phương án TTHC đã rõ ràng và chi tiết 8 bộ phận tạo thành. Trong trường hợp đơn 

vị đánh giá muốn tính toán các chi phí tuân thủ TTHC làm phương án thay thế hoặc bổ sung TTHC 

sau này mà chưa xây dựng đủ 8 bộ phận tạo thành, đơn vị ĐGTĐ có thể sử dụng các phương pháp 

giả định để đánh giá hoặc sử dụng số liệu về chi phí tuân thủ của một TTHC có mô hình, quy trình 

thủ tục tương tự.Các tiêu chí về thông tin sử dụng trong đánh giá Chi phí tuân thủ phương án 

TTHC cần được áp dụng theo đúng quy định tại Thông tư 07/2014 như sau: 

• Thời gian đi lại được tính trung bình là một (01) giờ/ một (01) lượt; thời gian làm đơn, tờ khai theo 

mẫu được tính trung bình là một (01) giờ/ một (01) trang; thời gian làm tài liệu khác được tính 

theo thời gian thực tế để hoàn thành tài liệu đó. 
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Tùy thuộc vào từng địa bàn, phạm vi thời gian đi lại, làm đơn, tờ khai sẽ được xác định theo các 

định mức tương ứng sau: 

Bảng 2.3. Định mức thời gian tính chi phí tuân thủ 

Thời gian (giờ) 
               Địa bàn 

Phạm vi 
Đô thị Nông thôn 

Miền núi, 
hải đảo 

Đi lại 

Cấp xã 1.0 1.5 2.0 

Cấp huyện 1.5 2.25 3.0 

Cấp tỉnh 2.0 3.0 4.0 

Liên vùng 8.0 12.0 16.0 

Liên miền 16.0 24.0 32.0 

Làm đơn, tờ khai 01 trang 1.0 1.5 2.0 

• Chi phí tư vấn, dịch vụ áp dụng theo các mức giá hiện hành do nhà nước quy định. Trường hợp 

không có quy định thì áp dụng theo mức giá thực tế. 
 

• Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) theo quy định của cơ quan có thẩm quyền về phí, lệ 

phí thực hiện TTHC; 
 

• Số lần thực hiện một TTHC trong một năm được xác định theo quy định về TTHC đó. 
 

• Số lượng đối tượng tuân thủ một TTHC trong một năm được xác định theo dự báo hoặc thống kê 

về tổng số lượt cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC đó. 
 

• Mức thu nhập bình quân 01 (một) người 01 (một) giờ làm việc tính theo công thức: 

Mức thu nhập bình quân 

01 người 01 giờ làm việc 
= 

Tổng sản phẩm trong nước 

(theo thống kê của năm gần nhất) 

Số dân  

(tương ứng 

năm thống kê) 

x 
12 

tháng 
x 

22 ngày 

làm việc 
x 

08 giờ 

làm việc 

Một phương án TTHC có mức độ tạo ra chi phí tuân thủ/ thực hiện thấp nhất cho xã hội và nền kinh 

tế nhưng vẫn đảm bảo đạt được mục tiêu chính sách sẽ được lựa chọn. 

Ngoài ra, để hỗ trợ cho phân tích tác động về giới, các thông tin cụ thể cần phải thu thập sẽ cần xác 

định theo tiêu chí về giới (nam/nữ) trong dự kiến ban hành TTHC (nếu có thể). 

 

Lưu ý: Việc rà soát Tính hợp pháp của TTHC có thể được thực hiện một phần trong đánh giá 

tác động HTPL. Nếu một chỉ tiêu bị đánh giá là KHÔNG HỢP PHÁP thì Đơn vị đánh giá cần 

nêu rõ lý do và đưa ra phương án xử lý. Ví dụ nếu dự thảo chính sách hoặc văn bản dự thảo 

không được phép ban hành TTHC theo quy định của Luật BHVBQPPL thì Đơn vị đánh giá đề 

nghị cơ quan soạn thảo chính sách cần phải đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành TTHC 

mới hoặc sửa đổi TTHC hiện hành để có thể thực hiện dự thảo chính sách. 

 

Các công cụ giúp cho việc ĐGTĐ về TTHC sẽ được trình bày cụ thể tại Chương 3. 
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III. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG XÃ HỘI 

1.  Khái niệm và định nghĩa 

Đánh giá tác động xã hội có nhiệm vụ thu thập các dữ liệu từ thực tế đời sống để phân tích, nhằm 

dự báo các thay đổi chính có thể xảy ra trong đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên cơ 

sở tác động của một hoặc một số chính sách nhất định được thi hành. Theo quy định nói trên, 

ĐGTĐ xã hội có nội dung rất rộng, bao gồm tối thiểu 11 lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. 

Hiếm có một giải pháp chính sách nào trong đề xuất xây dựng VBQPPL lại có thể tác động tớitoàn 

bộ lĩnh vực xã hội, cộng đồng dân cư hay nhóm xã hội ở cùng mức độ như nhau. Do đó, việc sàng 

lọc nhóm đối tượng chịu tác động chính và xác định trọng tâm trong ĐGTĐ xã hội có ý nghĩa giới 

hạn được các nguồn lực mà đơn vị thực hiện đánh giá cần sử dụng như nhân lực và tài chính. 

Thông thường, ĐGTĐ xã hội cần chú ý tới các nhóm xã hội hay cộng đồng dân cư lớn hơn, hoặc có 

ý nghĩa nhạy cảm(28).  

2.  Chỉ tiêu đánh giá tác động theo nhóm đối tượng 

Các chỉ tiêu ĐGTĐ xã hội được xác định dựa trên các căn cứ như: vấn đề có thể gây ảnh hưởng 

lớn đến phát triển kinh tế và đời sống xã hội của người dân; vấn đề xã hội đang được chính quyền 

và người dân quan tâm hoặc là vấn đề thuộc các chính sách xã hội trọng tâm mà các cơ quan nhà 

nước đang thi hành. Để xác định được các chỉ tiêu ĐGTĐ xã hội, đơn vị đánh giá cần đặt câu hỏi 

“Giải pháp chính sách trong đề nghị xây dựng VBQPPL gây ra tác động xã hội như thế nào 

đối với từng nhóm đối tượng bị tác động? “ 

Bảng 2.4. Gợi ý các chỉ tiêu trong ĐGTĐ xã hội 

CƠ QUAN NHÀ NƯỚC 

• Phương pháp, phong cách, kỷ luật làm việc và thái độ phục vụ nhân dân (như thay đổi từ Chính 
phủ hành chính, hưởng thụ sang việc xây dựng Chính phủ kiến tạo, phục vụ, …) 

• Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc (ví dụ như nâng cao trách 
nhiệm cán bộ, loại bỏ tệ quan liêu, cửa quyền, hách dịch…) 

• Tăng/giảm đội ngũ cán bộ nhà nước trong bộ máy quản lý 

• Phòng và chống tham nhũng, lãng phí trong bộ máy quản lý nhà nước 

• Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ nhà nước 

NGƯỜI DÂN 

• Dân số (Tình trạng số lượng và chất lượng dân số) 

• Việc làm (Tình trạng cơ hội việc làm và thất nghiệp) 

• Tài sản (Quyền sở hữu và mức độ gia tăng về tài sản) 

• Sức khoẻ (Tình trạng sức khoẻ cộng đồng, chất lượng nòi giống, bệnh tật và tai nạn, thương 
tích, điều kiện sống vệ sinh, an toàn, tiện ích chăm sóc sức khoẻ) 

                                                        
(28) Sự nhạy cảm có thể mang ý nghĩa xã hội, ví dụ một nhóm xã hội không lớn nhưng yếu thế như người già cô đơn hoặc 

dân tộc thiểu số, hay mang ý nghĩa chính trị, ví dụ tác động xã hội liên quan đến người có công với cách mạng. 

“Tác động về xã hội của chính sách được đánh giá trên cơ sở phân tích, dự báo tác động đối 

với một hoặc một số nội dung về dân số, việc làm, tài sản, sức khỏe, môi trường, y tế, giáo 

dục, đi lại, giảm nghèo, giá trị văn hóa truyền thống, gắn kết cộng đồng, xã hội và các vấn đề 

khác có liên quan đến xã hội“  (Điều 6, Nghị định 34/2016). 
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• Môi trường (Ô nhiễm môi trường trong phạm vi gây tác động trực tiếp đến sức khoẻ và sinh kế 
của cộng đồng và bảo tồn đa dạng sinh học) 

• Y tế (Khả năng tiếp cận và được cung cấp các loại dịch người dân và cộng đồng) 

• Giáo dục (Cơ hội được phổ cập giáo dục, khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục của người dân và 
cộng đồng) 

• Đi lại (Điều kiện và khả năng sử dụng hạ tầng và phương tiện giao thông để di chuyển của 
người dân) 

• Giảm nghèo (Cơ hội và điều kiện giảm tỷ lệ nghèo đói, giảm nghèo bền vững của hộ gia đình và 
cộng đồng) 

• Giá trị văn hoá truyền thống (Bảo vệ và bảo tồn giá trị đạo đức và lối sống của dân tộc trên bình 
diện quốc gia, phong tục tập quán vùng miền và dân tộc thiểu số) 

• Gắn kết gia đình và cộng đồng (Mối quan hệ giữa vợ chồng, ông bà, cha mẹ và con cái, quan hệ 
với hàng xóm và giữa các thành viên trong làng, thôn, bản ấp v.v..) 

• Giảm tỷ lệ tội phạm (giảm các hành vi vi phạm pháp luật hình sự) 

• Lĩnh vực và chỉ tiêu khác, nếu cần thiết (ví dụ điều kiện tiếp cận dịch vụ hạ tầng kỹ thuật và bảo 
đảm xã hội cơ bản) 

TỔ CHỨC  

• Chất lượng phát triển và hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, 
tổ chức cộng đồng 

• Mô hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh để nâng cao hiệu quả kinh 
doanh, bảo đảm sinh kế của người dân, bảo đảm giá trị văn hoá truyền thống 

• Trách nhiệm và ý thức đóng góp cho xã hội của doanh nghiệp 

ĐỐI TƯỢNG KHÁC 

• Bảo đảm quyền kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài, thương nhân nước ngoài 

• Bảo đảm quyền lao động của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài 

• Bảo đảm quyền tài sản của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài 

Đối với mỗi giải pháp chính sách, tuỳ thuộc vào các lĩnh vực xã hội có liên quan chịu sự tác động, 

đơn vị đánh giá chủ động xác định về số lượng, chỉ tiêu để đánh giá; có thể tập trung vào các lĩnh 

vực và chỉ tiêu tác động trực tiếp vào giải pháp chính sách.  

3.  Các nội dung cần đánh giá tác động xã hội 

Việc ĐGTĐ xã hội cần tập trung trả lời các câu hỏi chung dưới đây: 
 

• Giải pháp chính sách có gây tác động tích cực hay tiêu cực lên các đối tượng chịu sự tác động? 

và ở mức độ thế nào(29) ? 
 

• Các tác động sẽ có sự khác biệt thế nào giữa các vùng: miền núi, đồng bằng và thành thị?(30) 
 

• Các tác động sẽ có sự khác biệt thế nào giữa các nhóm dân cư xét theo 5 nhóm thu nhập: nhóm 

nghèo, nhóm cận nghèo, nhóm trung bình, nhóm khá và nhóm giàu(31)? 
 

                                                        
(29) Một tác động xã hội được gọi là tác động tích cực hay tiêu cực có thể gây tranh cãi. Do đó, tùy theo quan điểm của cơ 

quan đề xuất chính sách, có thể phân loại “tác động mong muốn” và “tác động không mong muốn”. 
(30) Khái niệm vùng, miền không nhất thiết được xác định theo đơn vị hành chính tỉnh, bởi mỗi tỉnh có thể có cả ba vùng, miền. 
(31) Căn cứ để phân loại các nhóm trên là chuẩn nghèo do Chính phủ hoặc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công bố 

từng thời kỳ và Hệ số bất bình đẳng trong phân phối thu nhập (GINI). (Tham khảo tại Cổng thông tin điện tử của Tổng 
Cục thống kế (http://portal.thongke.gov.vn). 



-   HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH   - 

 

32 

 

• Các tác động sẽ có sự khác biệt thế nào đối với nhóm yếu thế (người già, người khuyết tật, trẻ 

em, người có nguy cơ lây nhiễm cao (HIV/AIDS), người dân tộc thiểu số…) và người có công với 

cách mạng(32) ? 
 

• Các tác động sẽ có sự khác biệt thế nào giữa hai giới nam và nữ33? 

Lưu ý: ĐGTĐ xã hội, bao gồm thăm dò phản ứng xã hội đối với giải pháp chính sách (chủ yếu từ 

các đối tượng chịu tác động). Đơn vị đánh giá cần lưu ý đề xuất giải pháp có liên quan và biện pháp 

theo dõi hiệu quả và tác động chính sách trong quá trình thực thi. Do đó, đơn vị đánh giá lưu ý thêm 

3 vấn đề: 

• Các phản ứng xã hội hay sự chấp nhận chính sách từ nhóm đối tượng bị tác động là người dân 

(phân theo vùng miền, thu nhập, nhóm yếu thế, giới) thế nào34 ?  
 

• Giải pháp để bảo đảm hiện thực hoá và duy trì các tác động tích cực, hạn chế các tác động tiêu 

cực (hoặc tác động mong muốn và tác động không mong muốn) là gì35  ? 
 

• Biện pháp nào cần được các cơ quan thực thi chính sách tiến hành để theo dõi kết quả và các 

tác động của chính sách sau khi ban hành36 ? 
 

Về thăm dò phản ứng xã hội đối với giải pháp chính sách, khác với ĐGTĐ, thông tin về phản ứng 

xã hội có giá trị tham khảo cho quá trình lập chính sách. Do đó, nên có khảo sát về sự ủng hộ hay 

không ủng hộ của các nhóm bị tác động đối với giải pháp chính sách. 

 
Các công cụ giúp cho việc ĐGTĐ xã hội sẽ được trình bày cụ thể tại Chương 3. 

IV. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VỀ GIỚI 

1.  Khái niệm và định nghĩa 

a. Khái niệm về ĐGTĐ về giới theo Luật BHVBQPPL 2015 và Nghị định 34/2016 

Tác động về giới của chính sách được hiểu là những ảnh hưởng và hệ quả do dự thảo chính sách 

có thể gây ra (tích cực hoặc tiêu cực) đối với sự bình đẳng của mỗi giới (nam, nữ) về cơ hội, điều 

kiện, năng lực thực hiện các quyền, nghĩa vụ cũng như việc thụ hưởng các quyền, lợi ích. Những 

tác động này có thể về phương diện kinh tế và xã hội. Các tác động về giới theo Nghị định số 

34/2016 có thể được minh họa như sau: 

                                                        
(32) Tiêu chí để xác định các đối tượng xã hội này có thể được xác định theo Luật Người cao tuổi số 39/2009, Luật Trẻ em 

số 102/2016, Luật Người khuyết tật số 51/2010 và Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005. 
(33) Tiêu chí này được xác định theo Luật bình đẳng giới số 73/2006. Trong Tài liệu này, phần đánh giá tác động xã hội 

theo tiêu chí giới tính nam và nữ được hướng dẫn cụ thể. 
(34) Cần phần biệt giữa “tác động xã hội” và “phản ứng xã hội”, theo đó tác động xã hội là các thay đổi được tạo ra một 

cách khách quan khi thực hiện giải pháp chính sách, trong khi phản ứng xã hội đến từ nhận thức chủ quan, cảm tính 
của người bị tác động, có thể bị chi phối bởi trình độ nhận thức và tâm lý đám đông. Phản ứng xã hội có ý nghĩa quan 
trọng bởi nó có thể tạo nên sức ép chính trị ủng hộ hoặc cản trở quá trình ban hành chính sách. 

(35) Có thể đề xuất giải pháp ngay chính trong khâu xây dựng và ban hành chính sách (bao gồm cả sửa đổi hay chấm dứt giải pháp 
chính sách đang được ĐGTĐ và ban hành chính sách mới các chính sách khác có liên quan cho đồng bộ), hoặc trong khâu 
thực hiện chính sách. 

(36) Hiện nay trên thực tế, các cơ quan chức năng của nhà nước đã tổ chức việc tổng kết thực hiện một số chính sách nhất định 
sau một thời gian 03 năm hoặc 05 năm. Khi thực hiện ĐGTĐ ở giai đoạn dự báo, đơn vị đánh giá có thể và cần thiết đề xuất 
biện pháp thích hợp để hỗ trợ công tác theo dõi các tác động chính sách sau ban hành một cách thuận tiện và hiệu quả. 

“Tác động về giới của chính sách (nếu có) được đánh giá trên cơ sở phân tích, dự báo các tác 

động kinh tế, xã hội liên quan đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các 

quyền, lợi ích của mỗi giới“  (Điều 6, Nghị định 34/2016). 
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Hình 2.8. Tác động về giới theo Nghị định 34/2016 

 

Như vậy, theo Nghị định 34, ĐGTĐCS về giới được thực hiện lồng ghép trong đánh giá tác động về 

kinh tế, về xã hội của mỗi giải pháp chính sách. 

b. Khái niệm ĐGTĐ về giới theo Luật Bình đẳng giới năm 2006 

Luật BHVBQPPL năm 2015 và Nghị định 34/2016 đề cập đến cụm từ“Lồng ghép vấn đề BĐG(37)” và 

“Báo cáo Lồng ghép vấn đề BĐG” (38) trong đề nghị xây dựng VBQPPL hoặc trong dự án, dự thảo 

VBQPPL nhưng không giải thích các thuật ngữ này, điều đó có nghĩa là các thuật ngữ đó phải 

được hiểu theo nghĩa mà chúng đã được sử dụng và giải thích lần đầu tiên tại Luật bình đẳng giới 

năm 2006. 

Theo định nghĩa này, nội dung và quy trình lồng ghép vấn đề BĐG tương tự như nội dung và quy 

trình xây dựng chính sách để giải quyết vấn đề giới trong đề nghị xây dựng VBQPPL theo Luật 

BHVBQPPL 2015. Việc lồng ghép vấn đề BĐG trong xây dựng VBQPPL đã được thực hiện từ khi 

Luật Bình đẳng giới và các Nghị định quy định chi tiết Luật có hiệu lực đến nay, trong đó, đánh giá 

(dự báo) tác động về giới là một bước trong quy trình lồng ghép vấn đề BĐG. 

Như vậy, do chịu sự điều chỉnh đồng thời của hai luật là Luật BHVBQPPL 2015 và Luật Bình đẳng 

giới nên việc ĐGTĐ về giới cần phải được hiểu và thực hiện theo hai phương thức như sau: 

• Thứ nhất, nếu ngay ở Công đoạn 1 - xây dựng nội dung chính sách trong Quy trình chính sách, 

xác định có vấn đề giới (bất BĐG, phân biệt đối xử về giới) trong số các vấn đề thực tiễn cần phải 

giải quyết thì một trong các mục tiêu chính sách sẽ phải là giải quyết vấn đề giới và phải đề xuất 

các giải pháp để giải quyết vấn đề giới theo mục tiêu xác định. Các giải pháp này sẽ được ĐGTĐ 

độc lập ở bước tiếp sau theo cả 5 nội dung đã được quy định tại Luật BHVBQPPL 2015, cụ thể là 

tác động về kinh tế, xã hội, TTHC, giới và HTPL.  

• Thứ hai, nếu ở công đoạn 1 không phát hiện có vấn đề giới (bất BĐG, phân biệt đối xử về giới) 

đang tồn tại và cần giải quyết trong lĩnh vực điều chỉnh của chính sách thì có nghĩa là không có 

mục tiêu chính sách và giải pháp riêng để giải quyết vấn đề giới. Tuy nhiên, việc ĐGTĐ về giới 

của các giải pháp chính sách khác vẫn phải được tiến hành theo quy định của Luật BHVBQPPL 

2015 theo phương thức lồng ghép với ĐGTĐ về kinh tế, về xã hội để xác định xem các giải pháp 

đó có tác động khác biệt đối với mỗi giới không và sự khác biệt đó có làm phát sinh những vấn 

đề giới mới hay không; nếu có thì cần có những biện pháp gì nhằm khắc phục những hệ quả do 

                                                        
(37) Luật BHVBQPPL 2015, Điều 39, khoản 2, điểm đ  
(38) Luật BHVBQPPL 2015, Điều 58, khoản 2, điểm d 
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tác động khác biệt của mỗi giải pháp lên cơ hội, năng lực, điều kiện thực hiện quyền và thụ 

hưởng lợi ích của nam và nữ khi tuân thủ chính sách mới.  

c. Biện pháp thúc đẩy BĐG 

Biện pháp thúc đẩy BĐG là một khái niệm của Luật Bình đẳng giới,là biện pháp nhằm bảo đảm 

BĐG thực chất, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành trong trường hợp có sự chênh lệch 

lớn giữa nam và nữ về vị trí, vai trò, điều kiện, cơ hội phát huy năng lực và thụ hưởng thành quả 

của sự phát triển mà việc áp dụng các quy định như nhau giữa nam và nữ không làm giảm được 

sự chênh lệch này. Biện pháp thúc đẩy BĐG được thực hiện trong một thời gian nhất định và chấm 

dứt khi mục đích BĐG đã đạt được(39). 

2.  Nội dung ĐGTĐ về giới 

Nhiều nội dung, chỉ tiêu tác động kinh tế và đặc biệt là tác động xã hội đều là những nội dung, chỉ 

tiêu tác động có thể gây sự khác biệt đáng kể đối với cơ hội, năng lực, điều kiện và thụ hưởng 

quyền, lợi ích của nam và nữ.Do đó, cần có “nhạy cảm giới” để nhận biết và đánh giá đúng sự khác 

biệt của các tác động đó đối với mỗi giới (nam, nữ) và hệ quảphát sinh do sự tác động khác biệt đó; 

từ đó đề xuất lựa chọn giải pháp vừa phù hợp với mục tiêu chung của chính sách; đồng thời hạn 

chế hoặc khắc phục, giải quyết các tác động bất lợi về BĐG phù hợp với mục tiêu lồng ghép vấn đề 

BĐG. 

Nội dung ĐGTĐ về giới đặc thù: ngoài những nội dung, chỉ tiêu tác động chung về kinh tế, xã hội 

cần lưu ý đến các nội dung ĐGTĐ về giới đặc thù sau: 

• Thứ nhất, do mục tiêu của lồng ghép vấn đề BĐG là bảo đảm BĐG thực chất nên nội dung ĐGTĐ 

về giới không chỉ dừng ở đánh giá mức độ bình đẳng về mặt pháp lý giữa các giới mà còn phải 

đánh giá xem các chính sách, giải pháp thực hiện có tác động tích cực đến việc thúc đẩy bình 

đẳng trên thực tế giữa các giới về vị trí, cơ hội, điều kiện tiếp cận, sử dụng và hưởng thụ lợi ích. 

Đặc biệt lưu ý đến tác động của chính sách đối với việc khắc phục từng bước các nguyên nhân 

của bất BĐG, phân biệt đối xử giới trên thực tế (các định kiến giới, các tập quán, hủ tục phân biệt 

đối xử giới (trọng nam, khinh nữ hoặc ngược lại); 

• Thứ hai, do Luật Bình đẳng giới thừa nhận nguyên tắc các biện pháp thúc đẩy BĐG và biện pháp 

bảo vệ, hỗ trợ người mẹ (tức là các biện pháp chỉ áp dụng với một giới) không phải là phân biệt 

đối xử về giới nên nội dung ĐGTĐ về giới một mặt cần làm rõ tác động tích cực của việc áp dụng 

các biện pháp này (thúc đẩy bình đẳng của giới (nam hoặc nữ) hay tác động bảo vệ, hỗ trợ đặc 

biệt đối với người mẹ), mặt khác, phải xác định các tác động của chúng lên giới còn lại, tác động 

lên cộng đồng (ủng hộ hay không đồng tình, cản trở), dự báo các nguồn lực, các chi phí - lợi ích, 

điều kiện, thời hạn áp dụng và chấm dứt thực hiện các biện pháp này (khi mục tiêu BĐG hay hỗ 

trợ, bảo vệ người mẹ đã đạt được). 

3.  Phương pháp đánh giá tác động về giới đặc thù và chỉ tiêu đánh giá 

Do những đặc điểm giới tính và giới của nam nữ nên khi áp dụng các phương pháp ĐGTĐ, cần chú 

ý những kỹ thuật đặc thù sau: (i) Phương pháp nghiên cứu tình huống kết hợp với lấy ý kiến, phỏng 

vấn sâu, mang tính chất riêng tư với đối tượng chịu tác động trực tiếp của chính sách để đảm bảo 

thu được các thông tin trung thực, thể hiện khách quan thái độ, ứng xử trước tác động thực tế của 

chính sách, giải pháp thực hiện; (ii) Phương pháp thu thập số liệu có tách biệt theo giới tính (việc 

này được thực hiện khi ĐGTĐ kinh tế và ĐGTĐ xã hội). 

                                                        
(39) Luật Bình đẳng giới, Điều 5, khoản 6. 
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Để xác định được vấn đề giới trong dự thảo chính sách, đơn vị đánh giá có thể tiến hành sàng lọc 

các chỉ tiêu bằng cách trả lời cáccâu hỏi sau: 

i. “Trong lĩnh vực/các quan hệ xã hội thuộc phạm vi điều chỉnh của dự thảo chính sách có 

vấn đề giới không?  (có sự phân biệt đối xử giới, bất BĐG không?)Nếu CÓ thì cần xác định 

nguyên nhân của vấn đề giới trong lĩnh vực/quan hệ xã hội thuộc phạm vi điều chỉnh của chính 

sách. 

ii. Dự thảo chính sách tác động đến vấn đề giới, giải quyết vấn đề giới như thế nào?”Để trả 

lời cho câu hỏi này thì các chỉ tiêu sau cần được đánh giá:  

• Bảo đảm BĐG về pháp lý; 

• Khả năng phát sinh vấn đề giới mới (Có các yếu tố kinh tế, xã hội, pháp luật mới làm phát sinh 

hay khắc phục vấn đề giới); 

• Khả năng khắc phục được các nguyên nhân gây bất BĐG đã tồn tại trước đó; 

• Đã có hoặc có cần ban hành biện pháp thúc đẩy BĐG hay biện pháp bảo vệ, hỗ trợ người mẹ. 

iii. Dự thảo chính sách có tác động nội dung nào dưới đây đối với mỗi giới: 

• Cơ hội, điều kiện, phát huy hay hạn chế năng lực của mỗi giới để thực hiện quyền và nghĩa vụ 

của mình; 

• Cơ hội thụ hưởng các quyền và các kết quả (lợi ích) mà chính sách mang lại đối với mỗi giới; 

iv. Giải pháp chính sách có đảm bảo BĐGtối ưu hơn so với các giải pháp khác của dự thảo 

chính sách không?  

v. Các điều kiện bảo đảm giải quyết vấn đề giới? Để trả lời câu hỏi này, các chỉ tiêu sau cần 

được đánh giá: 

• Các điều kiện về pháp luật? 

• Các điều kiện về tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực(40)? 

• Các điều kiện về tài chính (từ Nhà nước, doanh nghiệp và xã hội)? 

• Các điều kiện khác (cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin, truyền thông...) ? 

Các công cụ giúp cho việc ĐGTĐ về giới sẽ được trình bày cụ thể tại Chương 3. 

V. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG PHÁP LUẬT 

1.  Khái niệm và định nghĩa 

                                                        
(40) Ví dụ như phân công trách nhiệm cho các cơ quan có liên quan, hình thành tổ chức mới, điều kiện, tiêu chuẩn, chính 

sách đối với cán bộ thực thi chính sách, biện pháp giải quyết vấn đề giới. 

“Tác động đối với hệ thống pháp luật (HTPL) được đánh giá trên cơ sở phân tích, dự báo khả 

năng về thi hành và tuân thủ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, tác động đối với tổ chức bộ 

máy nhà nước, khả năng thi hành và tuân thủ của Việt Nam đối với các Điều ước quốc tế” 

(Điều 6, Nghị định 34/2016). 

Lưu ý: Các nguyên nhân của vấn đề giới có thể là do thiếu chính sách, quy định của pháp luật 

đảm bảo BĐG về pháp lý; chưa giải quyết vấn đề giới phù hợp với nguyên tắc BĐG; thiếu quy 

định về chế tài, thiết chế thi hành (bất BĐG về pháp lý); hoặc do việc thực hiện pháp luật không 

nghiêm từ phía CQNN, các tổ chức kinh tế, xã hội công dân; thiếu thiết chế thi hành pháp luật; 

do hạn chế về các nguồn lực để bảo đảm BĐG;do hiểu biết, năng lực của mỗi giới; do các định 

kiến giới trong xã hội cản trở; (bất BĐG thực chất). 
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Theo yêu cầu về ĐGTĐ đối với HTPL của Nghị định 34/2016, việc đánh giá khả năng thi hành và 

tuân thủ chính sách, pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, bao gồm năm (05) khía cạnh sau: 

 Thứ nhất, tổ chức bộ máy nhà nước của đề xuất chính sách phải phù hợp với mô hình tổ chức 

bộ máy nhà nước hiện hành theo các quy định của Hiến pháp và pháp luật.   
 

 Thứ hai, điều kiện bảo đảm thi hành, tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

Việc đánh giá này sẽ xuất phát từ góc độ kinh tế, xã hội và TTHC. Do đó, việc đánh giá này sẽ 

được đánh giá đồng thời với ĐGTĐ kinh tế, ĐGTĐ xã hội và ĐGTĐ TTHC.  
 

 Thứ ba, khả năng thi hành, tuân thủ của từng đối tượng từ góc độ bảo đảm các quyền cơ bản 

của công dân theo Hiến pháp. Việc ĐGTĐ này nhằm bảo đảm dự thảo chính sách sẽ tác động 

như thế nào tới quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp. 
 

 Thứ tư, khả năng thi hành, tuân thủ của từng đối tượng khi thực thi quy định mới trong mối 

quan hệ với các quy định pháp luật khác. Việc đánh giá này nhằm bảo đảm tính phù hợp của 

chính sách/giải pháp chính sách đối với các quy định pháp luật hiện hành hoặc chuẩn bị ban 

hành. Nói cách khác, cần ĐGTĐ của dự thảo chính sách đối với việc thúc đẩy hay cản trở thi 

hành, tuân thủ hiệu quả đối với hệ thống chính sách, pháp luật hiện hành.  
 

 Thứ năm, khả năng tương thích của chính sách, giải pháp chính sách đối với ĐƯQT. Việc đánh 

giá này nhằm bảo đảm tính tương thích của chính sách/giải pháp chính sách đối với các ĐƯQT 

hiện hành hoặc chuẩn bị ban hành, có hiệu lực. Tương tự như đánh giá tính phù hợp với các 

quy định pháp luật, cần ĐGTĐ của dự thảo chính sách đối với việc thúc đẩy hay cản trở thi 

hành, tuân thủ hiệu quả đối với các ĐƯQT.  

Hình 2.9.Các nội dung đánh giá tác động đối với HTPL 

 

Để bảo đảm việc ĐGTĐ đối với HTPL không bị chồng chéo và lặp lại các ĐGTĐ khác, việc ĐGTĐ 

đối với HTPL sẽ tập trung vào ĐGTĐ tới (i) tổ chức bộ máy nhà nước; (ii) các quyền và nghĩa vụ cơ 

bản; (iii) các quy định pháp luật; và (iii) tương thích với các ĐƯQT. Khía cạnh về điều kiện bảo đảm 

thi hành sẽ được đánh giá trong các tác động kinh tế, xã hội và TTHC. Nhưng trong quá trình tổng 

hợp thông tin cho từng loại đánh giá, các thông tin, phân tích về điều kiện bảo đảm thi hành từ các 

phân tích tác động kinh tế, xã hội và TTHC sẽ được tập hợp vào phần phân tích tác động HTPL.  

2.  Chỉ tiêu tác động đối với HTPL 

Khi thực hiện việc ĐGTĐ đối với HTPL, để ĐGTĐ theo các nội dung trên, cần xác định các chỉ tiêu 

tác động đối với HTPL như sau: 
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Bảng 2.5. Gợi ý các chỉ tiêu trong ĐGTĐ đối với HTPL 

Tác động tới tổ chức bộ máy 
nhà nước(Bảo đảm phù hợp 
với mô hình tổ chức bộ máy 
nhà nước theo quy định của 
Hiến pháp 2013 và các luật về 
tổ chức bộ máy nhà nước) 

- Tổ chức quyền lực nhà nước; 

- Tổ chức hệ thống cơ quan dân cử (Quốc hội, HĐND); 

- Tổ chức hệ thống cơ quan tư pháp; 

- Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. 

Tác động tới điều kiện bảo đảm 
thi hành, tuân thủ pháp luật của 
các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

- Bảo đảm điều kiện thi hành, tuân thủ pháp luật của các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân ở góc độ kinh tế; 

- Bảo đảm điều kiện thi hành, tuân thủ pháp luật của các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân ở góc độ xã hội; 

- Bảo đảm điều kiện thi hành, tuân thủ pháp luật của các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân từ việc áp dụng TTHC. 

(xem Bảng 3.10: Các chỉ tiêu được lựa chọn và thông tin cần thu 
thập trong ĐGTĐ HTPL tại Chương 3) 

Tác động đến các quyền và 
nghĩa vụ cơ bản của công dân 
theo Hiến pháp năm 201341 

Bảo đảm các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến 
pháp (xem Bảng 3.11: Nhận diện các quyền và nghĩa vụ cơ bản 
của công dân theo Hiến pháp 2013 tại Chương 3) 

Tác động đến các chính sách, 
quy định pháp luật42 

 

Tính phù hợp với VBQPPL có hiệu lực cao hơn. 

Tính phù hợp với chính sách, nghị quyết của Quốc hội (đối với 
chính sách của cơ quan Trung ương) hoặc với HĐND cùng cấp 
hoặc cao hơn (đối với chính sách của địa phương). 

Tính thống nhất, đồng bộ với chính sách, VBQPPL do cùng cơ 
quan ban hành 

Tác động đến khả năng tuân 
thủ và thi hành các ĐƯQT43 

Áp dụng trực tiếp ĐƯQT; hoặc Tương thích, phù hợp đối với 
ĐƯQT. 

3.  Một số vấn đề lưu ý khi đánh giá tác động đối với HTPL 

i. Khi ĐGTĐ đối với tổ chức bộ máy nhà nước, không chỉ xem xét tới tác động tới một hệ thống 

CQNN mà chính sách đó dự định điều chỉnh mà cần phải xem xét khả năng tác động tới các CQNN 

khác có liên quan đến hệ thống CQNN dự định điều chỉnh. 
 

Ví dụ: về giải pháp “tổ chức toà án sơ thẩm khu vực” trong quá trình xây dựng Luật Tổ chức toà án 

nhân dân. Giải pháp này đã được xem xét, đánh giá với việc tổ chức hệ thống các cơ quan kiểm 

sát, cơ quan điều tra cấp khu vực và mối quan hệ giữa toà án sơ thẩm khu vực với chính quyền địa 

phương, thực hiện vai trò giám sát của cơ quan dân cử địa phương với toà án sơ thẩm khu vực. 
 

Lưu ý: Để bảo đảm tính phù hợp, thống nhất, đồng bộ của dự thảo chính sách thì việc thu thập dữ 

liệu, thông tin của VBQPPL phải bao gồm các VBQPPL cùng lĩnh vực với dự thảo chính sách. 
 

Ví dụ: Dự thảo chính sách khuyến khích đầu tư trong một khu kinh tế đặt ra các giải pháp thực hiện 

chính sách như: (i) giảm thuế cho các doanh nghiệp hoạt động trong khu kinh tế; (ii) áp dụng cơ 

chế đặc biệt để cấp phép cho các nhà đầu tư; (iii) áp dụng cơ chế đặc biệt để giao đất hoặc cho 

thuê đất để xây dựng nhà máy, nhà ở xã hội cho công nhân. Dự thảo chính sách này đòi cần phải 

rà soát Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật 

Đất đai, Luật Xây dựng.   

                                                        
(41) Việc đánh giá các quyền cơ bản của công dân là phù hợp với nguyên tắc “tính hợp hiến” của các nguyên tắc xây dựng 

VBQPPL tại Điều 5, Điều 15, Điều 32 của Luật BHVBQPPL 2015. 
(42) Phù hợp với Điều 32 của Luật BHVBQPPL 2015. 
(43) Luật BHVBQPPL 2015, Điều 32. 
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ii. Một chính sách có thể tác động tới một quyền hoặc nhiều quyền cơ bản. Rất hiếm các chính 

sách không tác động tới bất kỳ một quyền nào. Chẳng hạn, Bộ luật Hình sự hay Bộ luật Dân sự 

tác động tới hầu hết các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Các chính sách về tổ chức 

bộ máy nhà nước ít tác động tới các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, nhưng vẫn có 

tác động như “quyền quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với CQNN về 

các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước”. 
 

 Ví dụ, Luật Phòng Chống Thiên tai 2013 có chính sách “Củng cố vai trò và trách nhiệm của 

cộng đồng trong phòng chống thiên tai”. Chính sách này có tác động tới các quyền và nghĩa vụ 

cơ bản như: (i) Quyền được sống trong môi trường trong lành và có nghĩa vụ bảo vệ môi 

trường; (ii) Trẻ em được Nhà nước, gia đình và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục; (iii) 

Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với CQNN về các 

vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước. 
 

iii. Trong quá trình ĐGTĐ về quyền và nghĩa vụ cơ bản, có trường hợp phát hiện chính sách, 

giải pháp chính sách hoàn toàn ảnh hưởng tiêu cực tới quyền và nghĩa vụ cơ bản của công 

dân thì cơ quan đề xuất chính sách cần phải điều chỉnh hoặc loại bỏ chính sách, giải pháp 

chính sách đó. Trường hợp cơ quan đề xuất chính sách có quan điểm cho rằng việc áp dụng 

chính sách mới về trước mắt có ảnh hưởng tới quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân 

nhưng lâu dài chính sách mới có thể cải thiện được quyền và nghĩa vụ này thì phải phân tích 

rõ và đề ra các biện pháp giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực để cơ quan ban hành chính 

sách quyết định.  
 

iv. Trong trường hợp dự thảo chính sách có tác động tích cực tới một hoặc nhiều quyền và 

nghĩa vụ cơ bản nhưng lại tác động tiêu cực tới quyền và nghĩa vụ cơ bản khác, Đơn vị đánh 

giá cần mô tả đầy đủ các tác động có thể xảy ra một cách độc lập. Khi tổng hợp, đơn vị đánh 

giá hoặc người quyết định chính sách sẽ nhận diện được ngay phương án tối ưu của dự thảo 

chính sách.  
 

v. Trong trường hợp dự thảo chính sách chưa phù hợp với một số nội dung của Hiến pháp nhưng 

lại bảo đảm các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, báo cáo ĐGTĐCS phải nêu rõ vấn đề 

này và đề xuất cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật. Trường hợp 

này chủ yếu liên quan đến việc phục vụ mục tiêu cải cách HTPL, sửa đổi Hiến pháp hoặc thực 

hiện thí điểm những vấn đề mà Hiến pháp chưa quy định hoặc có hạn chế. 
 

vi. Trong quá trình ĐGTĐ tới các quy định pháp luật, nếu phát hiện chính sách, giải pháp chính 

sách làm thay đổi, loại bỏ một vài quy định hoặc toàn bộ VBQPPL cùng cấp nào thì cần phải 

nêu rõ để thuận tiện cho việc quy định về việc thi hành trong văn bản mới. 
 

vii. Nếu loại bỏ hoặc thay đổi một văn bản hoặc quy định nào đó thì phải đánh giá khả năng tác 

động tới các quy định khác có liên quan khác đến quy định bị sửa hoặc hủy bỏ.  
 

viii.  Việc ĐGTĐ các quy định pháp luật bao gồm đánh giá tính phù hợp, thống nhất với quy định pháp 

luật đang có hiệu lực, sắp có hiệu lực hoặc đang cùng được soạn thảo với VBQPPL được ĐGTĐ. 
 

ix. Luật Điều ước quốc tế 2016 đã quy định chặt chẽ và rõ ràng về thực thi ĐƯQT và mối quan hệ 

giữa ĐƯQT với pháp luật trong nước. Do đó, việc ĐGTĐ về sự tương thích của chính sách, 

giải pháp chính sách với ĐƯQT là rất quan trọng, tương tự như các ĐGTĐ về quyền, nghĩa vụ 

cơ bản và quy định pháp luật. Cho đến nay, Việt Nam đã tham gia hơn 2.000 ĐƯQT nên việc 

tìm kiếm ĐƯQT để rà soát, đánh giá khá khó khăn. Cơ quan chịu trách nhiệm ĐGTĐ có thể tìm 

và tra cứu ĐƯQT trên cơ sở dữ liệu Điều ước quốc tế (https://treaty.mofa.gov.vn/) của Bộ 

Ngoại giao hoặc tại nhiều nguồn công bố ĐƯQT khác. 

https://treaty.mofa.gov.vn/
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x. Theo quy định của Luật BHVBQPPL 2015, chính sách, giải pháp chính sách của các địa 

phương cũng phải rà soát tính tương thích với ĐƯQT.  
 

xi. Luật BHVBQPPL 2015 không quy định rõ việc ĐGTĐ đối với khả năng thi hành và tuân thủ 

ĐƯQT là chỉ bao gồm các ĐƯQT đã được Việt Nam ký kết và có hiệu lực hay bao gồm cả các 

ĐƯQT chưa được Việt Nam ký kết và/hoặc chưa có hiệu lực. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 

6 của Luật Điều ước quốc tế (như đã trích ở trên), quy định của ĐƯQT sẽ chiếm ưu thế đối với 

quy định pháp luật trong nước và có thể áp dụng trực tiếp. Bởi vậy, việc ĐGTĐ sẽ chỉ tập trung 

đánh giá đối với các ĐƯQT có hiệu lực và Việt Nam đã ký kết. Trong trường hợp chính sách, 

giải pháp chính sách có nội dung liên quan đến ĐƯQT mà Việt Nam chuẩn bị ký kết hoặc đã ký 

kết chưa có hiệu lực (như Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP), thì mới 

ĐGTĐ đối với quy định của (các) văn kiện quốc tế này. 
 

xii. Sau khi thực hiện ĐGTĐ đối với HTPL nêu trên, đơn vị đánh giá có thể tạm kết luận về khả 

năng có thể ban hành chính sách/giải pháp chính sách khi nhận thấy chính sách/giải pháp 

chính sách: 

 Bảo đảm các quyền cơ bản, phù hợp với HTPL; hoặc 

 Có thể chưa bảo đảm các quyền cơ bản, chưa phù hợp với HTPL nhưng nhằm đạt mục tiêu 

bảo đảm tốt hơn, cải cách pháp luật; hoặc 

 Điều chỉnh các biện pháp thực hiện chính sách để bảo đảm các yêu cầu 

xiii. Việc ĐGTĐ đối với HTPL về nội dung Các điều kiện bảo đảm thi hành sẽ được thực hiện ở 

ĐGTĐ kinh tế, xã hội và TTHC. 
 

xiv. Quá trình ĐGTĐ đối với HTPL sẽ giúp ích cho các ĐGTĐ khác và ngược lại như: quy định về 

quản lý biên chế, ngân sách, BHXH, tính hợp pháp của TTHC…  
 

xv. Đơn vị đánh giá không DỪNG việc đánh giá các tác động khác khi kết luận tạm thời theo các 

đánh giá nêu trên là chính sách trái với Hiến pháp, xung đột với HTPL hiện hành. Việc tiếp tục 

đánh giá các tác động khác sẽ giúp cơ quan có thẩm quyền có thêm dữ liệu thông tin để quyết 

định có “cải cách pháp luật” hay huỷ bỏ chính sách đề xuất.  

Các công cụ giúp cho việc ĐGTĐ về HTPL sẽ được trình bày cụ thể tại Chương 3. 

 

 

Chương 3 sẽ mô tả chi tiết trình tự và các công cụ sử dụng trong đánh giá tác 

động chính sách 
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CHƯƠNG 3 

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN VÀ CÔNG CỤ  

SỬ DỤNG TRONG  

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH 
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CHƯƠNG 3 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN VÀ CÔNG CỤ SỬ DỤNG TRONG ĐÁNH GIÁ 
TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH 

 

Hình 3.1. LƯU ĐỒ TỔNG THỂ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 
Bước 1: Chuẩn bị nội dung và lập kế hoạch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bước 2: Thực hiện Đánh giá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mô tả vấn đề thực tiễn và giải pháp 

chính sách 

Xác định đối tượng bị ảnh hưởng 

Xác định loại tác động và mức độ tác 

động 

Xác định phương pháp đánh giá đối với 

từng loại đánh giá tác động 

Xác định chỉ tiêu sử dụng cho đánh giá 

tác động: kinh tế, TTHC, xã hội, giới và 

HTPL 

Xây dựng phương án và kế hoạch thực 

hiện 

Bản mô tả vấn đề thực tiễn và giải pháp 

chính   

Bản trình bày về đối tượng chịu sự ảnh 

hưởng chính theo từng nhóm tác động  

Bản trình bày về đối tượng chịu sự ảnh 

hưởng chính theo từng nhóm tác động  

Bản trình bày về phương pháp đánh giá 

đối với từng loại tác động 

Bảng mô tả các chỉ tiêu sẽ được sử dụng 

để đánh giá tác động  

Kế hoạch và phương án đánh giá tác động   

Thu thập số liệu định tính/ định lượng 

cho đánh giá tác động 

Đánh giá, phân tích các tác động: kinh 

tế, TTHC, xã hội, giới và HTPL 

Số liệu, thông tin được trình bày theo biểu 

mẫu   

Bản kết quả ĐGTĐCS và được trình bày 

theo loại tác động 
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Bước 3: Tổng hợp kết quả, đề xuất giải pháp, dự thảo báo cáo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bước 4: Lấy ý kiến đối với dự thảo báo cáo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bước 5: Hoàn thiện báo cáo ĐGTĐCS, trình cơ quan có thẩm quyền 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Các bước thực hiện trên sẽ được thực hiện song song, tịnh tiến và đồng thời bởi các cán bộ, 

chuyên gia phụ trách từng lĩnh vực ĐGTĐ trong Nhóm ĐGTĐ. Việc thực hiện đồng thời ĐGTĐ ở 

các loại tác động được thể hiện tại sơ đồ sau: 

Tổng hợp kết quả ĐGTĐCS 

So sánh, đề xuất lựa chọn giải pháp 

Dự thảo báo cáo đánh giá tác động 

Bảng mô tả tổng hợp kết quả đánh giá   

Bảng so sánh tổng hợp các giải pháp 

Dự thảo báo cáo ĐGTĐCS được hoàn 

thành, đảm bảo các nội dung như trong đề 

cương báo cáo ĐGTĐCS 

Hoàn thiện báo cáo 

Trình lên cơ quan có thẩm quyền 

Báo cáo ĐGTĐCS cuối cùng được hoàn 

thành, đảm bảo các nội dung như trong đề 

cương dự thảo báo cáo ĐGTĐCS với các 

phụ lục báo cáo như bảng tính excel, các 

công thức, phương pháp được sử dụng. 

Báo cáo cuối cùng được trình cơ quan có 

thẩm quyền. 

Xác định hình thức, phạm vi và đối 

tượng dự kiến lấy ý kiến dự thảo báo 

cáo 

Thu thập ý kiến đối với dự thảo báo cáo 

Xử lý kết quả lấy ý kiến, tổng hợp, giải 

trình và đưa nội dung chính vào báo 

cáo ĐGTĐCS 

- Công khai dự thảo báo cáo ĐGTĐCS để 

lấy ý kiến rộng rãi; hoặc/và 

- Gửi dự thảo báo cáo tới các đối tượng 

dự kiến 

Bảng tổng hợp các ý kiến góp ý đối với dự 

thảo báo cáo ĐGTĐCS 

Báo cáo ĐGTĐCS được hoàn thành, đảm 

bảo các nội dung như trong đề cương dự 

thảo ĐGTĐCS và chỉnh lý (nếu cần thiết) 

theo các ý kiến góp ý và giải trình việc tiếp 

thu hoặc không tiếp thu ý kiến góp ý 
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Hình 3.2. Sơ đồ thực hiện ĐGTĐCS 

 

 

I. BƯỚC 1.  CHUẨN BỊ VÀ LẬP KẾ HOẠCH 

1.  Lập kế hoạch thực hiện ĐGTĐCS 

Như đã nêu ở Chương 1, việc lập kế hoạch và phương án thực hiện ĐGTĐ cần làm đồng thời với 

việc lập kế hoạch xây dựng chính sách. Kế hoạch cần được phân công cụ thể, rõ ràng dựa trên cơ 

sở nguồn lực của cơ quan đề xuất chính sách dành cho hoạt động ĐGTĐCS. Mẫu bảng kế hoạch 

thực hiện được đính kèm ở Phụ lục 1của Tài liệu hướng dẫn này. 

2.  Mô tả vấn đề thực tiễn và giải pháp chính sách 

Ởbước này, ĐGTĐCS chỉ mô tả kết quả của Công đoạn 1: Xây dựng nội dung chính sách. Đơn 

vịđánh giá sẽ thừa kế kết quả của công việc xác định vấn đề chính sách, xác định mục tiêu chính 

sách và dự kiến các giải pháp chính sách. Bảng 3.1 dưới đây giúp cho việc mô tả chính sách và 

giải pháp chính sách: 

Bảng 3.1. Mô tả tóm tắt chính sách và giải pháp chính sách 

Vấn đề thực 
tiễn 

Mô tả nội dung chính 
sách/ hành động của Nhà 

nước 

Mục tiêu chính sách/ chỉ tiêu 
đánh giá kết quả đạt được mục 

tiêu 

Các giải pháp 
chính sách 

  Mục tiêu chung: 

 

Chỉ tiêu cụ thể: 

Giải pháp 1: 

Giải pháp 2: 

Giải pháp…: 
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3.  Xác định đối tượng chịu tác động 

Bảng 3.2. Phân tích sơ bộ các loại tác động đối với từng nhóm đối tượng 

Các đối tượng chịu  

tác động 

 

Chịu Tác 
động Kinh tế 
(Có/Không) 

Chịu Tác 
động Xã Hội 

(Có/Không) 

Chịu Tác 
động TTHC 

(Có/Không) 

Chịu tác động 
về giới  

(Có/Không) 

Tác động 
về HTPL 

(Có/Không) 

CƠ QUAN NHÀ NƯỚC      

-…      

NGƯỜI DÂN (NAM/NỮ)      

-…      

TỔ CHỨC      

-…      

ĐỐI TƯỢNG KHÁC      

-…      

Để điền các đánh giá CÓ/ KHÔNG vào Bảng 3.2 trên đây, đơn vị đánh giá cần tiến hành thảo luận 

trong nhóm, lấy ý kiến với các chuyên gia, những người có liên quan và các bộ, ngành có liên quan 

để đảm bảo tính chính xác và khách quan.  

Bằng Bảng 3.2, đơn vị đánh giá có thể xác định được đối với từng nhóm đối tượng sẽ chủ yếu 

ĐGTĐ lĩnh vực nào (kinh tế, xã hội, TTHC, giới và HTPL) và trọng tâm đánh giá là sẽ vào đối tượng 

nào (CQNN, người dân, tổ chức hay đối tượng khác).  

4.  Sàng lọc, xác định loại tác động, trọng tâm và chỉ tiêu đánh giá tác động 

Sau khi xác định được những lĩnh vực tác động cần phải tập trung đối với từng nhóm đối tượng, 

đơn vị đánh giá sẽ xây dựng hệ thống các chỉ tiêu đánh giá phù hợp của từng lĩnh vực ĐGTĐ.  

a. Kinh tế 

Các chỉ tiêu trong ĐGTĐ kinh tế được phân nhóm theo đối tượng chịu tác động kinh tế với câu hỏi 

sàng lọc như mô tả ở Bảng 3.3 dưới đây: 

Bảng 3.3. Sàng lọc các chỉ tiêu (*)trong ĐGTĐ kinh tế 

Câu hỏi sàng lọc: Giải pháp chính sách trong Đề nghị xây dựng VB 
CÓ hay KHÔNG gây ra các tác động sau? 

CÓ KHÔNG 

Tăng Giảm 

ĐỐI VỚI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC    

Tăng/giảm thu từ thuế cho NSNN    

Tăng/giảm thu từ phí, lệ phí cho NSNN     

Tăng/giảm thu từ các khoản phí đóng góp (ngoài NSNN), và cho các quỹ 
(ví dụ như Quỹ BHXH, Bảo trì đường bộ…) 

   

Tăng/giảm chi trang thiết bị, vật tư để thực hiện giải pháp chính sách    

Tăng/giảm chi đầu tư công (cơ sở hạ tầng, trụ sở làm việc..)    

Tăng/giảm các khoản chi trả tiền mặt của Nhà nước: trợ cấp xã hội, bảo 
trợ, an sinh xã hội … 

   

Tăng/giảm chi trả tiền lương và các khoản có tính chất như lương    

Tăng/giảm chi phí trợ giá, trợ cấp, hỗ trợ, đền bù tiền lãi…    

ĐỐI VỚI NGƯỜI DÂN    

Tăng/giảm mức thuế phải đóng cho NSNN    
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Tăng/giảm mức phí, lệ phí phải đóng cho NSNN    

Tăng/giảm các mức phí phải đóng cho các quỹ (ví dụ như Quỹ BHXH, 
Bảo trì đường bộ, Phòng chống thiên tai…) 

   

Tăng/giảm chi cho cơ sở vật chất, trang thiết bị và các loại chi phí liên 
quan khác để thực hiện giải pháp chính sách 

   

Tăng/giảm về tài sản    

Tăng/giảm các khoản được nhận từ Nhà nước: trợ cấp xã hội, bảo trợ, 
an sinh xã hội …. 

   

Tăng/giảm mức lương và các thu nhập khác …    

Tăng/giảm mức trợ giá, trợ cấp, hỗ trợ, đền bù, tiền lãi trợ giá được nhận.    

ĐỐI VỚI TỔ CHỨC    

Tăng/giảm mức thuế phải đóng cho NSNN    

Tăng/giảm mức phí, lệ phí phải đóng cho NSNN    

Tăng/giảm các mức phí phải đóng cho các quỹ (ví dụ như Quỹ BHXH, 
Bảo trì đường bộ…) 

   

Tăng/giảm chi cho cơ sở vật chất, trang thiết bị và các loại chi phí liên 
quan khác để thực hiện giải pháp chính sách 

   

Tăng/giảm về tài sản    

Tăng/giảm chi phí đầu vào như nguyên liệu, nhiên liệu, tiền lương, khấu hao    

Tăng/giảm mức trợ giá, trợ cấp, hỗ trợ, đền bù, tiền lãi trợ giá, hỗ trợ 
miễn phí được nhận. 

   

ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG KHÁC    

Tăng/giảm dòng vốn đầu tư trực tiếp - gián tiếp từ nước ngoài vào Việt Nam    

Tăng/giảm dòng vốn cho vay ưu đãi phát triển (ODA) vào Việt Nam    

Tăng/giảm dòng kiều hối hoặc tài sản dịch chuyển vào Việt Nam     

(*) Lưu ý: các chỉ tiêu trên chỉ mang tính gợi ý 

Sau khi lần lượt trả lời hết các câu hỏi trong biểu mẫu trên, đơn vị đánh giá sẽ tổng hợp tất cả các 

chỉ tiêu mà được đánh giá là “CÓ” gây tác động kinh tế để đưa vào biểu mẫu dưới dây. Song song 

tại bước này, đơn vị đánh giá sẽ xác định xem cần phải thu thập thông tin cụ thể nào để ĐGTĐ 

(tăng hoặc giảm) của chỉ tiêu tương ứng. 

b. Thủ tục hành chính 

Khác với ĐGTĐ kinh tế, ĐGTĐ về TTHC không sàng lọc các chỉ tiêu ngay từ nhóm đối tượng chịu 

sự tác động, mà sàng lọc từ các yêu cầu đánh giá của TTHC, theo tuần tự: Sự cần thiết, Tính hợp 

pháp, Tính hợp lý và các chỉ tiêu về lợi ích/chi phí trong việc thực hiện TTHC. 

Đánh giá Sự cần thiết : Đơn vị đánh giá sẽ phải trả lời ba câu hỏi sau: 

Bảng 3.4. Đánh giá sự cần thiết của TTHC 

Câu hỏi CÓ KHÔNG 

Đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực liên quan đến 
việc thực hiện chính sách?   

Bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức khi thực 
hiện TTHC?   

Là biện pháp tối ưu trong các biện pháp có thể được thực hiện để bảo đảm 
yêu cầu quản lý nhà nước và bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp 
của cá nhân, tổ chức? 
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Dựa trên các chỉ tiêu đánh giá Sự cần thiết và thông tin cụ thể được thu thập, Đơn vị đánh giá rà 

soát nhanh dự thảo chính sách mà các trả lời đều là KHÔNG đối với cả 3 câu hỏi trên, Đơn vị Đánh 

giá sẽ DỪNG quy trình ĐGTĐ đối với TTHC tại đây và ghi rõ trong Báo cáo ĐGTĐ về những câu 

hỏi không được thoả mãn đối với Sự cần thiết phải có TTHC để thực hiện giải pháp chính sách.  

Nếu một hoặc hai trong số 3 câu trả lời KHÔNG, thì tiếp tục đánh giá Tính hợp pháp của TTHC. 

Khi đánh giá các nội dung nêu trên, Đơn vị đánh giá cần phân tích mối quan hệ của chính sách mới 

với phương án TTHC được đề xuất (như ban hành TTHC mới, TTHC sửa đổi, đơn giản hóa hoặc 

bãi bỏ TTHC và thay thế bằng biện pháp khác) để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước nhằm phục 

vụ cho mục tiêu của chính sách. Trong quá trình phân tích phải nêu được các lý do về sự cần thiết 

áp dụng giải pháp TTHC, ví dụ như:  

• Các hoạt động, công việc của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực mà chính sách mới nhằm điều 

chỉnh hiện đã được pháp luật điều chỉnh chưa, liệu có khả năng bị chồng chéo các TTHC không? 

• Có cần thiết phải áp dụng một phương án TTHC mới để Nhà nước thực hiện được công tác quản 

lý của mình nhằm đạt được mục tiêu chính sách? 

Đánh giá Tính hợp pháp 

Bảng 3.5. Đánh giá tính hợp pháp của TTHC 

Câu hỏi CÓ KHÔNG 

TTHC dự kiện ban hành có đầy đủ 8 bộ phận tạo thành không (xem hình 2.6)?   

VBQPPL dự định ban hành có thẩm quyền ban hành TTHC không (xem Bảng 2.2)   

Nội dung của TTHC dự kiến phù hợp với quy định pháp luật hiện hành 
không? (xem Bảng 2.2) 

  

Khả năng phù hợp của TTHC dự kiến với các ĐƯQT mà Việt Nam đã ký 
kết(xem Bảng 2.2) 

  

Đánh giá Tính hợp lý 

Bảng 3.6. Đánh giá tính hợp lý của TTHC 

Câu hỏi CÓ KHÔNG 

Giải pháp chính sách có dự kiến trách nhiệm của CQNN đối với TTHC không?   

Trình tự thực hiện TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể các bước thực hiện; 
phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của CQNN và cá nhân, tổ 
chức khi tham gia thực hiện 

  

Hồ sơ để giải quyết TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể   

Thời hạn giải quyết TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể   

Đối tượng thực hiện TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể   

Cơ quan thực hiện TTHC được quy định phù hợp với thẩm quyền quản lý nhà 
nước đối với cấp hành chính hoặc địa giới hành chính theo quy định của pháp luật 

  

Phí, lệ phí và các khoản chi trả khác (nếu có) được quy định rõ ràng, cụ thể    

Có cung cấp mẫu đơn tờ khai nếu có quy định đơn, tờ khai   

Yêu cầu, điều kiện của TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể, cần thiết đối với 
yêu cầu quản lý nhà nước, phù hợp với khả năng đáp ứng của cá nhân, tổ chức   

Hình thức, thời hạn có hiệu lực và điều kiện có hiệu lực (nếu có) của kết quả của 
TTHC được quy định rõ ràng, thuận tiện, phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước, 
với quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và tình hình thực tiễn 
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Nếu một trong các chỉ tiêu của Tính hợp lý nêu trên được lựa chọn là KHÔNG thì đơn vị đánh giá/ 

cơ quan đề xuất chính sách sửa đổi lại phương án TTHC. 

Bảng 3.7 dưới đây là danh sách các chỉ tiêu thường được sử dụng trong đánh giá chi phí/lợi ích về 

TTHC. Các chỉ tiêu được phân nhóm theo đối tượng chịu tác động về TTHC đã được xác định khi 

đánh giá về Tính hợp lý của phương án TTHC. Nếu CÓ (tức có gây ra tác động), đơn vị đánh giá 

sẽ trả lời cụ thể hơn là tác động đó khiến giá trị chỉ tiêu TĂNG hay GIẢM. Nếu KHÔNG (tức không 

gây ra tác động) thì không cần đánh giá. Ví dụ: một phương án TTHC là nhằm đơn giản hoá một 

TTHC liên quan đến việc chuẩn bị hồ sơ của tổ chức và người dân nhưng không thay đổi quy trình 

tiếp nhận và xử lý hồ sơ từ CQNN. Như vậy xác định chỉ tiêu KHÔNG gây tác động tới CQNN thì 

không cần phải đánh giá, tính toán thay đổi đổi về chi phí tuân thủ đối với nhóm đối tượng này.  

Bảng 3.7. Sàng lọc các chỉ tiêu chi phí/lợi ích (*) trong ĐGTĐ về TTHC 

CÂU HỎI SÀNG LỌC: Giải pháp chính sách trong đề nghị xây dựng 
VBQPPL CÓ hay KHÔNG gây ra các tác động sau? 

CÓ KHÔNG 

Tăng Giảm 

ĐỐI VỚI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC    

Tác động tới chi phí tuân thủ TTHC    

Tác động tới biên chế công chức    

ĐỐI VỚI NGƯỜI DÂN    

Tác động tới chi phí tuân thủ TTHC    

ĐỐI VỚI TỔ CHỨC    

Tác động tới chi phí tuân thủ TTHC    

Tác động tới số lượng lao động trong tổ chức    

ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG KHÁC    

Tác động tới chi phí tuân thủ TTHC    

Tác động tới biên chế/ số lao động của tổ chức     

(*) Lưu ý: các chỉ tiêu trên chỉ mang tính gợi ý 

Sau khi trả lời các câu hỏi trong Bảng 3.7 ở trên, nếu câu trả lời là “CÓ” đơn vị đánh giá thu thập 

các thông tin cần thiết để đánh giá định lượng đối với từng đối tượng chịu tác động. 

Ngoài ra, để hỗ trợ cho phân tích tác động về giới, các thông tin cụ thể cần phải thu thập sẽ cần xác 

định theo tiêu chí về giới (nam/nữ) trong dự kiến ban hành TTHC (nếu có thể). 

c. Xã hội 

Khi bắt đầu thực hiện ĐGTĐ xã hội, ở bước chuẩn bị ban đầu (lập kế hoạch), Đơn vị đánh giá sử 

dụng Bảng 3.8 – Sàng lọc chỉ tiêu trong ĐGTĐ xã hội dưới đâytrên cơ sở xác định được nhóm đối 

tượng chịu sự tác động trực tiếp và gián tiếp về tác động xã hội. Câu hỏi sàng lọc cần được đặt ra 

đối với ĐGTĐ xã hội là: “Chính sách, giải pháp chính sách trong đề nghị xây dựng VBQPPL CÓ hay 

KHÔNG gây ra những tác động nào trong những lĩnh vực và vấn đề xã hội? nếu CÓ, thì tác động 

đó là tích cực hay tiêu cực”. Bảng 3.8 dưới đây gợi ý các chỉ tiêu thường có trong ĐGTĐ xã hội. 
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Bảng 3.8. Sàng lọc chỉ tiêu (*) trong ĐGTĐ xã hội 

CÂU HỎI SÀNG LỌC: Giải pháp chính sách trong đề nghị xây dựng 
VBQPPL CÓ hay KHÔNG gây ra tác động trong các lĩnh vực hay vấn đề 
sau không ?  

CÓ KHÔNG 

Tích 

cực 

Tiêu 

cực 

ĐỐI VỚI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC    

Phương pháp, phong cách, kỷ luật làm việc và thái độ phục vụ nhân dân (như thay đổi từ Chính 
phủ hành chính, hưởng thụ sang việc xây dựng Chính phủ kiến tạo, phục vụ, …) 

Quy trình, phương pháp làm việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện 
mục tiêu phục vụ nhân dân  

   

Mô hình cơ sở vật chất tạo điều kiện thuận lợi cho mục tiêu phục vụ nhân 
dân, bao gồm nhóm người yếu thế (như trụ sở cơ quan có lối lên dành riêng 
cho người khuyết tật đi lại, CQNN có cán bộ có thể giao tiếp với người thiểu 
số có ngôn ngữ riêng…) 

   

CQNN (như toà án) có bộ phận làm việc riêng với trẻ em hoặc các vấn đề về 
trẻ em 

   

(…)    

Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc (ví dụ như nâng cao trách nhiệm 
cán bộ, loại bỏ tệ quan liêu, cửa quyền, hách dịch…) 

Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc    

Thái độ phục vụ nhân dân    

(…)    

Tăng/giảm đội ngũ cán bộ nhà nước trong bộ máy quản lý    

Thay đổi cơ cấu tổ chức ảnh hưởng tới tăng/giảm đội ngũ cán bộ nhà nước 
trong bộ máy quản lý nhằm mục tiêu phục vụ nhân dân  

   

(…)    

Phòng và chống tham nhũng, lãng phí trong bộ máy quản lý nhà nước 

Phòng và chống tham nhũng, tiêu cực trong bộ máy quản lý nhà nước    

Phòng và chống lãng phí trong bộ máy quản lý nhà nước    

(…)    

Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ nhà nước    

Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ nhà nước để 
thực hiện tốt công việc được giao, phục vụ nhân dân 

   

(…)    

ĐỐI VỚI NGƯỜI DÂN    

Dân số (Tình trạng số lượng và chất lượng dân số)    

Tỷ lệ tăng dân số chung    

Cơ cấu dân số theo tuổi hoặc theo vùng    

Cân bằng giới tính nam nữ    

Tuổi thọ trung bình    

(…)    

Việc làm (Tình trạng cơ hội việc làm và thất nghiệp)    

Cơ hội việc làm    

Tỷ lệ thất nghiệp của người trong độ tuổi lao động    

Tiền lương trung bình thực tế của người lao động    
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CÂU HỎI SÀNG LỌC: Giải pháp chính sách trong đề nghị xây dựng 
VBQPPL CÓ hay KHÔNG gây ra tác động trong các lĩnh vực hay vấn đề 
sau không ?  

CÓ KHÔNG 

Tích 

cực 

Tiêu 

cực 

Lao động được đào tạo     

(…)    

Tài sản     

Sở hữu nhà ở    

Thu nhập trung bình của hộ gia đình    

Phương tiện đi lại cá nhân    

(…)    

Sức khoẻ (Tình trạng sức khoẻ cộng đồng, chất lượng nòi giống, bệnh tật và tai nạn, thương tích, 
điều kiện sống vệ sinh, an toàn, tiện ích chăm sóc sức khoẻ) 

Thực phẩm an toàn     

Hưởng thụ nước sạch    

Sức khoẻ của trẻ em, bệnh học đường    

Bệnh nghề nghiệp    

(…)    

Môi trường (Ô nhiễm môi trường trong phạm vi gây tác động trực tiếp đến sức khoẻ và sinh kế của 
cộng đồng và bảo tồn đa dạng sinh học) 

Ô nhiễm không khí, đất, nguồn nước, tiếng ồn    

Tình trạng xử lý chất thải công nghiệp và sinh hoạt    

Hệ sinh thái, đa dạng sinh học    

Khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu    

(…)    

Y tế (Khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế)    

Dịch vụ y tế công cộng    

Dịch vụ y tế chất lượng cao    

Dịch vụ y tế cơ sở    

(…)    

Giáo dục (Cơ hội được phổ cập giáo dục, tiếp cận dịch vụ giáo dục)    

Phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở    

Tình trạng thất học, mù chữ theo độ tuổi    

Tiếp cận giáo dục phổ thông chất lượng cao    

Tiếp cận giáo dục cao đẳng, đại học và trên đại học    

Tiếp cận đào tạo nghề    

(…)    

Đi lại (Điều kiện và khả năng sử dụng hạ tầng và phương tiện giao thông) 

Dịch vụ giao thông công cộng    

Bảo đảm hạ tầng đường xá, giao thông (đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, 
đường hàng không) 

   

Sử dụng phương tiện giao thông cá nhân    

(…)    

Giảm nghèo (Cơ hội và điều kiện giảm tỷ lệ nghèo đói,  giảm nghèo bền vững) 



-   HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH   - 

 

50 

 

CÂU HỎI SÀNG LỌC: Giải pháp chính sách trong đề nghị xây dựng 
VBQPPL CÓ hay KHÔNG gây ra tác động trong các lĩnh vực hay vấn đề 
sau không ?  

CÓ KHÔNG 

Tích 

cực 

Tiêu 

cực 

Thu nhập tối thiểu    

Giảm tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo    

Số hộ gia đình không có nhà kiên cố    

(…)    

Giá trị văn hoá truyền thống (Bảo tồn và chọn lọc giá trị đạo đức và lối sống của từng dân tộc trên 
bình diện quốc gia, phong tục tập quán vùng miền và dân tộc thiểu số) 

Đạo đức và lối sống Á Đông và Việt Nam    

Ngôn ngữ, lối sống và phong tục, tập quán của người thiểu số    

(…)    

Gắn kết gia đình và cộng đồng (Mối quan hệ trong gia đình và cộng đồng) 

Tỷ lệ ly hôn    

Bạo lực gia đình    

Quyền tham gia quyết định của người dân tại cộng đồng    

(…)    

Giảm tỷ lệ tội phạm (giảm các hành vi vi phạm pháp luật hình sự)    

Giảm các hành vi vi phạm pháp luật hình sự    

Thể hiện được chính sách nhân đạo của Nhà nước Việt Nam đối với người 
phạm tội có ý thức hối cải, người phạm tội chưa thành niên… 

   

(…)    

Lĩnh vực và chỉ tiêu khác, nếu cần thiết (ví dụ điều kiện tiếp cận dịch vụ hạ tầng kỹ thuật và bảo 
đảm xã hội cơ bản) 

Tiếp cận điện lưới    

Tiếp cận phương tiện truyền thông (báo giấy, truyền thanh, truyền hình, 
internet); Khả năng hưởng thụ chính sách trợ giúp xã hội, tiếp cận các cơ sở 
bảo trợ xã hội, nhà xã hội. 

   

(…)    

ĐỐI VỚI TỔ CHỨC    

Chất lượng phát triển và hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội, tổ 
chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức cộng đồng 

   

Khả năng phát triển và hoạt động của các tổ chức vì lợi ích của cộng đồng    

Khả năng phát triển và hoạt động của các tổ chức nhằm hỗ trợ, bổ khuyết 
cho các hoạt động của CQNN 

   

Khả năng tự quản, tự bù đắp kinh phí của các tổ chức    

(…)    

Mô hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh để nâng cao hiệu quả kinh doanh, 
bảo đảm sinh kế của người dân, bảo đảm giá trị văn hoá truyền thống 

Gìn giữ và phát triển các nghề, sản phẩm truyền thống    

Phát triển các phương thức sản xuất, kinh doanh mới cho doanh nghiệp, hộ 
kinh doanh để nâng cao năng lực cạnh tranh 

   

Sinh kế của người dân (thông qua các mô hình sản xuất, kinh doanh nhỏ và 
siêu nhỏ) được bảo đảm 

   

(…)    
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CÂU HỎI SÀNG LỌC: Giải pháp chính sách trong đề nghị xây dựng 
VBQPPL CÓ hay KHÔNG gây ra tác động trong các lĩnh vực hay vấn đề 
sau không ?  

CÓ KHÔNG 

Tích 

cực 

Tiêu 

cực 

Trách nhiệm và ý thức đóng góp cho xã hội của doanh nghiệp    

Phát triển trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp    

Phát triển doanh nghiệp xã hội    

Phát triển các mô hình sản xuất sạch, bảo vệ môi trường và sức khoẻ người dân    

(…)    

ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG KHÁC    

Bảo đảm quyền kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài, thương nhân nước ngoài 

Bảo đảm quyền đầu tư vào Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài phù hợp 
với các chính sách mở cửa thị trường, pháp luật của Việt Nam và các hiệp 
định thương mại song phương và đa phương mà Việt Nam đã tham gia  

   

Bảo đảm quyền kinh doanh của thương nhân nước ngoài phù hợp với các 
chính sách mở cửa thị trường, pháp luật của Việt Nam và các hiệp định 
thương mại song phương và đa phương mà Việt Nam đã tham gia 

   

(…)    

Bảo đảm quyền lao động của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài 

Bảo đảm quyền lao động người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài phù hợp với các chính sách mở cửa thị trường lao động, pháp luật của Việt 
Nam và các hiệp định song phương và đa phương mà Việt Nam đã tham gia  

   

(…)    

Bảo đảm quyền tài sản của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài 

Bảo đảm quyền về tài sản được hình thành hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam 
của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phù hợp với 
pháp luật của Việt Nam và các hiệp định song phương và đa phương mà 
Việt Nam đã tham gia 

   

(…)    

(*) Lưu ý: Các chỉ tiêu chỉ mang tính gợi ý 

Mục đích của Bảng 3.8 giúp Đơn vị đánh giá sàng lọc các chỉ tiêu thích hợp cho ĐGTĐ xã hội. Ở 

các dòng trong Bảng là các chỉ tiêu thể hiện tác động có thể có của giải pháp chính sách. Đơn vị 

đánh giá sẽ trả lời câu hỏi sàng lọc bằng cách đánh dấu chọn ở từng dòng trong bảng. Lưu ý rằng, 

việc sàng lọc lĩnh vực và chỉ tiêu tác động ở giai đoạn này có thể còn mang tính sơ bộ và cảm 

tính.Do đó sẽ được kiểm định và điều chỉnh trong quá trình thực hiện việc ĐGTĐ. 

Để hỗ trợ cho quá trình ĐGTĐ về giới, các thông tin cụ thể cần phải thu thập sẽ bao gồm các yếu tố 

về giới (nam/nữ) trong các trường hợp có thể.Tuy nhiên, ngay ở bước này, trong trường hợp không 

thể tự đánh giá để đưa ra quyết định lựa chọn hay loại bỏ các chỉ tiêu nhất định, Đơn vị đánh giá có 

thể và được khuyến nghị yêu cầu sự hỗ trợ của cơ quan, tổ chức có liên quan(44).  

                                                        
(44) Chẳng hạn, thành phố Hà Nội đang xem xét ban hành chính sách hạn chế sử dụng xe máy trong tương lai với hai giải pháp, 

hoặc cấm hẳn hoặc hạn chế sử dụng tại các địa điểm và thời gian nhất định. Nếu Sở giao thông Vận tải được giao chuẩn bị 
và đề xuất giải pháp chính sách và tiến hành ĐGTĐ xã hội thì Sở này chắc chắn đủ năng lực ĐGTĐ đối với các chỉ tiêu trong 
lĩnh vực “Đi lại”; tuy nhiên, rất có thể các cán bộ thực hiện nhiệm vụ sẽ gặp khó khăn khi rà soát các chỉ tiêu về “Việc làm” hay 
“Y tế” và “Sức khoẻ”. Do đó, trong trường hợp như vậy, việc yêu cầu hỗ trợ và tham khảo ý kiến của Sở Lao động – Thương 
binh và Xã hội (đối với các tác động về “Việc làm”), và Sở Y tế (đối với các tác động về “Y tế” và “Sức khoẻ”) là cần thiết. 
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g. Giới 

Việc lồng ghép vấn đề BĐG, ĐGTĐ giới trong ĐGTĐ về kinh tế và xã hội trong suốt quá trình, nếu 

có phát sinh vấn đề về giới (câu hỏi 1 dưới đây). Khi xác định phát sinh vấn đề giới, các thông tin 

thu thập theo các câu hỏi dưới đây trong quá trình thu thập thông tin của các loại ĐGTĐ khác:  

Bảng 3.9. Sàng lọc các chỉ tiêu (*) ĐGTĐ về giới 

CÂU HỎI XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU CÓ KHÔNG 

Câu hỏi 1. Trong lĩnh vực/các quan hệ xã hội thuộc phạm vi tác động của chính sách có vấn đề giới 
(có sự phân biệt đối xử giới, bất BĐG0 không ? Nếu có: 

Nguyên nhân của vấn đề giới trong lĩnh vực/quan hệ xã hội thuộc phạm vi tác động của 
chính sách là gì? 

  

Câu hỏi 2. Chính sách và từng giải pháp tác động đến vấn đề giới, giải quyết vấn đề giới như thế nào? 

2.1. Có bảo đảm BĐG về pháp lý không?   

2.2. Có làm phát sinh vấn đề giới mới không?   

2.3. Có khắc phục được các nguyên nhân gây bất BĐG đã tồn tại trước đó không?    

2.4. Đã có hoặc có cần ban hành biện pháp thúc đẩy BĐG hay biện pháp bảo vệ, hỗ 
trợ người mẹ không? 

  

Câu hỏi 3. Chính sách và giải pháp chính sách có tác độngđến chỉ tiêu nào dưới đây đối với mỗi giới? 

3.1. Các chỉ tiêu về kinh tế:Có tác động khác biệt đối với mỗi giới về cơ hội, điều 
kiện, phát huy hay hạn chế năng lực của mỗi giới để thực hiện quyền, nghĩa vụ và thụ 
hưởng các kết quả (lợi ích) mà chính sách mang lại cho mỗi giớikhông? 

  

3.2. Các chỉ tiêu về xã hội: có tác động khác biệt đối với mỗi giới về cơ hội, điều 
kiện, phát huy hay hạn chế năng lực của mỗi giới để thực hiện quyền, nghĩa vụ và thụ 
hưởng các kết quả (lợi ích) mà chính sách mang lại cho mỗi giớikhông? 

  

Câu hỏi 4. Giải pháp chính sách được lựa chọn có đảm bảo BĐG có tối ưu hơn so 
với các giải pháp khác của chính sách không? (trên cơ sở so sánh các giải pháp) 

  

Câu hỏi 5. Điều kiện bảo đảm giải quyết vấn đề giới là gì? 

5.1. Về pháp luật ? có cần ban hành mới, sửa đổi, bổ sung văn bản QPPL hiện hành nào 
để giải quyết đồng bộ vấn đề giới cùng với chính sách đã LGVĐBĐG không?  

  

5.2. Các điều kiện về tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực để đảm bảo thi hành chinh 
sách có LGVĐBĐG là gì(45)? 

  

5.3. Các điều kiện về tài chính (từ Nhà nước, tổ chức, người dân) để đảm bảo thi 
hành chinh sách có LGVĐBĐG là gì(46)? 

  

5.4. Các điều kiện khác (cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, CNTT, truyền thông...)?   

(*) Lưu ý: các chỉ tiêu chỉ mang tính gợi ý 

e. Hệ thống pháp luật 

Bảng 3.10 dưới đây sẽ giúp cho việc lựa chọn và xác định các chỉ tiêu ĐGTĐ đối với HTPL, bao 

gồm (i) phù hợp với tổ chức bộ máy nhà nước; (ii) bảo đảm các điều kiện thi hành, tuân thủ pháp 

luật của các cơ quan, tổ chức và cá nhân; (iii) bảo đảm các quyền và nghĩa vụ cơ bản theo Hiến 

pháp, (iv) phù hợp với VBQPPL có giá trị cao hơn, (v) đồng bộ, thống nhất đối với VBQPPL cùng 

cơ quan ban hành, và (vi) phù hợp với ĐƯQT. 

                                                        
(45) Ví dụ như phân công trách nhiệm cho các cơ quan có liên quan, hình thành tổ chức mới, điều kiện, tiêu chuẩn, chính 

sách đối với cán bộ thực thi chính sách, biện pháp giải quyết vấn đề giới. 
(46) Ví dụ như phân công trách nhiệm cho các cơ quan có liên quan, hình thành tổ chức mới, điều kiện, tiêu chuẩn, chính 

sách đối với cán bộ thực thi chính sách, biện pháp giải quyết vấn đề giới. 
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Bảng 3.10. Các chỉ tiêu được lựa chọn và thông tin cần thu thập trong ĐGTĐ HTPL 

Chỉ tiêu đánh giá được lựa chọn Thông tin cần thu thập 

Tổ chức quyền lực nhà nước Hiến pháp 2013 

Luật A 

Tổ chức hệ thống cơ quan dân 

cử (Quốc hội, HĐND) 

Hiến pháp 2013 

Luật A 

Tổ chức hệ thống cơ quan tư 

pháp 

Hiến pháp 2013 

Luật A 

Phù hợp với tổ chức bộ máy 

nhà nước 

Hiến pháp 2013 

Luật A 

Bảo đảm điều kiện thi hành, 

tuân thủ pháp luật của các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân ở góc 

độ kinh tế 

Thông qua việc tính toán các chi phí/ lợi ích củatừng nhóm đối tượng 

chịu sự tác động nhằm thi hành chính sách mới (bao gồm: các phương 

án về tài chính, lao động…). Việc đánh giá khả năng này sẽ được thực 

hiện thông qua ĐGTĐ kinh tế. 

Bảo đảm điều kiện thi hành, 

tuân thủ pháp luật của các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân ở góc 

độ xã hội 

 

Đánh giá khả năng thi hành, tuân thủ của từng đối tượng từ những vấn 

đề xã hội như trình độ dân trí, việc làm, sức khoẻ … của từng nhóm đối 

tượng chịu sự tác động và khả năng đáp ứng của hệ thống cơ sở hạ 

tầng (bao gồm: giao thông, y tế, bảo hiểm, cấp và thoát nước, tiếp cận 

điện năng, y tế…) cho từng đối tượng. Việc đánh giá khả năng này sẽ 

được thực hiện thông qua ĐGTĐ xã hội; 

Bảo đảm điều kiện thi hành, 

tuân thủ pháp luật của các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân từ việc 

áp dụng TTHC 

 

Từ góc độ TTHC, đánh giá tổ chức, cá nhân có thể thực hiện TTHC 

mới (nếu có) trên cơ sở khả năng có thể thực hiện được TTHC của tổ 

chức, cá nhân (như trình tự, cách thức, hồ sơ, đối tượng thực hiện 

TTHC…) và khả năng đáp ứng của CQNN đối với việc tổ chức việc bảo 

đảm thực hiện TTHC mới (như khả năng phối hợp để thực hiện TTHC 

liên thông giữa các cơ quan hành chính, thực hiện lấy ý kiến trong quy 

trình thẩm định, thẩm tra của TTHC…). Việc đánh giá khả năng này sẽ 

được thực hiện thông qua ĐGTĐ về TTHC  

Quyền và nghĩa vụ cơ bản a, b, c Hiến pháp 2013 

Phù hợp với VBQPPL có hiệu 

lực cao hơn 

Luật A 

Pháp lệnh B, Nghị định C 

Phù hợp với chính sách, nghị 

quyết của Quốc hội (đối với 

chính sách của cơ quan Trung 

ương) hoặc với HĐND cùng 

cấp hoặc cao hơn (đối với 

chính sách của địa phương) 

Nghị quyết A (Quốc hội) 

Nghị quyết B (Chính phủ), Nghị quyết C (HĐND cấp tỉnh đối với chính 

sách do địa phương ban hành) 

Thống nhất, đồng bộ với chính 

sách, VBQPPL do cùng cơ 

quan ban hành 

Luật A 

Pháp lệnh B, Nghị định C 

Khả năng áp dụng trực tiếp 

ĐƯQT hoặc tương thích, phù 

hợp với ĐƯQT 

Điều ước quốc tế A 

Điều ước quốc tế B 
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Bảng 3.11 -Nhận diện các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp 2013 dưới đây 

sẽ giúp đơn vị đánh giá xác định được quyền và nghĩa vụ được quy định trong Hiến pháp hiện nay. 

Bảng 3.11. Nhận diện các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp 2013 

TT Nội dung quyền và nghĩa vụ TT Nội dung quyền và nghĩa vụ 

1. Bình đẳng giới  2. Bình đẳng trước pháp luật  

3. Tự do kinh doanh  4. Tự do ngôn luận  

5. Tự do tín ngưỡng  6. Tự do báo chí  

7. Tự do tôn giáo  8. Quyền tiếp cận thông tin  

9 Quyền lập hội  10. Quyền bào chữa  

11. Quyền biểu tình  12. Quyền không bị trục xuất  

13. Quyền có quốc tịch Việt Nam  14. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể, 
được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, 
danh dự và nhân phẩm 

 

15. Quyền được Nhà nước CHXHCN Việt 
Nam bảo hộ khi sống ở nước ngoài 

 16. Không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục 
hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào 
khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc 
phạm danh dự, nhân phẩm 

 

17. Không ai bị bắt nếu không có quyết định 
của Tòa án nhân dân, quyết định hoặc 
phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, 
trừ trường hợp phạm tội quả tang 

 18. Quyền hiến mô, bộ phận cơ thể người và 
hiến xác theo quy định của luật 

 

19. Quyền bất khả xâm phạm về đời sống 
riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình 

 20. Quyền có nơi ở hợp pháp  

21. Quyền sống  22. Quyền bầu cử  

23. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở  24. Quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức 
trưng cầu ý dân 

 

25. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã 
hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với 
CQNN về các vấn đề của cơ sở, địa 
phương và cả nước 

 26. Quyền tố cáo  

27. Quyền khiếu nại  28. Quyền sở hữu tư nhân  

29. Quyền thừa kế   30. Quyền được bảo đảm an sinh xã hội  

31. Quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, 
việc làm và nơi làm việc 

 32. Quyền được bảo đảm các điều kiện làm 
việc công bằng, an toàn; được hưởng 
lương, chế độ nghỉ ngơi 

 

33. Quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của 
cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu 
sản xuất, phần vốn góp trong doanh nghiệp 
hoặc trong các tổ chức kinh tế khác  

 34. Trẻ em được Nhà nước, gia đình và xã 
hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục 

 

35. Quyền kết hôn, ly hôn  36. Trẻ em không bị xâm hại, hành hạ, 
ngược đãi, bỏ mặc, lạm dụng, bóc lột sức 
lao động và những hành vi khác vi phạm 
quyền trẻ em 

 

37. Trẻ em được tham gia vào các vấn đề về 
trẻ em 

 38. Quyền và nghĩa vụ học tập  

39. Quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, 
bình đẳng trong việc sử dụng các dịch vụ 
y tế 

 40. Quyền hưởng thụ và tiếp cận các giá trị 
văn hóa, tham gia vào đời sống văn hóa, 
sử dụng các cơ sở văn hóa 

 

41. Quyền nghiên cứu khoa học và công 
nghệ, sáng tạo văn học, nghệ thuật và thụ 

 42. Quyền xác định dân tộc  
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TT Nội dung quyền và nghĩa vụ TT Nội dung quyền và nghĩa vụ 

hưởng lợi ích từ các hoạt động đó 

43. Quyền được sống trong môi trường trong 
lành và có nghĩa vụ bảo vệ môi trường 

 44. Quyền lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp  

45. Quyền sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ  46. Nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc  

47. Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và 
quyền cao quý của công dân 

 48. Nghĩa vụ quân sự và tham gia xây dựng 
nền quốc phòng toàn dân 

 

49. Nghĩa vụ nộp thuế theo luật định  50. Người nước ngoài cư trú ở Việt Nam được 
bảo hộ tính mạng, tài sản và các quyền, lợi 
ích chính đáng theo pháp luật Việt Nam 

 

II. BƯỚC 2.  THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ 

1.  Thu thập thông tin định tính và định lượng 

a. Kinh tế 

Điền thông tin vào cột chỉ tiêu đánh giá được lựa chọn và các thông tin cần thu thập từ Bảng 3.3 – 

Sàng lọc các chỉ tiêu ĐGTĐ kinh tế vào Bảng 3.12 dưới đây và tiến hành thu thập thông tin.Trong 

Bảng 3.12, cột “Thông tin cụ thể cần thu thập” gồm các đầu mục tin cần thu thập để tính toán hoặc 

làm rõ chỉ tiêu tương ứng, chẳng hạn: các chỉ tiêu liên quan đến “tỷ lệ”, “tỷ trọng” sẽ cần thực hiện 

phép chia của một giá trị đại lượng thành phần cho giá trị tổng. Khi đó, thông tin cần thu thập là giá 

trị đại lượng thành phần và giá trị tổng đó. Cột kế tiếp là đơn vị của thông tin thu thập (nếu thông tin 

là định lượng). Hai cột tiếp theo thể hiện chi tiết giá trị (trong trường hợp thông tin là định lượng) 

hoặc chi tiết thông tin (nếu thông tin là định tính). Cột “Phương pháp thu thập thông tin/nguồn thông 

tin” thể hiện cách thức mà Đơn vị đánh giá tiếp cận dữ liệu và nơi lấy dữ liệu.  

Bảng 3.12. Tổng hợp các chỉ tiêu được lựa chọn và thông tin ĐGTĐ kinh tế 

CHỈ TIÊU ĐƯỢC 
LỰA CHỌN 

THÔNG TIN CỤ 
THỂ CẦN THU 

THẬP 

DỮ LIỆU/ THÔNG TIN PHƯƠNG PHÁP THU 
THẬP THÔNG TIN/ 

NGUỒN THÔNG TIN 
Định lượng Định 

tính Đơn vị Số lượng/giá trị 

KHU VỰC NHÀ NƯỚC 

Chỉ tiêu 1:…. 
     

     

Chỉ tiêu 2:….. 
     

     

NGƯỜI DÂN 

Chỉ tiêu 3:….. 
     

     

Chỉ tiêu 4:….. 
     

     

TỔ CHỨC 

Chỉ tiêu 5:….. 
     

     

Chỉ tiêu 6:….. 
     

     

ĐỐI TƯỢNG KHÁC 

Chỉ tiêu 7:….. 
     

     

Chỉ tiêu 8:….. 
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b. Thủ tục Hành chính 

Điền thông tin vào cột chỉ tiêu đánh giá được lựa chọn và các thông tin cần thu thập từ các Bảng 

3.4 - Đánh giá sự cần thiết của TTHC, Bảng 3.5 - Đánh giá tính hợp pháp của TTHC, Bảng 3.6 - 

Đánh giá tính hợp lý của TTHC và Bảng 3.7 - Sàng lọc các chỉ tiêu chi phí/lợi ích trong ĐGTĐ về 

TTHC vào Bảng 3.13 dưới đây:  

Bảng 3.13. Tổng hợp các chỉ tiêu được lựa chọn và thông tin ĐGTĐ TTHC 

 

Các chỉ tiêu được lựa 
chọn để ĐGTĐ TTHC 

Thông tin cụ thể cần 
thu thập để đánh giá 

chỉ tiêu 

DỮ LIỆU/ THÔNG TIN 

(Định tính) 

Phương pháp thu 
thập thông tin/ Nguồn 

thông tin 

Sự cần thiết    

Chỉ tiêu 1:….    

Chỉ tiêu 2:…..    

………    

Tính hợp pháp    

Chỉ tiêu 1:….    

Chỉ tiêu 2:…..    

………    

Tính hợp lý    

Chỉ tiêu 1:….    

Chỉ tiêu 2:…..    

………    

Bảng 3.14. Tổng hợp các chỉ tiêu đánh giá định lượng theo nhóm đối tượng trong ĐGTĐTTHC 

CHỈ TIÊU ĐƯỢC LỰA 
CHỌN 

THÔNG TIN 
CỤ THỂ 

CẦN THU 
THẬP 

DỮ LIỆU/ THÔNG TIN  

(định lượng) 
PHƯƠNG PHÁP THU 

THẬP THÔNG TIN/ 
NGUỒN THÔNG TIN Đơn vị Số lượng/ giá trị 

KHU VỰC NHÀ NƯỚC 

Chỉ tiêu 1: Tổng chi phí tuân 
thủ TTHC 

    

    

Chỉ tiêu 2: Biên chế, lao động 
    

    

NGƯỜI DÂN 

Chỉ tiêu 1: Tổng chi phí tuân 
thủ TTHC 

    

    

TỔ CHỨC 

Chỉ tiêu 1: Tổng chi phí tuân 
thủ TTHC 

    

    

Chỉ tiêu 2: Biên chế, lao động 
    

    

ĐỐI TƯỢNG KHÁC 

Chỉ tiêu 1: Tổng chi phí tuân 
thủ TTHC 

    

    

Chỉ tiêu 2: Biên chế, lao động 
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c. Xã hội 

Điền thông tin vào cột chỉ tiêu đánh giá được lựa chọn và các thông tin cần thu thập từ Bảng 3.8 – 

Sàng lọc các chỉ tiêu trong ĐGTĐ xã hộivào Bảng3.15 dưới đây và tiến hành thu thập thông tin theo 

mẫu sau: 

Bảng 3.15. Tổng hợp các chỉ tiêu được lựa chọn và thông tin ĐGTĐ xã hội 

CHỈ TIÊU ĐƯỢC 
LỰA CHỌN 

THÔNG TIN CỤ 
THỂ CẦN THU 

THẬP 

DỮ LIỆU/ THÔNG TIN PHƯƠNG PHÁP 
THU THẬP THÔNG 

TIN/ NGUỒN 
THÔNG TIN 

Định lượng 
Định tính 

Đơn vị Số lượng /giá trị 

KHU VỰC NHÀ NƯỚC 

Lĩnh vực (…) 

Chỉ tiêu 1 …… 

Chỉ tiêu 2 ….. 

     

     

NGƯỜI DÂN 

Lĩnh vực 1 (…) 

Chỉ tiêu 1 …… 

Chỉ tiêu 2 ….. 

     

     

Lĩnh vực 2 (…) 

Chỉ tiêu 1:….. 

Chỉ tiêu 2: …. 

     

     

Lĩnh vực 3 (…) 

Chỉ tiêu 1 (…) 

Chỉ tiêu 2 (…) 

     

     

TỔ CHỨC 

Lĩnh vực  (…) 

Chỉ tiêu 1 (…) 

Chỉ tiêu 2 (…) 

     

     

ĐỐI TƯỢNG KHÁC 

Lĩnh vực  (…)      

Chỉ tiêu 1 (…)      

d. Giới 

Như đã nêu ở trên, các thông tin định tính và định lượng để tiến hành phân tích về BĐG đã được 

lồng ghép trong các chỉ tiêu và loại thông tin cần được thu thập tại các bảng thu thập thông tin 

nhằm ĐGTĐ kinh tế và xã hội ở trên. 

e. Hệ thống pháp luật 

Như đã nêu ở trên, việc ĐGTĐ đối với HTPL sẽ tập trung vào việc đánh giá khả năng thi hành, tuân 

thủ của từng đối tượng từ góc độ ảnh hưởng, tác động của dự thảo chính sách đối với việc thúc 

đẩy hay cản trở thi hành, tuân thủ hiệu quả đối với hệ thống chính sách, pháp luật hiện hành. Do 

vậy, việc thu thập thông tin, dữ liệu đánh giá chỉ tập trung vào các văn bản có chứa các quy định 

pháp luật liên quan đến dự thảo chính sách. 
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Bảng 3.16. Tổng hợp các chỉ tiêu được lựa chọn và thông tin ĐGTĐ đối với HTPL 

Chỉ tiêu đánh giá đã 

được lựa chọn 

Thông tin cụ thể cần thu thập DỮ LIỆU/ THÔNG TIN 

(định tính) 

NGUỒN THÔNG 

TIN/ DỮ LIỆU 

Tổ chức quyền lực nhà 

nước 

Hiến pháp 2013 Hiến pháp 2013  

Luật A Luật A  

Tổ chức hệ thống cơ quan 

dân cử (Quốc hội, HĐND) 

Hiến pháp 2013 Hiến pháp 2013  

Luật A Luật A  

Tổ chức hệ thống cơ 

quan tư pháp 

Hiến pháp 2013 Hiến pháp 2013  

Luật A Luật A  

Phù hợp với tổ chức bộ 

máy nhà nước 

Hiến pháp 2013 Hiến pháp 2013  

Luật A Luật A  

Bảo đảm điều kiện thi 

hành, tuân thủ pháp 

luật của các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân ở góc độ 

kinh tế 

Thông qua việc tính toán các chi 

phí/ lợi ích của từng nhóm đối 

tượng chịu sự tác động nhằm thi 

hành chính sách mới (bao gồm: 

các phương án về tài chính, lao 

động…). Việc đánh giá khả 

năng này sẽ được thực hiện 

thông qua ĐGTĐ kinh tế. 

  

Bảo đảm điều kiện thi 

hành, tuân thủ pháp 

luật của các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân ở góc độ 

xã hội 

 

Đánh giá khả năng thi hành, tuân 

thủ của từng đối tượng từ những 

vấn đề xã hội như trình độ dân trí, 

việc làm, sức khoẻ … của từng 

nhóm đối tượng chịu sự tác động 

và khả năng đáp ứng của hệ 

thống cơ sở hạ tầng (bao gồm: 

giao thông, y tế, bảo hiểm, cấp và 

thoát nước, tiếp cận điện năng, y 

tế…) cho từng đối tượng. Việc 

đánh giá khả năng này sẽ được 

thực hiện thông qua ĐGTĐ xã hội; 

  

Bảo đảm điều kiện thi 

hành, tuân thủ pháp 

luật của các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân từ việc 

áp dụng TTHC 

 

Từ góc độ TTHC, đánh giá tổ chức, 

cá nhân có thể thực hiện TTHC 

mới (nếu có) trên cơ sở khả năng 

có thể thực hiện được TTHC của tổ 

chức, cá nhân (như trình tự, cách 

thức, hồ sơ, đối tượng thực hiện 

TTHC…) và khả năng đáp ứng của 

CQNN đối với việc tổ chức việc 

bảo đảm thực hiện TTHC mới (như 

khả năng phối hợp để thực hiện 

TTHC liên thông giữa các cơ quan 

hành chính, thực hiện lấy ý kiến 
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trong quy trình thẩm định, thẩm tra 

của TTHC…). Việc đánh giá khả 

năng này sẽ được thực hiện thông 

qua ĐGTĐ về TTHC  

Quyền và nghĩa vụ cơ 

bản a, b, c 

Hiến pháp 2013 Hiến pháp 2013 Các nguồn cung 

cấp VBQPPL. 

Phù hợp với VBQPPLcó 

hiệu lực cùng cấp hoặc 

cao hơn 

Luật A Luật A cùng lĩnh vực 

với dự thảo chính sách 

Luật AA không cùng 

lĩnh vực nhưng một số 

quy định lại liên quan 

đến lĩnh vực của dự 

thảo chính sách  

Pháp lệnh B hoặc Nghị 

định C cùng lĩnh vực 

với dự thảo chính sách 

Pháp lệnh BB hoặc 

Nghị định CC không 

cùng lĩnh vực nhưng 

một số quy định lại liên 

quan đến lĩnh vực của 

dự thảo chính sách 

 

Pháp lệnh B, Nghị định C  

Phù hợp với chính 

sách, nghị quyết của 

Quốc hội (đối với chính 

sách của cơ quan 

Trung ương) hoặc với 

HĐND cùng cấp hoặc 

cao hơn (đối với chính 

sách của địa phương). 

Nghị quyết A (Quốc hội)  

Nghị quyết B (Chính phủ), Nghị 

quyết C (HĐND cấp tỉnh đối với 

chính sách do địa phương ban 

hành) 

 

Thống nhất, đồng bộ 

với chính sách, 

VBQPPL do cùng cơ 

quan ban hành 

Luật A 

Pháp lệnh B, Nghị định C 

 

Khả năng áp dụng trực 

tiếp ĐƯQT hoặc tương 

thích, phù hợp với 

ĐƯQT 

 

Điều ước quốc tế A 

Điều ước quốc tế A 

cùng lĩnh vực 

Các nguồn cung cấp 

ĐƯQT của Bộ Ngoại 

giao, Bộ Công 

thương, Bộ Tư pháp 

hoặc các nguồn 

khác. Có thể thực 

hiện việc lấy ý kiến 

các cơ quan đầu mối 

theo dõi việc thực thi 

ĐƯQT có liên quan 

cho ý kiến đối với dự 

thảo chính sách. 

Điều ước quốc tế B Điều ước quốc tế B 

không cùng lĩnh vực 

nhưng một số quy định 

lại liên quan đến lĩnh 

vực của dự thảo chính 

sách 

2.  Đánh giá, phân tích các tác động 

Trong bước này, đơn vị đánh giá sẽ sử dụng các thông tin đã thu thập được để tính toán, phân tích 

chi tiết các chỉ tiêu đã chọn. Thông thường, nhà hoạch định chính sách có thể đưa ra nhiều giải 

pháp chính sách khác nhau. Do đó việc phân tích cũng sẽ ước tính các ảnh hưởng theo từng giải 

pháp chính sách. 

a. Kinh tế 

Trong phân tích tác động về kinh tế, kết quả phân tích các chỉ tiêu trong từng giải pháp chính sách 

sẽ được phân chia theo các nhóm đối tượng ảnh hưởng. Phân tích kết quả tác động mỗi nhóm đối 

tượng sẽ làm rõ lợi ích và chi phí liên quan. 
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Bảng 3.17 là tổng hợp các phân tích với thông tin và dữ liệu đã thu thập theo các nhóm đối tượng 

chịu ảnh hưởng. Các phân tích gồm có các kết quả dưới dạng thông tin định lượng và định tính.  

Bảng 3.17. Tổng hợp kết quả chính của phân tích tác động kinh tế 

Phân tích 
tác động 
của giải 

pháp 

Loại 
thông 

tin 

Nhà nước Người dân Tổ chức Đối tượng khác Xếp hạng 
giải pháp 
CS (Tốt, 
Trung 

bình, Yếu) 

Lợi 
ích/tác 
động 

tích cực 

Chi phí/ 
Tác 
động 

tiêu cực 

Lợi 
ích/tác 

động tích 
cực 

Chi phí/ 
Tác 
động 

tiêu cực 

Lợi 
ích/tác 

động tích 
cực 

Chi phí/ 
Tác 
động 

tiêu cực 

Lợi 
ích/tác 

động tích 
cực 

Chi phí/ 
Tác 
động 

tiêu cực 

Giải pháp 
chính sách 1  

Định lượng          

Định tính         

Giải pháp 
chính sách 2 

Định lượng          

Định tính         

Giải pháp 
chính sách ... 

Định lượng          

Định tính         

Sau khi ghi các phân tích vào trong Bảng, Đơn vị đánh giá sẽ cân nhắc mức độ lợi ích/ tác động 

tích cực, chi phí/ tác động tiêu cực của từng giải pháp chính sách để lựa chọn giải pháp nào là tốt  

nhất về mặt kinh tế. Giải pháp nào tốt nhất sẽ được xếp hạng TỐT, các giải pháp tiếp theo được 

xếp hạng TRUNG BÌNH hoặc YẾU. Trong trường hợp có nhiều giải pháp, Đơn vị đánh giá có thể 

xếp hạng theo thang điểm.  

b. Thủ tục Hành chính 

Trong phân tích tác động về TTHC, kết quả phân tích các chỉ tiêu trong từng giải pháp chính sách 

cũng sẽ được phân chia theo các nhóm đối tượng ảnh hưởng là: Nhà nước, người dân, tổ chức và 

đối tượng khác. 

Bảng 3.18 dưới đây tổng hợp các phân tích với thông tin và dữ liệu đã thu thập theo các nhóm đối 

tượng chịu ảnh hưởng. Đơn vị đánh giá sẽ ghi các kết quả phân tích (định lượng hoặc định tính) 

vào Bảng 3.18 và tiếp đó cân nhắc mức độ lợi ích, chi phí để xếp hạng giải pháp chính sách nào là 

tốt nhất về phương án TTHC. Giải pháp nào tốt nhất sẽ được xếp hạng TỐT, các giải pháp tiếp 

theo được xếp hạng TRUNG BÌNH hoặc YẾU. Trong trường hợp có nhiều giải pháp, Đơn vị đánh 

giá có thể xếp hạng theo thang điểm. Lưu ý, cách xếp hạng của các loại ĐGTĐ nên tương ứng 

nhau để dễ dàng trong việc tổng hợp kết quả. 

Bảng 3.18. Tổng hợp kết quả chính của phân tích tác động TTHC 

Phân tích 
tác động 
của giải 

pháp 

Loại 
thông 

tin 

Nhà nước Người dân Tổ chức Đối tượng khác Xếp hạng 
giải pháp 
CS (Tốt, 
Trung 

bình, Yếu) 

Lợi 
ích/tác 
động 

tích cực 

Chi phí/ 
Tác 
động 

tiêu cực 

Lợi 
ích/tác 

động tích 
cực 

Chi phí/ 
Tác 
động 

tiêu cực 

Lợi 
ích/tác 

động tích 
cực 

Chi phí/ 
Tác 
động 

tiêu cực 

Lợi 
ích/tác 

động tích 
cực 

Chi phí/ 
Tác 
động 

tiêu cực 

Phương án 
TTHC 1  

Định lượng          

Định tính         

Phương án 
TTHC 2 

Định lượng          

Định tính         

Phương án 
TTHC ... 

Định lượng          

Định tính         
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c. Xã hội 

Kết quả phân tích thông tin từ ĐGTĐ xã hội đối với mỗi chỉ tiêu sẽ được phản ánh trong Bảng 3.19 

dưới đây. Tương tự như hai ĐGTĐ trên, Đơn vị đánh giá sẽ ghi các kết quả phân tích (định lượng 

hoặc định tính) vào Bảng 3.19 và tiếp đó cân nhắc mức độ tích cực, tiêu cực để xếp hạng giải pháp 

chính sách nào là tốt nhất về tác động xã hội. Giải pháp nào tốt nhất sẽ được xếp hạng TỐT, các 

giải pháp tiếp theo được xếp hạng TRUNG BÌNH hoặc YẾU. Trong trường hợp có nhiều giải pháp, 

Đơn vị đánh giá có thể xếp hạng theo thang điểm. Lưu ý, cách xếp hạng của các loại ĐGTĐ nên 

tương ứng nhau để dễ dàng trong việc tổng hợp kết quả.  

Bảng 3.19. Tổng hợp kết quả chính của phân tích tác động xã hội 

Phân tích 
tác động 
của giải 

pháp 

Loại 
thông 

tin 

Nhà nước Người dân Tổ chức Đối tượng khác Xếp hạng 
giải pháp 
CS (Tốt, 
Trung 

bình, Yếu) 

Tác 
động 
tích 
cực 

Tác 
động 
tiêu 
cực 

Tác 
động 
tích 
cực 

Tác 
động 
tiêu 
cực 

Tác 
động 
tích 
cực 

 Tác 
động 
tiêu 
cực 

Tác 
động 
tích 
cực 

Chi phí/ 
Tác 
động 

tiêu cực 

Giải pháp 
chính sách 1  

Định lượng          

Định tính         

Giải pháp 
chính sách 2 

Định lượng          

Định tính         

Giải pháp 
chính sách ... 

Định lượng          

Định tính         

Để ĐGTĐ có chiều sâu hơn đối với Nhóm Người dân, tuỳ thuộc vào từng nội dung dự thảo chính 

sách, Đơn vị đánh giá phân loại Nhóm Người dân chi tiết theo: (i) nhóm thu nhập; (ii) giới; và (iii) 

vùng miền, như ở dưới đây: 

Bảng 3.20. Tổng hợp kết quả chính của phân tích tác động xã hội theo nhóm thu nhập (nếu có) 

 

Nhóm giàu Nhóm khá Nhóm trung 
bình 

Nhóm cận 
nghèo 

Nhóm nghèo  Nhóm yếu 
thế và người 
có công 

Tích 
cực 

Tiêu 
cực 

Tích 
cực 

Tiêu 
cực 

Tích 
cực 

Tiêu 
cực 

Tích 
cực 

Tiêu 
cực 

Tích 
cực 

Tiêu 
cực 

Tích 
cực 

Tiêu 
cực 

Đánh giá ĐL 
và ĐT (bao 

nhiêu, thế nào 
và tại sao ?) 

Đánh giá ĐL 
và ĐT (bao 

nhiêu, thế nào 
và tại sao ?) 

 Đánh giá ĐL 
và ĐT (bao 

nhiêu, thế nào 
và tại sao ?) 

Đánh giá ĐL 
và ĐT (bao 

nhiêu, thế nào 
và tại sao ?) 

 Đánh giá ĐL 
và ĐT(bao 

nhiêu, thế nào 
và tại sao ?) 

 Đánh giá ĐL 
và ĐT(bao 

nhiêu, thế nào 
và tại sao ?) 

Tổng hợp tác động là Tích cực hoặc Tiêu cực và đề xuất giải pháp hiện thực hoá tác động 
tích cực, giảm thiểu tác động tiêu cực. 

 
Bảng 3.21. Tổng hợp kết quả phân tích tác động xã hội theo vùng miền (nếu có) 

Thành thị Nông thôn (đồng bằng) Miền núi 

Tích cực Tiêu cực Tích cực Tiêu cực Tích cực Tiêu cực 

Đánh giá ĐL và ĐT (bao nhiêu, 
thế nào và tại sao ?) 

Đánh giá ĐL và ĐT (bao nhiêu, 
thế nào và tại sao ?) 

Đánh giá ĐL và ĐT (bao 
nhiêu, thế nào và tại sao ?) 

Tổng hợp tác động là Tích cực hoặc Tiêu cực và đề xuất giải pháp hiện thực hoá tác động 
tích cực, giảm thiểu tác động tiêu cực. 
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Bảng 3.22. Tổng hợp kết quả phân tích tác động xã hội theo nam/ nữ (nếu có) 

Nhóm nam giới 

 

Nhóm nữ giới 

 

Tích cực Tiêu cực Tích cực Tiêu cực 

Đánh giá ĐL và ĐT (bao 
nhiêu, thế nào và tại 

sao ?) 

Đánh giá ĐL và ĐT 
(bao nhiêu, thế nào và 

tại sao ?) 

Đánh giá ĐL và ĐT 
(bao nhiêu, thế nào và 

tại sao ?) 

Đánh giá ĐL và 
ĐT(bao nhiêu, thế 
nào và tại sao ?) 

Xếp hạng giải pháp (Tốt, Trung bình, Yếu) và đề xuất giải pháp hiện thực hoá tác động tích 
cực, giảm thiểu tác động tiêu cực. 

Cần lưu ý trong ĐGTĐ xã hội, phương pháp định tính có xu hướng được áp dụng phổ biến hơn 

định lượng. Nhưng nếu các vấn đề có số liệu có thể giúp ích cho phân tích định lượng thì thực hiện 

phân tích định lượng để dễ minh hoạ cho vấn đề được đánh giá.   

d. Giới 

Vấn đề về giới được lồng ghép với các nội dung kinh tế và xã hội. Do đó, ĐGTĐ về giới cũng được 

xem xét từ góc độ kinh tế và xã hội. Tác động giới của mỗi giải pháp chính sách được phân tích cả 

định tính và định lượng ở góc độ kinh tế và góc độ xã hội (chi phí/ lợi ích, tác động tích cực/ tác 

động tiêu cực). Đơn vị đánh giá sau đó sẽ cân nhắc giải pháp chính sách nào phù hợp để xếp 

hạng. Giải pháp phù hợp nhất được xếp hạng 1, các giải pháp tiếp theo được đánh số tăng dần 

tương ứng với mức độ phù hợp giảm dần.  

Bảng 3.23. Tổng hợp kết quả chính của phân tích tác động về giới 

Phân tích tác động của 
giải pháp 

Loại thông 
tin 

Góc độ kinh tế Góc độ Xã hội Xếp hạng giải pháp 
chính sách (Tốt, 
Trung bình, Yếu) Lợi ích Chi phí Tích cực Tiêu cực 

Giải pháp chính sách 1  Định lượng      

Định tính     

Giải pháp chính sách 2 Định lượng      

Định tính     

Giải pháp chính sách ... Định lượng      

Định tính     

e. Hệ thống pháp luật 

Việc phân tích ĐGTĐ đối với HTPL sẽ được thực hiện bao gồm: (i) ĐGTĐ tới bộ máy nhà nước: (ii) 

các điều kiện bảo đảm thi hành: (iii) quyền cơ bản của công dân; (iv) phù hợp HTPL; (v) tương thích 

với các ĐƯQT. Việc đánh giá trước hết là mô tả tác động tích cực, tiêu cực của từng chỉ tiêu đối với 

từng giải pháp chính sách. Giải pháp nào có nhiều tích cực thì sẽ được xếp hạng TỐT, các giải 

pháp tiếp theo được xếp hạng TRUNG BÌNH hoặc YẾU. Trong trường hợp có nhiều giải pháp, Đơn 

vị đánh giá có thể xếp hạng theo thang điểm. Việc ĐGTĐ được thực hiện như sau: 

e.1. Tác động tới tổ chức bộ máy nhà nước 

ĐGTĐ của dự thảo chính sách đổi với tổ chức bộ máy nhà nước được thực hiện theo Bảng 3.24 

dưới đây: 
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Bảng 3.24. Mô tả tác động vào tổ chức bộ máy nhà nước 

Tích cực: Phù hợp và bảo đảm cơ cấu tổ chức, tính hệ thống của bộ máy nhà nước hiện tại 

Tiêu cực: Trái, không phù hợp cơ cấu tổ chức, tính hệ thống của bộ máy nhà nước hiện tại  

CHÍNH SÁCH A 

Giải pháp chính sách 1 

Giữ nguyên hiện trạng 

Mô tả tác động  

Tích cực Tiêu cực 

Tổ chức quyền lực nhà nước   

Tổ chức hệ thống cơ quan dân cử (QH, HĐND)   

Tổ chức hệ thống cơ quan tư pháp   

Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước   

Giải pháp chính sách 2 

 

Mô tả tác động 

Tích cực Tiêu cực 

Tổ chức quyền lực nhà nước   

Tổ chức hệ thống cơ quan dân cử (QH, HĐND)   

Tổ chức hệ thống cơ quan tư pháp   

Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước   

Giải pháp chính sách 3 

 

Mô tả tác động 

Tích cực Tiêu cực 

Tổ chức quyền lực nhà nước   

Tổ chức hệ thống cơ quan dân cử (QH, HĐND)   

Tổ chức hệ thống cơ quan tư pháp   

Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước   

Tổng hợp tác động là Tích cực hoặc Tiêu cực và đề xuất giải pháp hiện thực hoá tác động tích cực, 
giảm thiểu tác động tiêu cực. 

e.2. Tác động tới các điều kiện bảo đảm thi hành 

Sau khi đã phân tích các tác động kinh tế, xã hội, TTHC, đơn vị đánh giá tổng hợp về các điều kiện 

bảo đảm thi hành và tuân thủ các quy định pháp luật... của từng nhóm đối tượng theo từng chỉ tiêu 

được lựa chọn. Để đánh giá được các điều kiện bảo đảm thi hành cần phải xem xét các phân tích 

tác động về kinh tế, xã hội, TTHC (nếu có) để có được các thông tin đầy đủ và toàn diện. Các chỉ 

tiêu cần phải được mô tả tác động “Tích cực” và “Tiêu cực” theo Bảng 3.25 dưới đây: 

Bảng 3.25. Mô tả tác động vào các điều kiện bảo đảm thi hành 

Tích cực: hiệu quả về kinh tế, lợi ích cho nhiều nhóm xã hội; dễ thực hiện TTHC 

Tiêu cực: không hiệu quả về kinh tế, tác động xấu cho nhiều nhóm xã hội; khó thực hiện TTHC 

CHÍNH SÁCH A 

Giải pháp chính sách 1 

Giữ nguyên hiện trạng 

Mô tả tác động  

Tích cực Tiêu cực 

Bảo đảm điều kiện thi hành, tuân thủ pháp luật của các cơ quan, 
tổ chức, cá nhân ở góc độ kinh tế 

  

Bảo đảm điều kiện thi hành, tuân thủ pháp luật của các cơ quan, 
tổ chức, cá nhân ở góc độ xã hội 

  

Bảo đảm điều kiện thi hành, tuân thủ pháp luật của các cơ quan, 
tổ chức, cá nhân từ việc áp dụng TTHC 
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Giải pháp chính sách 2 Mô tả tác động 

Tích cực Tiêu cực 

Bảo đảm điều kiện thi hành, tuân thủ pháp luật của các cơ quan, 
tổ chức, cá nhân ở góc độ kinh tế 

  

Bảo đảm điều kiện thi hành, tuân thủ pháp luật của các cơ quan, 
tổ chức, cá nhân ở góc độ xã hội 

  

Bảo đảm điều kiện thi hành, tuân thủ pháp luật của các cơ quan, 
tổ chức, cá nhân từ việc áp dụng TTHC 

  

Giải pháp chính sách 3 

 

Mô tả tác động 

Tích cực Tiêu cực 

Bảo đảm điều kiện thi hành, tuân thủ pháp luật của các cơ quan, 
tổ chức, cá nhân ở góc độ kinh tế 

  

Bảo đảm điều kiện thi hành, tuân thủ pháp luật của các cơ quan, 
tổ chức, cá nhân ở góc độ xã hội 

  

Bảo đảm điều kiện thi hành, tuân thủ pháp luật của các cơ quan, 
tổ chức, cá nhân từ việc áp dụng TTHC 

  

Tổng hợp tác động là Tích cực hoặc Tiêu cực và đề xuất giải pháp hiện thực hoá tác động tích cực, 
giảm thiểu tác động tiêu cực. 

e.3. Tác động tới quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp 

Sau khi đã rà soát khả năng tác động của dự thảo chính sách đối với quyền và nghĩa vụ cơ bản, 

đơn vị đánh giá mô tả tác động “Tích cực” và “Tiêu cực” theo Bảng 3.26 dưới đây: 

Bảng 3.26. Bảng mô tả tác động vào quyền và nghĩa vụ cơ bản 

Tích cực: Phù hợp và bảo đảm quyền và nghĩa vụ cơ bản  

Tiêu cực: Trái, không phù hợp và không bảo đảm quyền và nghĩa vụ cơ bản  

CHÍNH SÁCH A 

Giải pháp chính sách 1 

Giữ nguyên hiện trạng 

Mô tả tác động  

Tích cực Tiêu cực 

Quyền/nghĩa vụ cơ bản 1   

Quyền/nghĩa vụ cơ bản 2   

Quyền/nghĩa vụ cơ bản n   

Giải pháp chính sách 2 

 

Mô tả tác động 

Tích cực Tiêu cực 

Quyền/nghĩa vụ cơ bản 1   

Quyền/nghĩa vụ cơ bản 2   

Quyền/nghĩa vụ cơ bản n   

Giải pháp chính sách 3 

 

Mô tả tác động 

Tích cực Tiêu cực 

Quyền/nghĩa vụ cơ bản 1   

Quyền/nghĩa vụ cơ bản 2   

Quyền/nghĩa vụ cơ bản n   

Tổng hợp tác động là Tích cực hoặc Tiêu cực và đề xuất giải pháp hiện thực hoá tác động 
tích cực, giảm thiểu tác động tiêu cực. 
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e.4. Tác động tới các quy định pháp luật47 

Đơn vị đánh giá có thể mô tả tác động bằng việc xác định tính hợp pháp và tính thống nhất thông 

qua mô tả tác động “Tích cực” và “Tiêu cực” theo Bảng 3.27 dưới đây: 

Bảng 3.27. Xác định tính liên quan tới quy định pháp luật hiện hành 

Tích cực: Phù hợp, tương thích và thống nhất  

Tiêu cực: Trái, không phù hợp, không thống nhất 

CHÍNH SÁCH A 

Mô tả tác động 

Tính hợp pháp Tính thống nhất 

Tích cực Tiêu cực Tích cực Tiêu cực 

Giải pháp chính sách 1: Giữ nguyên hiện trạng 

Luật A, Pháp lệnh B     

Nghị định C, nghị quyết D (chỉ rà soát trong trường 
hợp soạn thảo nghị định có chính sách mới) 

    

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (chỉ rà soát 
trong trường hợp soạn thảo quyết định có chính sách 
mới) 

    

Thông tư (chỉ rà soát trong trường hợp soạn thảo 
thông tư có chính sách mới) 

    

Nghị quyết của HĐND tỉnh, quyết định của UBND 
tỉnh (chỉ rà soát trong trường hợp soạn thảo nghị 
quyết của HĐND tỉnh, quyết định của UBND tỉnh) 

    

Giải pháp chính sách 2: 

Luật A, Pháp lệnh B (chỉ nêu trong trường hợp việc 
thực hiện dự thảo chính sách đã được quy định tại 
Luật A, Pháp lệnh B. Trong trường hợp thực hiện mà 
không cần bảo đảm bằng QPPL thì nêu rõ) 

    

Nghị quyết của HĐND tỉnh, quyết định của UBND 
tỉnh (chỉ nêu trong trường hợp việc thực hiện dự thảo 
chính sách đã được quy định tại nghị quyết của 
HĐND tỉnh, quyết định của UBND tỉnh. Trong trường 
hợp thực hiện mà không cần bảo đảm bằng QPPL 
thì nêu rõ) 

    

Giải pháp chính sách 3:  

Luật A, Pháp lệnh B     

Nghị định C, nghị quyết D ((chỉ rà soát trong trường 
hợp soạn thảo nghị định có chính sách mới) 

    

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (chỉ rà soát 
trong trường hợp soạn thảo quyết định có chính sách 
mới) 

    

Thông tư (chỉ rà soát trong trường hợp soạn thảo 
thông tư có chính sách mới) 

    

Nghị quyết của HĐND tỉnh, quyết định của UBND 
tỉnh (chỉ rà soát trong trường hợp soạn thảo nghị 
quyết của HĐND tỉnh, quyết định của UBND tỉnh) 

    

Tổng hợp tác động là Tích cực hoặc Tiêu cực và đề xuất giải pháp hiện thực hoá tác động tích cực, 
giảm thiểu tác động tiêu cực. 

                                                        
47 Phù hợp với Điều 32 của Luật BHVBQPPL 2015. 
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e.5. Tương thích với Điều ước quốc tế(48) 

Đơn vị đánh giá có thể mô tả tác động bằng việc xác định “Áp dụng trực tiếp” và “Phù hợp” bằng 

mô tả tác động “Tích cực” và “Tiêu cực” theo Bảng 3.28 dưới đây: 

Bảng 3.28. Xác định khả năng liên quan tới điều ước quốc tế 

Tích cực: Chấp nhận sự ràng buộc của ĐƯQT hoặc có thể áp dụng trực tiếp một phần hoặc toàn 
bộ ĐƯQT vào HTPL 

Tiêu cực: Không tương thích với ĐƯQT và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền bảo lưu một hoặc một 
số quy định của ĐƯQT  

CHÍNH SÁCH A 

Mô tả tác động  

Áp dụng trực tiếp Phù hợp 

Tích cực Tiêu cực Tích cực Tiêu cực 

Giải pháp chính sách 1: Giữ nguyên hiện trạng 

Điều ước quốc tế đa phương (nếu có)     

Điều ước quốc tế song phương (nếu có)     

Giải pháp chính sách 2:  

Điều ước quốc tế đa phương (nếu có)     

Điều ước quốc tế song phương (nếu có)     

Giải pháp chính sách 3:  

Điều ước quốc tế đa phương (nếu có)     

Điều ước quốc tế song phương (nếu có)     

Tổng hợp tác động là Tích cực hoặc Tiêu cực và đề xuất giải pháp hiện thực hoá tác động 
tích cực, giảm thiểu tác động tiêu cực. 

 

Tổng hợp ĐGTĐđối với HTPL 

Tương tự như bốn loại ĐGTĐ trên, Đơn vị đánh giá sẽ ghi các kết quả phân vào Bảng 3.29, và tiếp 

đó cân nhắc mức độ tích cực, tiêu cực để xếp hạng giải pháp chính sách nào là tốt nhất về tác 

động HTPL. Giải pháp nào tốt nhất sẽ được xếp hạng TỐT, các giải pháp tiếp theo được xếp hạng 

TRUNG BÌNH hoặc YẾU. Trong trường hợp có nhiều giải pháp, Đơn vị đánh giá có thể xếp hạng 

theo thang điểm.  

Bảng 3.29. Tổng hợp phân tích đánh giá tác động HTPL 

Giải pháp chính sách 1  
         

Giải pháp chính sách 2 
         

Giải pháp chính sách n... 
         

                                                        
(48) Luật BHVBQPPL 2015, Điều 32. 
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III. BƯỚC 3. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG, ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN VÀ DỰ 
THẢO BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH 

1.  Tổng hợp, so sánh kết quả đánh giá tác động chính sách và đề xuất giải pháp lựa chọn 

Như đã nêu ở Chương 2, các loại ĐGTĐ sau khi được thực hiện xong thì cần được tổng hợp để có 

thể so sánh các giải pháp chính sách về các loại tác động. Công tác tổng hợp cần mô tả đầy đủ kết 

quả ĐGTĐ của từng loại: kinh tế, xã hội, TTHC, giới và HTPL. Tuy nhiên, một phần kết quả của 

ĐGTĐ về kinh tế, xã hội, TTHC, và giới cho từng giải pháp chính sách cũng là một phần của ĐGTĐ 

về HTPL như đã nêu ở trên.  

Khi thực hiện việc tổng hợp các lĩnh vực ĐGTĐ, có thể được tổng hợp các giải pháp chính sách 

vào ma trận so sánh giữa các giải pháp đối với từng loại tác độngtheo phương pháp xếp hạng, như 

ở Bảng 3.30 dưới đây: 

Bảng 3.30. Tổng hợp kết quả chính của phân tích tác động chính sách 

Các giải pháp 
Xếp hạng về đánh giá tác động 

Nhận xét chung 
Kinh tế TTHC Xã hội Giới HTPL 

Giải pháp chính sách 1      Nhận xét chung về giải pháp chính sách 1:… 

Giải pháp chính sách 2      Nhận xét chung về giải pháp chính sách 2:… 

…       

Giải pháp chính sách n      Nhận xét chung về giải pháp chính sách 3:… 

Việc tổng hợp và so sánh cũng có thể được thực hiện theo phương pháp mô tả hoặc kết hợp cả hai 

phương pháp để giúp cho cơ quan có thẩm quyền quyết định chính sách nắm bắt được nội dung của 

từng loại tác động đối với mỗi giải pháp chính sách; xem xét và so sánh những giải pháp lựa chọn 

của đơn vị đánh giá và giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề của cơ quan xây dựng chính sách. 

Trên cơ sở tổng hợp kết quả phân tích tác động chính sách, Đơn vị đánh giá sẽ đề xuất lựa chọn giải 

pháp phù hợp. Đề xuất cũng bao gồm việc giải thích ngắn gọn lý do lựa chọn giải pháp chính sách. 

Lưu ý: Việc xếp hạng các giải pháp chính sách đối với từng loại ĐGTĐ cần phải được xây dựng 
hệ thống điểm xếp hạng rõ ràng và có cơ sở luận giải đối với từng thang điểm. Việc xếp hạng phải 
mang tính khách quan để tránh việc cho điểm sai dẫn đến việc lựa chọn sai giải pháp chính sách. 

2.  Dự thảo báo cáo đánh giá tác động của chính sách 

Đơn vị đánh giá hoàn thiện dự thảo báo cáo ĐGTĐCS trên cơ sở tham khảo Mẫu số 01 - Báo cáo 

ĐGTĐCS (Phụ lục 2). Tại giai đoạn này, báo cáo dự thảo sẽ có các nội dung chính như sau: 

• Xác định vấn đề bất cập tổng quan: Mô tả được vấn đề thực tiễn 

• Mục tiêu giải quyết vấn đề: Mô tả (các) mục tiêu giải quyết vấn đề 

• Phương pháp được lựa chọn để đánh giá tác động 

• Đánh giá tác động 

✓ Tác động kinh tế 

✓ Tác động xã hội 

✓ Tác động về TTHC (nếu có) 

✓ Tác động về giới 

✓ Tác động đối với hệ thống pháp luật 
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• Tổng hợp, so sánh giữa các giải phápđối với các tác động về kinh tế, xã hội, TTHC (nếu có) 

và giới (nếu có) và hệ thống pháp luật 

• Phụ lục/bảng biểu  

IV. BƯỚC 4.  LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH 

Ở phần giới thiệu về ĐGTĐ ở Chương 2 đã khái quát về công tác lấy ý kiến trong hoạt động 

ĐGTĐCS. Chương 4 sẽ nêu chi tiết các bước và hướng dẫn cụ thể cho công tác lấy ý kiến của 

từng giai đoạn nêu trên. 

V.  BƯỚC 5.  HOÀN THIỆN BÁO CÁO, TRÌNH CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN 

Đơn vị đánh giá hoàn thiện dự thảo báo cáo ĐGTĐCS trên cơ sở tham khảo Mẫu số 01 - Báo cáo 

đánh giá tác động của chính sách (Phụ lục Vđính kèm Luật BHVBQPPL 2015). Tại giai đoạn này, 

báo cáo dự thảo sẽ có các nội dung chính như sau:  

• Xác định vấn đề bất cập tổng quan: Mô tả được vấn đề thực tiễn 

• Mục tiêu giải quyết vấn đề: Mô tả (các) mục tiêu giải quyết vấn đề 

• Phương pháp được lựa chọn để đánh giá tác động 

• Đánh giá tác động 

✓ Tác động kinh tế 

✓ Tác động xã hội 

✓ Tác động về TTHC (nếu có) 

✓ Tác động về giới (nếu có) 

✓ Tác động đối với hệ thống pháp luật 

• Tổng hợp, so sánh giữa các giải phápđối với các tác động về kinh tế, xã hội, TTHC (nếu có), 

giới (nếu có) và hệ thống pháp luật. 

• Kết luận và đề xuất giải pháp được lựa chọn.   

• Tổng hợp và giải trình của hoạt động lấy ý kiến 

• Phụ lục/ bảng biểu  

Lưu ý: 

 Báo cáo ĐGTĐ không nên quá dài quá 30 trang (không tính phần tóm tắt, bảng biểu và phụ lục) 

trừ trường hợp nội dung chính sách có nhiều đề xuất về giải pháp chính sách.  

 Báo cáo cần thể hiện các phân tích và các kết quả liên quan của công tác ĐGTĐ. Báo cáo có 

thể sử dụng một số dữ liệu thu thập được trong quá trình thực hiện tổng kết thi hành của chính 

sách hay VBQPPL mà không nên sao chép lại các nội dung của các tài liệu khác trong Hồ sơ 

đề nghị xây dựng VBQPPL (như tờ trình, báo cáo tổng kết thi hành…).  

 Ngôn ngữ sử dụng trong Báo cáo cần đơn giản và rõ ràng phù hợp với những người không 

hoạt động trong các lĩnh vực đặc thù mà chính sách dự định điều chỉnh.  

 

 

Chương 4 sẽ mô tả chi tiết việc lấy ý kiến trong quá trình đánh 

giá tác động chính sách 
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CHƯƠNG 4 

LẤY Ý KIẾN TRONG QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 
 

Chương 4 sẽ giới thiệu khái quát yêu cầu phải lấy ý kiến trong quá trình ĐGTĐ theo yêu cầu của 

pháp luật và nhằm bảo đảm tính khoa học trong quá trình xây dựng chính sách và ĐGTĐCS. 

1.  Khái niệm và định nghĩa 

Để bảo đảm tính khoa học và tăng cường quyền của người dân tham gia ý kiến vào việc dự thảo 

chính sách và VBQPPL, việc lấy ý kiến góp ý trong quá trình ĐGTĐCS được thực hiện theo hai (02) 

giai đoạn sau:  

• Giai đoạn 1: Lấy ý kiến trong quá trình thực hiện ĐGTĐCS; 

• Giai đoạn 2: Lấy ý kiến góp ý, phản biện dự thảo báo cáo ĐGTĐCS; tiếp thu, chỉnh lý dự thảo 

báo cáo (theo đúng yêu cầu của Luật BHVBQPPL 2015 và Nghị định 34/2016). 

Việc lấy ý kiến của từng giai đoạn được thực hiện khái quát như sau:  

Giai đoạn 1: Việc lấy kiến cần được thực hiện theo ba (03) bước: 

• Xác định đối tượng, phạm vi, nội dung lấy ý kiến, xây dựng kế hoạch và chuẩn bị việc lấy ý kiến 

trong từng bước đánh giá; 

• Tổ chức lấy ý kiến trong quá trình ĐGTĐCS; 

• Xử lý kết quả lấy ý kiến, số liệu thu thập được để thực hiện việc đánh giá, xây dựng dự thảo báo 

cáo ĐGTĐCS. 

Giai đoạn 2: Sau khi đã hoàn thành dự thảo báo cáo ĐGTĐCS, việc lấy ý kiến vào dự thảo sẽ 

được thực hiện như sau (xem thêm Lưu đồ tổng thể tại Chương 3): 

• Xác định hình thức, phạm vi và đối tượng dự kiến lấy ý kiến vào dự thảo báo cáo ĐGTĐCS: Đơn 

vị đánh giá cần xác định hình thức lấy ý kiến là thông qua việc đăng tải công khai dự thảo báo 

cáo ĐGTĐCS trên trang thông tin điện tử của đơn vị/cơ quan chủ trì đề xuất chính sách trong 

trường hợp phạm vi đối tượng lấy ý kiến rộng rãi hoặc gửi tới các nhóm đối tượng cụ thể để lấy 

ý kiến góp ý, phản biện dự thảo báo cáo;  

• Thu thập ý kiến góp ý với dự thảo báo cáo: Đơn vị đánh giá cần có kế hoạch thực hiện việc thu 

thập ý kiến phù hợp với hình thức và phạm vi được nêu trên. Các ý kiến cần phải được tổng 

hợp vào trong dự thảo báo cáo ĐGTĐCS theo đúng yêu cầu của mẫu báo cáo ĐGTĐ (xem mẫu 

Báo cáo đánh giá tác động của chính sách ởPhụ lục 2).  

• Xử lý kết quả lấy ý kiến, tổng hợp, giải trình và đưa nội dung chính vào báo cáo ĐGTĐCS: Đơn 

vị đánh giá hoàn chỉnh báo cáo ĐGTĐCS trên cơ sở phân tích ý kiến (xem mẫu Báo cáo đánh 

giá tác động của chính sách ở Phụ lục 2). Trong trường hợp có những ý kiến không được tiếp 

thu thì cần có giải thích trong báo cáo ĐGTĐCS. 

“Cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội khi đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây 

dựng luật, pháp lệnh có trách nhiệm nghiên cứu, soạn thảo dự thảo báo cáo đánh giá tác 

động; lấy ý kiến góp ý, phản biện dự thảo báo cáo; tiếp thu, chỉnh lý dự thảo báo cáo” (Điều 

35, Luật BHVBQPPL 2015). 
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2.  Phương pháp và quy trình chung cho hoạt động lấy ý kiến 

Bước 1 –  Xác định đối tượng, phạm vi và công tác chuẩn bị  

Đối tượng lấy ý kiến:  

Đối tượng chịu sự tác động trực tiếp hoặc tổ chức đại diện đối tượng chịu sự tác động trực tiếp là 

đối tượng cần được thực hiện việc lấy ý kiến cho phù hợp. Các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức 

xã hội chính trị là đối tượng cần thực hiện việc lấy ý kiến. 

Đối tượng lấy ý kiến vấn đề chính sách có thể rộng hơn đối tượng chịu sự tác động trực tiếp, ví dụ 

lấy ý kiến chuyên gia, nhóm có lợi ích liên quan… Việc xác định đúng đối tượng và phạm vi sẽ giúp 

cho chất lượng lấy ý kiến được tốt hơn. Do đó, việc xác định phạm vi đối tượng lấy ý kiến cần lưu ý 

những vấn đề sau: 

i. Những nhóm đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách (ví dụ: những cá nhân, hộ gia 

đình, tổ chức, doanh nghiệp chịu sự tác động trực tiếp của chính sách);  

ii. Các cán bộ quản lý, chuyên gia, người làm công tác thực tiễn am hiểu về những vấn đề thuộc 

phạm vi điều chỉnh của chính sách; 

iii. Thành viên của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - 

nghề nghiệp, các tổ chức bảo vệ quyền lợi của các thành viên là những đối tượng chịu sự tác 

động trực tiếp hoặc đối tượng có lợi ích liên quan tới chính sách; 

iv. Các nhóm đối tượng khác có lợi ích liên quan tới chính sách. 

Lý do cần xác định nhóm đối tượng tham vấn, lấy ý kiến để thiết kế, xây dựng nội dung và phương 

pháp tham vấn, lấy ý kiến thích hợp, như: 

(i) Người dân: nhóm đối tượng này cần chú trọng hỏi về những vấn đề của chính sách có tác 

động tới lợi ích của họ hoặc những vấn đề thực tiễn bất cập cần có chính sách để giải quyết; 

(ii) Người làm công tác thực tiễn, tổ chức xã hội: nhóm đối tượng này cần tập trung tham vấn, 

lấy ý kiến về phạm vi, đối tượng điều chỉnh của chính sách; quan điểm phản biện; các nội dung 

chính sách liên quan tới lợi ích thành viên; 

(iii) Chuyên gia: nhóm đối tượng cần tập trung lấy ý kiến về phạm vi, đối tượng điều chỉnh của 

chính sách; những nội dung mang tính lý luận, học thuật, chuyên ngành để làm rõ cần cứ, lập 

luận cho nội dung chính sách; 

(iv) Cán bộ quản lý: nhóm đối tượng này cần tập trung lấy ý kiến những nộii dung vừa liên quan 

đến thực tiễn quản lý nhà nước, khía cạnh lý luận của vấn đề, khả năng thực thi, giải pháp xây 

dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật. 

Lưu ý: 

➢ Tùy theo nội dung chính sách mà xác định các nhóm đối tượng cần ưu tiên lấy ý kiến, lấy ý kiến, 

nhất là nhóm đối tuợ̛ng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách, nhưng cũng nên có hình thức 

mở để các đối tượng khác có thể tham gia. 

➢ Một số nhóm đối tượng chịu sự tác động trực tiếp đặc thù có thể lấy ý kiến thông qua các tổ 

chức xã hội đại diện cho nhóm đối tượng đó về những vấn đề tác động trực tiếp tới họ. Ví dụ 

như chính sách di cư người dân tộc ra khỏi vùng lõi của các khu rừng đặc dụng để bảo vệ rừng 

thì bên cạnh lấy ý kiến một số nhóm người dân tộc (thường khó tiếp xúc) thì có thể lấy ý kiến tổ 

chức xã hội đại diện cho họ.  

➢ Tổ chức xã hội hay chính trị xã hội được lấy ý kiến thì nên ưu tiên các tổ chức đại diện cho một 

nhóm đối tượng chịu sự tác động. Những tổ chức đại diện cho nhiều nhóm đối tượng (như Mặt 
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trận tổ quốc) có thể bị ảnh hưởng bởi tính không độc lập hoặc mâu thuẫn lợi ích giữa các nhóm 

đối tượng. 

➢ Để tăng cường tính khách quan trong lấy ý kiến, các đối tượng được lấy ý kiến có thể được lựa 

chọn ngẫu nhiên, như bốc thăm danh sách người dân trong phạm vi đối tượng lấy ý kiến để lựa 

chọn một danh sách chính thức. Cần hạn chế việc lấy ý kiến người dân bằng việc lấy ý kiến 

những cán bộ cơ sở (như tổ trưởng dân phố, trưởng thôn, trưởng xóm…) vì sẽ làm việc lấy ý 

kiến trở nên hình thức. 

➢ Để việc lấy ý kiến đối với dự thảo báo cáo ĐGTĐCS theo yêu cầu của pháp luật được hiệu quả, 

đơn vị đánh giá hoặc cơ quan chủ trì soạn thảo/đề xuất chính sách cần xác định được các cơ 

quan, tổ chức có liên quan, chịu sự tác động của chính sách dự định ban hành để gửi dự thảo 

báo cáo ĐGTĐCS đề nghị góp ý. 

➢ Việc lấy ý kiến trong quá trình thực hiện ĐGTĐ là rất quan trọng vì sẽ giúp cho công tác đánh 

giá được toàn diện hơn, nâng cao được khả năng tiếp cận các nguồn thông tin, dữ liệu hữu ích 

cho hoạt động đánh giá, và giúp cho việc thử nghiệm các mô hình mẫu, phương án giả định của 

các loại ĐGTĐ. 

Địa bàn, khu vực cần tổ chức lấy ý kiến 

Nhóm đối tượng chịu sự tác động cần được tổ chức lấy ý kiến theo địa bàn. Tùy theo nội dung của 

chính sách, vấn đề thực tiễn có thể phân chia địa bàn theo một số tiêu chí như sau: 

(i) Phân chia theo khu vực: nông thôn, thành thị, miền núi, đồng bằng ở quy mô lấy ý kiến 

cấp quốc gia hoặc cấp tỉnh. Phân chia theo huyện, xã, tổ dân phố, xóm, cụm, buôn, sóc… ở 

quy mô lấy ý kiến địa phương. 

(ii) Phân chia theo mức độ phát triển kinh tế: Ở quy mô quốc gia, việc phân chia theo các 

khu vực như: Khu vực trung tâm phát triển kinh tế (Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh), khu vực phát 

triển công nghiệp (Bình Dương, Đồng Nai, Hưng Yên, Hải Dương…), khu vực phát triển 

nông nghiệp (Đồng Tháp, An Giang, Thái Bình…). Ở quy mô địa phương, việc phân chia 

này theo các khu vực: trung tâm hành chính, kinh tế của tỉnh, huyện. 

(iii) Phân chia theo tính đa dạng văn hóa: địa phương có nhiều người dân tộc sinh sống và 

duy trì tập tục, lối sống truyền thống, địa phương có nhiều lao động nhập cư… 

Lưu ý: 

➢ Địa bàn tham vấn, lấy ý kiến có thể lựa chọn bằng phương pháp chọn trực tiếp, chỉ định cụ thể 

địa bàn tham vấn, lấy ý kiến hoặc lựa chọn bằng phương pháp ngẫu nhiên đối với địa bàn. 

Phương pháp ngẫu nhiên là việc lựa chọn ngẫu nhiên một địa bàn khảo sát trong khu vực dự 

định khảo sát bằng bốc thăm, bằng phần mềm máy tính. Phương pháp ngẫu nhiên bảo đảm 

được tính khách quan trong việc tham vấn. Tuy nhiên, phương pháp này thường được sử dụng 

khi tham vấn ở phạm vi nhiều địa bàn, chi phí dành cho việc tham vấn lớn, khả năng thu xếp với 

địa phương cho công tác tham vấn của đơn vị đánh giá. Ngược lại, phương pháp lựa chọn trực 

tiếp sẽ giúp cho đơn vị thực hiện đánh giá chủ động hơn về khả năng thu xếp ở địa phương, 

ngân sách dự kiến cho việc tham vấn. 

➢ Có thể tham khảo các báo cáo đánh giá về chỉ số giữa các địa phương để lựa chọn theo tiêu chí 

thích hợp, ví dụ Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả hành chính công cấp tỉnh ở 

Việt Nam (PAPI), Chỉ số công lý… 
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Hình thức lấy ý kiến 

Việc lấy ý kiến có thể được tổ chức dưới một hay kết hợp nhiều hình thức khác nhau, như: khảo 

sát ý kiến bằng bảng hỏi gửi trực tiếp hoặc trực tuyến, phỏng vấn trực tiếp đối tượng, hội nghị lấy ý 

kiến trong quá trình ĐGTĐ. Hình thức tổ chức lấy ý kiến thông qua việc công bố dự thảo báo cáo 

ĐGTĐCS trên trang thông tin điện tử (website) của cơ quan đề xuất chính sách, đơn vị thực hiện 

ĐGTĐ hoặc gửi dự thảo tới trực tiếp đối tượng cần lấy ý kiến… Mỗi hình thức có những đặc điểm 

cụ thể sau: 

(i) Khảo sát bằng bảng hỏi: Đây là phương pháp thường được áp dụng lấy ý kiến đối tượng trên 

phạm vi rộng. Phương pháp này đòi hỏi đơn vị tổ chức lấy ý kiến phải có kỹ năng xây dựng các 

câu hỏi bao quát được các vấn đề cần lấy ý kiến. Nếu bảng hỏi dành cho đối tượng lấy ý kiến 

tự trả lời thì các câu hỏi nên ở dưới dạng đóng (như trả lời “đúng” hay “sai”). Bảng hỏi dành 

cho phỏng vấn trực tiếp thì có thể có nhiều câu hỏi mở, câu hỏi có tính dẫn dắt để người phỏng 

vấn thu thập được nhiều thông tin nhất. Khảo sát bằng bảng hỏi có thể được thực hiện dưới 

hình thức gửi thư trực tiếp tới đối tượng khảo sát hoặc đăng trên trang thông tin điện tử. Kết 

quả các câu trả lời được thống kê và tính toán (xử lý định lượng) về số lượng, tỷ lệ phần trăm 

quan điểm, ý kiến của đối tượng về một vấn đề. Việc các thông tin thu thập được từ các bảng 

hỏi trả lời cần được xử lý chính xác bằng các phần mềm thống kê (ví dụ: Stata, SPSS, excel...) 

hoặc các website khảo sát và thống kê (www.vietsurvey.vn, www.surveymonkey.com...). 

(ii) Hội nghị lấy ý kiến: là một hình thức thường được sử dụng rộng rãi trong các hoạt động  lấy ý 

kiến của CQNN, bao gồm: tọa đàm, hội thảo, họp cử tri, họp các hộ dân cư. Để hội nghị lấy ý 

kiến được tổ chức có hiệu quả về nội dung và kinh phí thì cần lưu ý tới phạm vi của hội nghị 

lấy ý kiến, như: 

• Hội nghị lấy ý kiến nhân dân ở địa bàn rộng, như: hội nghị lấy ý kiến nhân dân với đại diện 

trên toàn quốc, toàn tỉnh hoặc liên huyện, liên xã… 

• Hội nghị lấy ý kiến có đối tượng hẹp hoặc nhóm nhỏ có trọng tâm, như: hội thảo, tọa đàm 

lấy ý kiến một nhóm đối tượng chịu sự tác động của chính sách, giải pháp chính sách hoặc 

lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học đối với chính sách, giải pháp chính sách. 

(iii) Phỏng vấn trực tiếp (còn gọi là phỏng vấn sâu hay gặp gỡ, phỏng vấn cá nhân): Đây là 

phương pháp áp dụng lấy ý kiến đối tượng trên phạm vi hẹp nhằm thu thập thông tin chi tiết, cụ 

thể đối với vấn đề của chính sách, vấn đề cần ĐGTĐ. Tùy theo quy mô ngân sách của hoạt 

động ĐGTĐ và chất lượng thông tin của khảo sát bằng bảng hỏi hay hội nghị , đơn vị đánh giá 

thực hiện thêm việc phỏng vấn trực tiếp đối tượng bị tác động. Để việc phỏng vấn trực tiếp 

được thành công, người thực hiện phỏng vấn phải nghiên cứu kỹ vấn đề cần được đánh giá, 

thông tin từ các hình thức  khác (nếu có) để có thể trao đổi, thu thập thông tin chi tiết nhất đối 

với vấn đề nghiên cứu. Cuộc phỏng vấn cần được chuẩn bị về không gian, thời gian, địa điểm, 

an toàn và bí mật để bảo đảm sự thoải mái cho người trả lời. 

(iv) Lấy ý kiến thông qua trang thông tin điện tử (website):  là hình thức khá phổ biến hiện 

nay với kinh phí thấp dưới hai cách thức:  

• Lấy ý kiến thông qua khảo sát bằng bảng hỏi (bao gồm trực tuyến hoặc tải bảng hỏi về để trả 

lời và gửi lại);  

• Lấy ý kiến vào dự thảo báo cáo ĐGTĐCS.  

http://www.vietsurvey.vn/
http://www.surveymonkey.com/
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Để việc lấy ý kiến này có hiệu quả, đơn vị tổ chức lấy ý kiến cần đăng tải hướng dẫn về cách thức 

tham gia lấy ý kiến, trả lời bảng hỏi, thông tin về địa chỉ liên lạc của cán bộ phụ trách khảo sát (như 

điện thoại, email) để người khảo sát có thể tiếp cận để làm rõ những vấn đề cần thiết hoặc gửi 

phản hồi. Tránh việc tiếp nhận thông tin nhưng không có cơ chế phản hồi nên không khuyến khích 

người dân tham gia các lần lấy ý kiến tiếp theo. 

Lưu ý: 

➢ Cần lựa chọn hình thức lấy ý kiến phù hợp nội dung và đối tượng cần lấy ý kiến; khả năng ngân 

sách dự kiến cho hoạt động lấy ý kiến. Việc lấy ý kiến có thể lồng ghép với một số hoạt động giữ 

mối liên hệ với cử tri, kết hợp với khảo sát tổng kết thực tiễn vấn đề cần giải quyết của chính sách. 

➢ Trong quá trình thực hiện lấy ý kiến cần luôn kiểm tra xem thông tin thu thập trong quá trình này 

đã đầy đủ chưa để có kế hoạch tiếp tục thu thập. 

➢ Xác định những thông tin cần cho phân tích định tính hoặc định lượng để thu thập trong quá 

trình lấy ý kiến. Luôn luôn kiểm tra về tính chính xác của các thông tin thu thập. 

➢ Cần tránh lấy ý kiến bản dự thảo báo cáo ĐGTĐ chưa hoàn chỉnh hoặc là bản đã bị sửa đổi 

hoặc huỷ bỏ. Việc này sẽ làm lãng phí, không hiệu quả của hoạt động lấy ý kiến. 

Lập kế hoạch lấy ý kiến: 

Trước khi tiến hành ĐGTĐ, đơn vị đánh giá cần lập kế hoạch cụ thể cho hoạt động lấy ý kiến (giai 

đoạn 1) để thu thập các thông tin tốt nhất phục vụ cho quá trình lập chính sách. Nhiều kinh nghiệm 

cho thấy, hoạt động xây dựng chính sách, VBQPPL càng lấy ý kiến sớm thì chất lượng của chính 

sách, VBQPPL càng được nâng cao và cũng tác động để giảm bớt được khối lượng của quá trình 

soạn thảo, nghiên cứu về tác động.  

Kế hoạch lấy ý kiến cần có các nội dung chính sau:  

(i) Đối tượng lấy ý kiến (thứ tự ưu tiên của từng loại đối tượng) 

(ii) Hình thức lấy ý kiến; 

(iii) Thời điểm tổ chức lấy ý kiến (trong quá trình ĐGTĐCS, sau khi đã hoàn thành dự thảo báo 

cáo ĐGTĐCS…) và thời gian kéo dài của mỗi cuộc lấy ý kiến. Ngoài ra, thời điểm và thời gian 

lấy ý kiến cũng cần phải phù hợp với đối tượng được lấy ý kiến; 

(iv) Địa bàn, khu vực tổ chức lấy ý kiến; 

(v) Nhân lực của đơn vị đánh giá tham gia lấy ý kiến, kế hoạch đào tạo, tập huấn, phổ biến kỹ 

năng, chương trình cho các nhân sự có thể tham gia hoạt động lấy ý kiến (tùy theo từng hình 

thức lấy ý kiến được lựa chọn); 

(vi) Ngân sách dự kiến cho hoạt động lấy ý kiến; 

(vii) Kế hoạch liên hệ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể hỗ trợ, tham gia hoạt động lấy ý kiến; 

(viii) Xác định địa chỉ tiếp nhận ý kiến trong trường hợp,lấy ý kiến bằng bảng hỏi, phiếu khảo sát; 

(ix) Xây dựng bộ tài liệu lấy ý kiến (nội dung, bộ câu hỏi; kịch bản lấy ý kiến, phương pháp ghi 

chép thông tin, phương pháp tổng hợp thông tin…); 

(x) Phương tiện và cơ sở vật chất cho mỗi cuộc lấy ý kiến (phòng họp, âm thanh, ánh sáng…). 

Sau khi đã có dự thảo báo cáo ĐGTĐCS, đơn vị đánh giá xây dựng kế hoạch cụ thể cho hoạt động 

lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức đối với dự thảo báo cáo ĐGTĐCS (giai đoạn 2). Tương tự như hoạt 

động lấy ý kiến ở giai đoạn 1, kế hoạch lấy ý kiến ở giai đoạn 2 cần bao gồm các nội dung sau:  
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(i) Cơ quan, tổ chức cần lấy ý kiến (bao gồm cơ quan, tổ chức có liên quan, chịu sự tác động của 

chính sách dự định ban hành). 

(ii) Hình thức lấy ý kiến (gửi công văn hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của đơn vị đánh 

giá/cơ quan chủ trì đề xuất chính sách) 

(iii) Thời điểm gửi công văn hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của đơn vị đánh giá/cơ quan 

chủ trì đề xuất chính sách đề nghị góp ý vào dự thảo báo cáo và thời điểm dự kiến thu hồi ý kiến; 

(iv) Nhân lực để tổng hợp ý kiến và phương pháp tổng hợp ý kiến; 

(v) Ngân sách dự kiến cho hoạt động lấy ý kiến 

Lưu ý: 

➢ Việc lập kế hoạch tham vấn càng chi tiết, cẩn thận thì giúp cho tổ chức tham vấn được thành 

công và hiệu quả về chi phí. 

➢ Khi lập kế hoạch cần phải chú ý tới thời điểm phù hợp tổ chức tham vấn, như không phải ngày 

mùa đối với nông dân, thời điểm gấp rút hoàn thiện kế hoạch công tác năm của các ngành…  

➢ Tổ chức tham vấn về tác động chính sách có thể kết hợp với việc nghiên cứu, khảo sát về tổng 

kết thực tiễn thi hành pháp luật. 

➢ Cần xác định nội dung trọng tâm của tham vấn, đối tượng ưu tiên để chuẩn bị tốt về nhân lực, 

phương tiện và thời gian, hạn chế việc thay đổi kế hoạch mà không chú ý tới nội dung trọng tâm 

và đối tượng ưu tiên. 

Xác định nội dung lấy ý kiến 

Nội dung lấy ý kiến trong quá trình ĐGTĐ (giai đoạn 1) sẽ phải bám sát 5 (năm) nội dung cơ bản 

của ĐGTĐCS (tác động kinh tế, tác động xã hội, tác động giới, tác động TTHC và tác động HTPL). 

Phạm vi nội dung mỗi cuộc lấy ý kiến của phụ thuộc vào hình thức và đối tượng lấy ý kiến. Để hoạt 

động ĐGTĐ có chất lượng, những nội dung chính sau cần được lấy ý kiến: 

(i) Lợi ích và thiệt hại kinh tế của dự thảo chính sách (lưu ý mỗi nhóm đối tượng sẽ có những 

quan điểm, số liệu khác nhau về nội dung này); 

(ii) Khả năng tuân thủ của người dân, tổ chức khi thực hiện một yêu cầu của chính sách, giải pháp 

chính sách và TTHC (bao gồm thời gian, các bước thủ tục, quy trình, chi phí…); 

(iii) Chi phí của bộ máy nhà nước trong việc thực thi chính sách, giải pháp chính sách (bao gồm 

thời gian, nhân lực, cơ sở vật chất, quy trình, thủ tục…); 

(iv) Các tác động tích cực và tiêu cực của mỗi khía cạnh tác động xã hội (như việc làm, sức khỏe, 

y tế, giáo dục…) đối với mỗi chính sách, giải pháp chính sách; 

(v) Sự khác biệt giữa các giới, các nhóm yếu thế đối với những khía cạnh tác động xã hội và kinh tế; 

(vi) Các tác động tới quyền cơ bản của công dân, tính hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của HTPL và 

tương thích với các ĐƯQT. 

Lưu ý: 

➢ Không nên có quá nhiều nội dung tham vấn cho một nhóm đối tượng.  

➢ Cần có các nội dung tham vấn của nhiều nhóm đối tượng trùng nhau để có thể so sánh quan 

điểm, ý kiến của các nhóm đối tượng về cùng một vấn đề.  
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➢ Cần chủ động thực hiện việc tham vấn ở giai đoạn ĐGTĐCS (giai đoạn 1) và chủ động gửi công 

văn lấy ý kiến góp ý dự thảo báo cáo ĐGTĐCS (giai đoạn 2) hơn chỉ đơn thuần thực hiện việc 

lấy ý kiến theo quy định của pháp luật. Việc đăng tải dự thảo báo cáo ĐGTĐCS đơn thuần sẽ 

không thu hút được các đối tượng tham gia góp ý, thậm chí còn lầm tưởng là không cần góp ý 

vào báo cáo ĐGTĐCS. Trong trường hợp đăng toàn văn báo cáo ĐGTĐCS để lấy ý kiến, đơn vị 

đánh giá cần có một hướng dẫn cụ thể về nội dung cần lấy ý kiến đối với báo cáo này. 

Bước 2 –  Tổ chức lấy ý kiến 

Để hoạt động lấy ý kiến có hiệu quả, công tác tổ chức lấy ý kiến của mỗi hình thức có thể thực hiện 

như sau: 

Khảo sát bằng bảng hỏi: Thành công của khảo sát bằng bảng hỏi ở 3 tiêu chí cơ bản:  

• Tỷ lệ bảng hỏi được trả lời cao 

• Chất lượng các câu trả lời tốt 

• Số lượng các câu trả lời đầy đủ, hợp lệ 

Để đạt được các tiêu chí nêu trên, đơn vị thực hiện ĐGTĐ cần thực hiện những công việc theo quy 

trình sau đây: 

(i) Lập kế hoạch khảo sát như đã nêu ở Bước 1 với việc xác định cụ thể đối tượng khảo sát, số 

lượng đối tượng, địa chỉ của đối tượng để gửi bảng hỏi. 

(ii) Xây dựng bảng hỏi theo như đã nêu ở Bước 1. Sau khi thiết kế nháp bảng hỏi thì cần tổ chức 

phỏng vấn thử để xác định khả năng trả lời, ngôn ngữ, hình thức của bảng hỏi đã thiết kế. 

(iii) Bảng hỏi cần được in nhân bản cẩn thận để tránh sai sót và gửi tới đối tượng hỏi. Nên đánh số 

bảng hỏi để tránh việc in sao tùy tiện bảng hỏi dẫn đến tỷ lệ phân bổ mẫu bị sai quy mô. Trong 

trường hợp bảng hỏi được tải về (download) ở trên trang thông tin của đơn vị lập chính sách 

và khảo sát thì không cần làm thủ tục này. Cần đề ra thời hạn phải gửi phản hồi cho bảng hỏi. 

(iv) Gửi bảng hỏi tới đối tượng khảo sát, nghiên cứu. Đồng thời với việc gửi bảng hỏi, cần chú ý tới công 

tác truyền thông thích hợp để huy động đối tượng khảo sát trả lời câu hỏi đầy đủ và có chất lượng. 

(v) Thu thập bảng hỏi đã trả lời, trong trường hợp tỷ lệ phản hồi thấp liên hệ tới các đối tượng 

khảo sát nhưng chưa trả lời bảng hỏi để nhắc việc trả lời bảng hỏi. 

(vi) Nhập dữ liệu thu thập thông qua các bảng hỏi trả lời hợp lệ và tiến hành phân tích. 

Việc các thông tin thu thập được từ các bảng hỏi trả lời cần được xử lý chính xác. Một số phần mềm 

thống kê sẽ giúp cho việc nhập dữ liệu và phân tích dữ liệu (phần mềm thống kê Stata, SPSS, Excel 

hoặc các website khảo sát và thống kê (www.vietsurvey.vn, www.surveymonkey.com...). Trong một 

số khảo sát có nguồn tài chính tốt, việc nhập dữ liệu vào máy tính được thực hiện bởi hai nhóm độc 

lập thực hiện song song để kiểm tra tính chính xác của quá trình nhập liệu. Khi nhận được bảng hỏi 

phản hồi thì đơn vị đánh giá cần rà soát nhanh những bảng hỏi hợp lệ và chưa hợp lệ. 

Hội nghị lấy ý kiến:  

Để hội nghị lấy ý kiến đạt được chất lượng và đúng mục tiêu lấy ý kiến, công tác tổ chức lấy ý kiến 

cần thực hiện như sau:  

(i) Lập kế hoạch khảo sát như đã nêu ở Bước 1 với việc xác định cụ thể đối tượng được mời tới 

lấy ý kiến, số lượng đối tượng, địa điểm tổ chức lấy ý kiến, thời gian tổ chức và kịch bản của 

hội nghị lấy ý kiến. 

http://www.vietsurvey.vn/
http://www.surveymonkey.com/


-   HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH   - 

 

77 

 

(ii) Xây dựng nội dung cần lấy ý kiến, trao đổi để làm rõ các vấn đề được đánh giá. 

(iii) Liên hệ với chính quyền địa phương, đoàn thể và đối tượng cần lấy ý kiến chính… để chuẩn bị 

cho việc lấy ý kiến. 

(iv) Chuẩn bị các phương tiện, cơ sở vật chất cần thiết cho các hội nghị lấy ý kiến, như bút, giấy 

trắng, bảng, hệ thống trang âm…  

(v) Thực hiện hội nghị lấy ý kiến theo hình thức, phương pháp đã nêu. 

(vi) Viết báo cáo. 

Phỏng vấn trực tiếp (còn gọi là phỏng vấn sâu hay gặp gỡ, phỏng vấn cá nhân) 

Để việc phỏng vấn thành công và hiệu quả, đơn vị đánh giá cần thực hiện các công việc sau: 

(i) Lập kế hoạch khảo sát như đã nêu ở Mục 4.1.d với việc xác định cụ thể đối tượng cần phỏng 

vấn trực tiếp và kịch bản chi tiết của việc phỏng vấn trực tiếp; 

(ii) Xây dựng nội dung cần lấy ý kiến hoặc bảng hỏi “mở” để xác định các nội dung cần thiết phỏng 

vấn, trao đổi; 

(iii) Liên hệ với chính quyền địa phương, đoàn thể và đối tượng cần lấy ý kiến chính… để chuẩn bị 

cho việc lấy ý kiến. 

(iv) Chuẩn bị địa điểm phỏng vấn sao cho tạo cảm giác thoải mái, thuận tiện cho người được 

phỏng vấn để họ sẵn sàng cung cấp thông tin. 

(v) Viết báo cáo theo ngày, theo nhóm đối tượng hoặc theo khu vực khi kết thúc phỏng vấn trong 

ngày phỏng vấn để bảo đảm thông tin không bị thiếu sót. 

Lấy ý kiến thông qua trang thông tin điện tử (website): là hình thức khá phổ biến hiện nay với kinh 

phí thấp. Việc lấy ý kiến này được thực hiện dưới hai cách thức:  

a. Lấy ý kiến thông qua khảo sát bằng bảng hỏi (bao gồm trực tuyến hoặc tải bảng hỏi về để trả lời 

và gửi lại);  

b. Lấy ý kiến bằng xin ý kiến nhận xét vào dự thảo báo cáo ĐGTĐCS.  

Dù ở bất kỳ cách thức nào, để thực hiện việc lấy ý kiến qua trang thông tin điện tử có hiệu quả, đơn 

vị thực hiện đánh giá cần thực hiện những công việc sau:  

• Phổ biến, tuyên truyền tới các đối tượng bị tác động, đối tượng cần lấy ý kiến đề nhu cầu cần 

thu thập ý kiến của họ đối với việc ĐGTĐ trên trang thông tin điện tử được chỉ định (cần nêu 

rõ tên, đường dẫn (link) của trang tin điện tử). 

• Nội dung và thiết kế của trang tin điện tử phải dễ tìm kiếm thông tin, hoặc có quảng cáo, 

hướng dẫn về nội dung khảo sát, đánh giá. Ngoài ra, trang tin phải có cơ chế tiếp nhận thông 

tin như khảo sát trực tuyến, hộp thư điện tử nhận thư góp ý hoặc góp ý trực tuyến… và cần 

có cơ chế gửi thông tin phản hồi đã tiếp nhận được thông tin. 

• Trong trường hợp trang thông tin chỉ đăng tải bảng hỏi hoặc dự thảo báo cáo ĐGTĐCS để đối 

tượng lấy ý kiến gửi ý kiến góp ý thì đơn vị tổ chức lấy ý kiến cần đăng tải hướng dẫn về cách 

thức tham gia lấy ý kiến, cách thức trả lời bảng hỏi, thông tin về địa chỉ liên lạc của cán bộ 

phụ trách khảo sát (như điện thoại, email) để người khảo sát có thể tiếp cận để làm rõ những 

vấn đề cần thiết hoặc gửi phản hồi. Tránh việc tiếp nhận thông tin nhưng không có cơ chế 

phản hồi nên không khuyến khích người dân tham gia các lần lấy ý kiến tiếp theo. 
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• Khoảng thời gian tổ chức lấy ý kiến cần được thông báo rõ ràng trên trang thông tin điện tử. 

Việc tham gia góp ý, cung cấp thông tin của cá nhân, tổ chức cần được thông tin đầy đủ 

nhưng phải giữ bí mật các thông tin nhân thân của người tham gia góp ý, khảo sát.  

Lưu ý: 

➢ Công tác tổ chức tham vấn cần được xây dựng kế hoạch cụ thể và truyền thông mạnh mẽ tới 

các đối tượng chịu sự tác động. Không nên để xảy ra sự thiếu thống nhất trong quá trình thực 

hiện lấy ý kiến ở địa phương.   

➢ Không nên có chỉ đăng tải dự thảo báo cáo ĐGTĐCS mà không có bất kỳ một hướng dẫn hay 

thông tin phản hồi nào về tình hình tiếp nhận và xử lý các ý kiến phản hồi. 

➢ Không nên giao quá nhiều việc cho một người hoặc một nhóm thực hiện lấy ý kiến vì có thể 

chậm trễ trong quá trình lấy ý kiến dẫn đến người dân có thể không nhiệt tình tham gia khảo sát 

Bước 3 - Xử lý kết quả lấy ý kiến 

Sau đã thực hiện các hoạt động tham vấn, đơn vị đánh giá cần tổng hợp, xử lý các thông tin để 

hoàn thiện các nội dung của Báo cáo ĐGTĐCS. Một số công việc cần lưu ý như sau: 

➢ Trong khảo sát bằng bảng hỏi, cần lưu ý tới việc thành lập các cơ chế bằng phần mềm, hoặc 

thủ công để nhập dữ liệu thu thập từ bảng hỏi về để phân tích. Số liệu thu thập được có ý nghĩa 

rất lớn trong việc định lượng mong muốn, ý kiến của người dân về vấn đề chính sách; 

➢ Đối với các loại hình khảo sát khác, người thu thập thông tin cần tóm tắt lại các ý kiến và phân 

loại theo từng chủ đề, mục tiêu của lấy ý kiến hoặc nội dung của chính sách hoặc vấn đề cần đo 

lường, xác định mức độ tác động để hoàn thiện Báo cáo ĐGTĐCS; 

➢ Việc xử lý thông tin lấy ý kiến cần phải chú ý tới các mục tiêu sau: 

• Vấn đề của chính sách có nghiêm trọng tới mức độ phải có sự can thiệp của nhà nước bằng 

ban hành quy định pháp luật? Còn có lựa chọn, phương án nào khác?;  

• Các nhóm ý kiến, quan điểm của các đối tượng lấy ý kiến về hệ quả của chính sách đối với 

họ, lợi ích công cộng và lợi ích phát triển xã hội;  

• Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với vấn đề của chính sách, nội dung chính sách hay 

giải pháp chính sách để giải quyết vấn đề; 

• Kiến nghị sửa đổi, bổ sung dự thảo chính sách.  

Báo cáo tổng hợp phải ngắn gọn, súc tích để người soạn báo cáo ĐGTĐCS hoàn thiện báo cáo 

ĐGTĐCS, và cơ quan soạn thảo, thẩm định, thẩm tra có thể quan tâm khi xem xét báo cáo 

ĐGTĐCS hay đề xuất chính sách. Báo cáo tổng hợp này có thể là một phần của Báo cáo ĐGTĐCS 

(theo yêu cầu tại Mẫu báo cáo đánh giá tác động của Nghị định 34/2016 được đính kèm tại Phụ lục 

2 của Tài liệu này) hoặc phần tổng hợp này được xây dựng thành một báo cáo riêng và được đính 

kèm như là một phụ lục của Báo cáo ĐGTĐCS. 

Trong trường hợp lấy ý kiến vào dự thảo báo cáo ĐGTĐCS mà ý kiến đóng góp đòi hỏi phải thực 

hiện việc ĐGTĐ lại một hoặc nhiều nội dung thì đơn vị đánh giá cần phải nghiên cứu, rà soát lại 

phương pháp, số liệu để quyết định việc đánh giá lại hay không. Trong trường hợp có đánh giá lại 

hay không đánh giá lại thì cũng phải giải trình trong báo cáo tổng hợp của hoạt động lấy ý kiến. 

Tương tự như vậy đối với các ý kiến đề nghị chỉnh sửa dự thảo báo cáo ĐGTĐCS thì cũng cần cân 

nhắc việc chỉnh lý và phải có giải trình đối với việc chấp thuận chỉnh lý hay không. 
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PHỤ LỤC 1: MẪU BẢNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 

Bảng 5.1. Bảng kế hoạch thực hiện 

ST
T 

Hoạt động/ Nhiệm vụ 
Cán bộ/ Chuyên gia thực hiện Thời gian Sản phẩm/ 

Kết quả 
cần đạt 

Trách nhiệm chính Trách nhiệm hỗ trợ Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 ... Tuần thứ n 

I BƯỚC 1: CHUẨN BỊ NỘI DUNG VÀ LẬP KẾ HOẠCH 

1 CHUẨN BỊ         

1.1 Hoạt động 1.1         

1.2 Hoạt động ...         

II THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ         

1 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG KINH TẾ         

1.1 Hoạt động 1.1...         

2 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG TTHC         

2.1 Hoạt động 2.1...         

3 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG XÃ HỘI          

3.1 Hoạt động 3.1         

3 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG GIỚI         

4.1 Hoạt động 4.1         

5 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT         

5.1 Hoạt động 5.1...         

III BƯỚC 3: TỔNG HỢP KẾT QUẢ, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP, DỰ THẢO BÁO CÁO 

 ...         

IV BƯỚC 4: LẤY Ý KIẾN         

 ...         

V BƯỚC 5: HOÀN THIỆN BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH, TRÌNH CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN 

 ...         
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PHỤ LỤC 2 

MẪU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH 

(Trích theo Phụ lục V, kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ) 

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH 
(tên đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật/dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp 

luật) 

 

I. Xác định vấn đề bất cập tổng quan 

Phần này nêu rõ bối cảnh xây dựng báo cáo ĐGTĐCS, trong đó mô tả vấn đề bất cập tổng quan 

cần giải quyết và Mục tiêu chung của chính sách. 

1. Bối cảnh xây dựng chính sách 

2. Mục tiêu xây dựng chính sách 

II. Đánh giá tác động của chính sách 

Phần này liệt kê từng vấn đề chính sách cụ thể cần giải quyết. Việc phân tích mỗi vấn đề chính 

sách bao gồm các nội dung: xác định vấn đề bất cập (mô tả thực trạng của vấn đề, phân tích các 

bất cập, hậu quả, nguyên nhân); Mục tiêu để giải quyết vấn đề; các giải pháp đề xuất (trong đó bắt 

buộc phải có giải pháp giữ nguyên hiện trạng); ĐGTĐ của giải pháp đề xuất (ĐGTĐ tích cực (lợi 

ích), tiêu cực (chi phí) của từng giải pháp chính sách đối với Nhà nước, người dân, tổ chức); kiến 

nghị lựa chọn giải pháp trên cơ sở phân tích, so sánh tác động tích cực, tiêu cực của từng giải 

pháp. 

1. Chính sách 1: 

1.1. Xác định vấn đề bất cập 

1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề 

1.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề 

1.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính 

sách và các đối tượng khác có liên quan 

1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn (trong đó có xác định thẩm quyền ban hành chính sách để 

giải quyết vấn đề) 

2. Chính sách 2: 

2.1. Xác định vấn đề bất cập 

2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề 
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2.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề 

2.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính 

sách và các đối tượng khác có liên quan 

2.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn (trong đó có xác định thẩm quyền ban hành chính sách để 

giải quyết vấn đề) 

3. Chính sách 3: 

3.1. Xác định vấn đề bất cập 

3.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề 

3.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề 

3.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính 

sách và các đối tượng khác có liên quan 

3.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn (trong đó có xác định thẩm quyền ban hành chính sách để 

giải quyết vấn đề) 

……… 

III. Lấy ý kiến 

Phần này nêu rõ việc lấy ý kiến về dự thảo báo cáo ĐGTĐCS (mô tả các phương pháp lấy ý kiến, 

phản hồi, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý). 

IV. Giám sát và đánh giá 

Phần này nêu rõ cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành chính sách, giám sát đánh giá việc 

thực hiện chính sách. 

V. Phụ lục 

Các bảng, biểu tính toán chi phí và lợi ích của các giải pháp (nếu có). 
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PHỤ LỤC 3 

DANH MỤC NGUỒN THÔNG TIN HỮU ÍCH CHO ĐGTĐCS 

TT 
Tên nguồn dữ liệu 

Mô tả 

1. .........................................................................................................................................................  
Chính phủ 

(http://chinhphu.vn) Website của Chính phủ có đầy đủ các thông tin về số liệu NSNN, 

hệ thống các văn bản pháp luật, chính sách phát triển kinh tế xã 

hội, các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội trọng điểm 

quốc gia, các chương trình khoa học công nghệ, tình hình kinh tế 

xã hội và các thông tin cần thiết khác 

2. .........................................................................................................................................................  
Website của Cơ quan đại diện 

Liên hiệp Quốc và Chương 
trình phát triển Liên hiệp quốc 

tại Việt Nam 
(http://www.un.org.vn) 

(http://www.vn.undp.org) 

Website của Cơ quan đại diện Liên hiệp quốc và Chương trình 

Phát triển Liên hiệp quốc có nhiều báo cáo phân tích về tình hình 

kinh tế, xã hội, cải cách hành chính, BĐG và nhóm yếu thế, môi 

trường, tình hình thực hiện các công ước quốc tế về quyền con 

người của Việt Nam… Website có hai ngôn ngữ Anh – Việt.   

3. .........................................................................................................................................................  
Ngân hàng Thế giới 

(http://www.worldbank.org/vi/c
ountry/vietnam) 

Website của Ngân hàng Thế giới có các thông tin, nghiên cứu về 

tình hình kinh tế, xã hội, môi trường ở Việt Nam. Website có nhiều 

ngôn ngữ trong đó có tiếng Việt 

4. .........................................................................................................................................................  
Tổng cục Thống kê 

(https://www.gso.gov.vn) Trang thông tin của Tổng cục có đăng tải các số liệu thống kê của 

các ngành, các lĩnh vực khác nhau trong nền kinh tế quốc dân, số 

liệu về dân cư tại các địa phương, trang thông tin có hai ngôn ngữ 

Anh – Việt. 

5. .........................................................................................................................................................  
Bộ Tài chính 

(http://www.mof.gov.vn) Trang thông tin của Bộ Tài chính có các số liệu thống kê tài chính 

như chi tiêu NSNN, nợ nước ngoài, bảo hiểm, các quy định pháp 

luật và TTHC liên quan đến ngành tài chính, trang thông tin có hai 

ngôn ngữ Anh – Việt 

6. .........................................................................................................................................................  
Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
(http://www.mpi.gov.vn) Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cổng thông 

tin quốc gia về giám sát, đánh giá đầu tư, có các thông tin, số liệu 

và chỉ tiêu kinh tế-xã hội, số liệu thống kê về đăng ký doanh 

nghiệp, số liệu đầu tư trực tiếp nước ngoài, báo cáo Mục tiêu thiên 

niên kỷ, cổng thông tin có hai ngôn ngữ Anh – Việt 

7. .........................................................................................................................................................  
Bộ Công thương 

(http://www.moit.gov.vn) Cổng thông tin điện tử Bộ Công thương có số liệu thống kê về 

thương mại, doanh nghiệp, xuất khẩu, công nghiệp, nông lâm thủy 

sản, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, số liệu thống kê nước 

ngoài, có các báo cáo tổng hợp của ngành, thống kê về nhượng 

quyền thương mại, cổng thông tin có hai ngôn ngữ Anh – Việt 

8. .........................................................................................................................................................  
Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 
http://www.mard.gov.vn/ 

Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn có các báo cáo thống kê theo tháng, cơ sở dữ liệu về thống 

kê – thông tin an ninh lương thực, cổng thông tin có hai ngôn ngữ 

Anh – Việt  

9. .........................................................................................................................................................  
Bộ Giáo dục và Đào tạo 

http://moet.gov.vn/ Website của Bộ Giáo dục và Đào tạo có số liệu thống kê về giáo 

dục mầm non, phổ thông, chuyên nghiệp và đại học 

10. .......................................................................................................................................................  
Bộ Lao động, Thương binh và 

Xã hội 
http://www.molisa.gov.vn/ 

Cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động, Tthương binh và Xã hội 

có các thông tin về lao động, chính sách xã hội, có cơ sở dữ liệu 

https://www.gso.gov.vn/
http://www.mof.gov.vn/
http://www.mpi.gov.vn/
http://www.moit.gov.vn/
http://www.mard.gov.vn/
http://moet.gov.vn/
http://www.molisa.gov.vn/
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TT 
Tên nguồn dữ liệu 

Mô tả 

kinh tế-xã hội tổng hợp, cổng thông tin có hai ngôn ngữ Anh – Việt 

11. .......................................................................................................................................................  
Bộ Tài nguyên và Môi trường 
http://monre.gov.vn/wps/portal

/ 

Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường có các 

thống kê ngành tài nguyên môi trường, cổng thông tin có hai ngôn 

ngữ Anh – Việt 

12. .......................................................................................................................................................  
Trung tâm WTO 

(http://trungtamwto.vn) Trang tin về Hội nhập kinh tế quốc tế của Trung tâm WTO – VCCI 

có số liệu thống kê về phát triển kinh tế quốc tế bằng tiếng Anh 

13. .......................................................................................................................................................  
Hải quan Việt Nam 

(http://www.customs.gov.vn) Trang thông tin của Tổng cục Hải quan có các dữ liệu về tình hình 

xuất nhập khẩu của Việt Nam qua các năm, trang thông tin có hai 

ngôn ngữ Anh – Việt 

14. .......................................................................................................................................................  
Tổng cục Dân số và Kế hoạch 

hóa gia đình 
(http://www.gopfp.gov.vn) 

Trang tin của Tổng cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình có các 

số liệu về dân số, sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình, 

trang thông tin có hai ngôn ngữ Anh – Việt 

15. .......................................................................................................................................................  
Cục Kiểm soát thủ tục hành 

chính 
(http://thutuchanhchinh.vn) 

Trang thông tin của Cục Kiểm soát TTHC có cơ sở dữ liệu TTHC 

của Việt Nam, phương pháp rà soát, ĐGTĐ, kiểm soát TTHC.  

16. .......................................................................................................................................................  
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du 

lịch 
http://www.bvhttdl.gov.vn/ 

Cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chỉ 

tiêu, số liệu thống kê cơ bản ngành văn hóa, thể thao và du lịch 

qua các năm 

17. .......................................................................................................................................................  
Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam 
http://www.sbv.gov.vn/ 

Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam liên 

quan đến lĩnh vực ngân hàng như cán cân thanh toán quốc tế, 

hoạt động thanh toán, hoạt động của hệ thống các tổ chức tín 

dụng, dư nợ tín dụng kinh tế, cổng thông tin có hai ngôn ngữ Anh 

– Việt 

18. .......................................................................................................................................................  
Uỷ ban Dân tộc 

http://www.cema.gov.vn/ Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc có dữ liệu về 54 dân 

tộc Việt Nam, cổng thông tin có hai ngôn ngữ Anh – Việt 

19. .......................................................................................................................................................  
Bộ Tư pháp 

(http://www.moj.gov.vn) Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp có các số liệu thống kê liên 

quan đến tư pháp như thi hành án dân sự; hành chính tư pháp; trợ 

giúp pháp lý; bổ trợ tư pháp, xây dựng, thẩm định, kiểm tra 

VBQPPL, phổ biến giáo dục pháp luật, nuôi con nuôi..., cơ sở dữ 

liệu quốc gia về văn bản pháp luật. Cổng thông tin có hai ngôn 

ngữ Anh – Việt 

20. .......................................................................................................................................................  
Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam 

(luatvietnam.vn) 
Hoặc 

Thư viện pháp luật 
(thuvienphapluat.vn) 

Cơ sở dữ liệu các VBQPPL Việt Nam (bằng tiếng Việt và tiếng 

Anh) từ năm 1945 trở lại đây. Hệ thống này có tính phí sử dụng. 

Các văn bản có thể tra cứu được hiệu lực của văn bản và các 

thuộc tính khác như mối quanhệ tham chiếu…  

http://monre.gov.vn/wps/portal/
http://monre.gov.vn/wps/portal/
http://www.bvhttdl.gov.vn/
http://www.sbv.gov.vn/
http://www.cema.gov.vn/
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